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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A1, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ
Lớp năm

trước Ghi chú

1 9A1 Hồ Hoài An 12/08/2006 (nhập mới)

2 9A1 Nguyễn Hoài Tuấn Anh 19/02/2009 THCS Trần Quang Khải, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

3 9A1 Võ Lan Anh 20/09/2002 x (nhập mới)

4 9A1 Phan Duy Hoàng Bách 18/10/2009 THCS Trần Phú, thành phố Tân An, Tỉnh Long An

5 9A1 Nguyễn Gia Bình 09/09/2007 THCS Trần Quang Khải, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

6 9A1 Cao Bộ 22/05/2005 x 8A1

7 9A1 Bùi Ngọc Trân Châu 30/01/2006 x 8A1

8 9A1 Đinh Huyền Chi 20/11/2009 x Trung tâm GDNN - GDTX quận 3, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

9 9A1 Nguyễn Xuân Kim Chi 25/02/1998 x 8A1

10 9A1 Nguyễn Đức Đại 26/05/2001 8A1

11 9A1 Nguyễn Tiến Đạt 21/04/2009 THCS - THPT Lạc Hồng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

12 9A1 Phạm Hoàng Tuấn Đạt 17/08/2009 8A1

13 9A1 Lê Thị Mỹ Đình 09/10/2008 x (nhập mới)

14 9A1 Lee Ji Eun 04/06/2009 x THCS - THPT Hồng Đức, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

15 9A1 Nguyễn Lê Ngọc Hạ 14/07/2009 x 8A1

16 9A1 Kiều Đức Hải 29/11/2008 (nhập mới)

17 9A1 Võ Hoàng Hải 08/10/2008 (nhập mới)

18 9A1 Hứa Thị Bích Hằng 12/08/2008 x (nhập mới)

19 9A1 Nguyễn Hân 24/03/2006 x 8A1

20 9A1 Nguyễn Dương Gia Hân 16/10/2008 x THCS Tô Ký, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

21 9A1 Nguyễn Thị Hân Hân 30/10/2004 x 8A1

22 9A1 Phạm Nguyễn Bảo Hân 01/04/2008 x 8A1

23 9A1 Đỗ Thành Hên 01/01/2008 Trường PT NKTDTT Olympic, thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

24 9A1 Phạm Như Thảo Hiền 16/08/2007 x (nhập mới)

25 9A1 Đặng Thế Huy 08/04/2008 THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

26 9A1 Đoàn Quốc Huy 02/08/2007 8A1

27 9A1 Phạm Gia Huy 24/04/2009 8A1

28 9A1 Võ Thị Yến Huỳnh 28/09/2007 x 8A1

29 9A1 Lê Thị Quỳnh Hương 13/12/2007 x (nhập mới)

30 9A1 Nguyễn Vũ Anh Khoa 06/12/2003 (nhập mới)

31 9A1 Phan Ngọc Trúc Linh 27/08/2007 x (nhập mới)

32 9A1 Đặng Thị Xuân Mai 21/08/2008 x THCS Nguyễn An Ninh, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

33 9A1 Phạm Nhựt Minh 08/01/2000 THCS Đồng Khởi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

34 9A1 Dương Quốc Nam 20/05/2009 THCS - THPT Trần Cao Vân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

35 9A1 Nguyễn Thành Nam 10/10/2008 (nhập mới)

36 9A1 Đào Ái Ngân 17/01/2009 x 8A1

37 9A1 Trần Thảo Nghi 22/05/2005 x (nhập mới)

38 9A1 Huỳnh Trang Bảo Ngọc 29/04/2008 x (nhập mới)

39 9A1 Bùi Hoàng Nhân 22/07/2005 (nhập mới)

40 9A1 Trần Quang Nhật 18/08/2007 (nhập mới)

41 9A1 Lê Thảo Nhi 15/04/2005 x (nhập mới)

42 9A1 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/12/2009 x 8A1

43 9A1 Trương Ngọc Yến Nhi 14/07/2006 x (nhập mới)

44 9A1 Phạm Thị Quỳnh Như 30/08/2008 x 8A1

45 9A1 Lê Hồng Phúc 17/06/2009 8A1

46 9A1 Lê Lâm Phước 07/05/2008 (nhập mới)

47 9A1 Cao Thị Trúc Phương 01/06/2007 x THCS Tích Thiện, huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

48 9A1 Nguyễn Thị Mai Phượng 26/08/2001 x (nhập mới)

49 9A1 Đường Như Quỳnh 13/07/2006 x 8A1

50 9A1 Nguyễn Hoàng Sơn 30/01/2009 THCS Nga Phượng 3, huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

51 9A1 Trương Trọng Tấn 28/10/2007 THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

52 9A1 Nguyễn Đức Thắng 13/06/2007 (nhập mới)

53 9A1 Cao Trường Thịnh 29/07/2006 (nhập mới)

54 9A1 Võ Minh Thuận 23/02/2006 (nhập mới)

55 9A1 Lê Ngọc Mai Thy 29/11/2008 x 8A1



STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ
Lớp năm

trước Ghi chú

56 9A1 Nhâm Phước Tiến 23/06/2009 8A1

57 9A1 Phạm Thành Tiến 26/03/2002 (nhập mới)

58 9A1 Nguyễn Hoàng Bảo Toàn 16/09/2006 (nhập mới)

59 9A1 Đỗ Thị Mai Trang 01/07/2008 x 8A1

60 9A1 Lâm Ngọc Trâm 05/03/2008 x THCS - THPT Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

61 9A1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 03/06/2008 x 8A1

62 9A1 Phạm Thiên Triệu 15/09/2008 (nhập mới)

63 9A1 Phạm Trần Phương Uyên 04/11/2004 x 8A1

64 9A1 Ngô Thanh Vy 10/03/2004 x 8A1

65 9A1 Nguyễn Thị Hoàng Yến 17/10/2005 x 8A1

66 9A1 Cui Xin Zhu 24/02/2007 (nhập mới)



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A01 Lê Trâm Anh 29/09/2007 x

2 10A01 Quản trị doanh nghiệp Vương Nguyễn Ngọc Châu 02/12/2008 x

3 10A01 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Minh Châu 23/04/2008 x

4 10A01 Trương Tấn Đạt 18/01/2008

5 10A01 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Diệp 15/07/2008 x

6 10A01 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Sinh Dũng 12/07/2008

7 10A01 Nguyễn Minh Hải 13/01/2008

8 10A01 Công nghệ thông tin Nguyễn An Hòa 28/05/2008

9 10A01 Đặng Phi Hùng 02/07/2008

10 10A01 Công nghệ thông tin Trương Gia Huy 04/11/2008

11 10A01 Công nghệ thông tin Cao Đức Huy 14/04/2007

12 10A01 Kế toán doanh nghiệp Lê Thạch Ngọc Huyên 19/05/2008 x

13 10A01 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 29/03/2007 x

14 10A01 Thiết kế đồ họa Nhữ Trần Vân Khánh 24/04/2008 x

15 10A01 Công nghệ thông tin Phan Nguyễn Duy Khôi 02/01/2008

16 10A01 Công nghệ thông tin Nguyễn Trung Kiên 12/06/2008

17 10A01 Kế toán doanh nghiệp Bùi Anh Kiệt 14/09/2008

18 10A01 Công nghệ thông tin Hồ Phú Lâm 13/06/2008

19 10A01 Công nghệ thông tin Lê Văn Linh 01/02/2008

20 10A01 Nguyễn Thanh Long 12/12/2007

21 10A01 Công nghệ thông tin Đồng Đức Long 10/08/2007

22 10A01 Thiết kế đồ họa Nguyễn Minh Luân 26/11/2008

23 10A01 Quản trị doanh nghiệp Trần Thị Kim Ngân 25/07/2008 x

24 10A01 Thiết kế đồ họa Nguyễn Bích Ngọc 19/09/2008 x

25 10A01 Thiết kế đồ họa Phan Hà Nhị Nguyễn 02/04/2008 x

26 10A01 Huỳnh Lê Thanh Nhi 22/06/2008 x

27 10A01 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Yến Nhi 24/09/2008 x

28 10A01 Quản trị doanh nghiệp Trần Thị Kiều Oanh 23/06/2008 x

29 10A01 Lê Kim Phát 17/02/2008

30 10A01 Công nghệ thông tin Phan Tiến Phát 13/03/2007

31 10A01 Bùi Nhã Phụng 03/09/2008 x

32 10A01 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Minh Phương 10/06/2008 x

33 10A01 Lê Hoàng Quân 25/05/2008

34 10A01 Công nghệ thông tin Tăng Thành Sơn 22/01/2008

35 10A01 Quản trị doanh nghiệp Lý Thành Tâm 12/04/2007

36 10A01 Thiết kế đồ họa Huỳnh Công Thắng 11/10/2008

37 10A01 Công nghệ thông tin Dương Quang Thiện 17/08/2008

38 10A01 Công nghệ thông tin Phùng Đức Thiện 19/09/2008

39 10A01 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hoài Thương 28/09/2008 x

40 10A01 Quản trị doanh nghiệp Dương Lê Bảo Thy 24/06/2008 x

41 10A01 Thiết kế đồ họa Nguyễn Vũ Nhật Trung 07/10/2008

42 10A01 Nguyễn Thị Cẩm Tú 20/07/2008 x

43 10A01 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết 07/12/2008 x

44 10A01 Công nghệ thông tin Ngô Tuấn Vũ 03/03/2008

45 10A01 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hà Yến Vy 27/10/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A01- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A02 Pha chế Lê Quốc An 12/05/2008

2 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Đinh Quốc Dân An 22/04/2008

3 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Vũ Lê Hoàng Bảo 17/05/2008

4 10A02 Pha chế Phạm Văn Chiến 21/08/2007

5 10A02 Pha chế Vũ Hải Đăng 14/04/2008

6 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Hoàng Đình Đạt 02/12/2008

7 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Cao Đính 25/12/2008

8 10A02 Pha chế Hồ Trường Thanh Hiếu 09/08/2008

9 10A02 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thanh Hoàng 25/06/2008

10 10A02 Truyền thông Nguyễn Hải Gia Huy 17/04/2008

11 10A02 Pha chế Đỗ Viết Duy Khang 24/01/2007

12 10A02 Quản lý nhà hàng Nguyễn Nguyên Khang 21/01/2007

13 10A02 Pha chế Đinh Hữu Khánh 12/05/2006

14 10A02 Pha chế Phạm Lâm Đăng Khoa 07/04/2008

15 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Anh Khôi 22/05/2008

16 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Phạm Anh Kiệt 06/08/2008

17 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Đức Minh 27/09/2008

18 10A02 Truyền thông Trần Ngọc Giáng My 23/10/2008 x

19 10A02 Truyền thông Tô Mạnh Ngọc 01/01/2008

20 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Trần Phan Nguyên 28/11/2008

21 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Thành Nhân 16/01/2008

22 10A02 Pha chế Lưu Quỳnh Như 05/03/2008 x

23 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Trần Minh Phi 10/01/2008

24 10A02 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Hoài Phương 11/10/2008

25 10A02 Bán hàng siêu thị Trần Thanh Tâm 29/04/2008 x

26 10A02 Pha chế Nguyễn Minh Tâm 15/10/2008

27 10A02 Truyền thông Võ Nhật Tân 01/01/2008

28 10A02 Pha chế Lê Ngọc Phương Thảo 25/03/2008 x

29 10A02 Quản lý nhà hàng Bành Thụy Thiên Thiên 28/01/2008 x

30 10A02 Truyền thông Thái Văn Thông 04/05/2008

31 10A02 Bán hàng siêu thị Trần Thị Thanh Thúy 07/03/2008 x

32 10A02 Bán hàng siêu thị Nguyễn Đặng Bảo Thy 07/05/2008 x

33 10A02 Bán hàng siêu thị Phan Hồ Cẩm Tiên 08/09/2008 x

34 10A02 Quản lý nhà hàng Thái Ngọc Tiên 09/05/2008 x

35 10A02 Bán hàng siêu thị Nguyễn Minh Tiến 05/07/2008

36 10A02 Pha chế Ninh Trọng Tiến 13/06/2008

37 10A02 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thị Ngọc Tiền 02/11/2008 x

38 10A02 Pha chế Phạm Thế Toàn 20/11/2008

39 10A02 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thanh Trúc 04/02/2008 x

40 10A02 Quản lý nhà hàng Trần Hữu Trường 09/09/2003

41 10A02 Bán hàng siêu thị Trương Cẩm Tú 12/11/2008 x

42 10A02 Pha chế Phan Hồng Tươi 20/05/2008 x

43 10A02 Pha chế Lê Trương Hoàng Việt 08/06/2008

44 10A02 Bán hàng siêu thị Nguyễn Lê Hồng Vy 09/05/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A02- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A03 Trần Thị Hiền An 02/06/2008 x

2 10A03 Nguyễn Văn Ân 18/09/2008

3 10A03 Nguyễn Xuân Tuấn Anh 14/06/2008

4 10A03 Nguyễn Huỳnh Mai Anh 06/06/2008 x

5 10A03 Nguyễn Thụy Quỳnh Anh 21/09/2008 x

6 10A03 Phạm Đoàn Gia Bảo 03/09/2006

7 10A03 Hồ Ngọc Minh Châu 13/09/2008 x

8 10A03 Nguyễn Viết Định 14/02/2008

9 10A03 Nguyễn Thị Mỹ Dung 06/02/2008 x

10 10A03 Trương Công Duy 23/08/2008

11 10A03 Lê Thừa Phương Duy 02/01/2008

12 10A03 Trần Thị Kiều Duyên 10/01/2008 x

13 10A03 Lee Ga Eun 06/04/2007 x

14 10A03 Nguyễn Phương Hà 09/01/2008 x

15 10A03 Dương Kim Hạnh 28/04/2008 x

16 10A03 Bùi Duy Hòa 29/09/2008

17 10A03 Lê Phạm Gia Hùng 22/11/2008

18 10A03 Lương Gia Huy 02/12/2008

19 10A03 Đặng Duy Khang 22/06/2008

20 10A03 Nguyễn Tấn Khang 12/03/2008

21 10A03 Trần Hoàng Duy Khánh 06/10/2008

22 10A03 Trần Duy Khánh 26/06/2008

23 10A03 Nguyễn Tấn Lộc 24/12/2008

24 10A03 Trần Văn Long 14/09/2008

25 10A03 Võ Mai Nhã Mi 13/02/2008 x

26 10A03 Lê Thị Hà My 18/10/2008 x

27 10A03 Hà Nguyễn Hạo Mỹ 27/01/2008 x

28 10A03 Phạm Hoàng Hải Nam 06/07/2007

29 10A03 Đoàn Thành Nghĩa 08/07/2008

30 10A03 Trần Tâm Nhân 20/05/2008

31 10A03 Dương Trọng Nhân 05/10/2008

32 10A03 Võ Trần Ngọc Phát 27/08/2008

33 10A03 Nguyễn Thiên Phúc 26/01/2008

34 10A03 Nguyễn San San 06/05/2008 x

35 10A03 Huỳnh Thanh Sơn 17/08/2008

36 10A03 Nguyễn Hữu Tài 20/09/2008

37 10A03 Ngô Thu Thảo 03/11/2008 x

38 10A03 Đinh Quang Thiện 21/04/2008

39 10A03 Bùi Vũ Anh Thư 23/06/2008 x

40 10A03 Trần Duy Tiến 28/06/2008

41 10A03 Phạm Văn Tuấn 16/01/2008

42 10A03 Phạm Huy Tuấn 28/02/2006

43 10A03 Lê Hà Vy 15/02/2008 x

44 10A03 Phạm Thảo Vy 05/01/2008 x

45 10A03 Nguyễn Hoàng Lê Vy 04/09/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A03- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Trần Mai Anh 11/05/2008 x

2 10A04 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/09/2008 x

3 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Trần Nguyễn Quỳnh Anh 16/10/2008 x

4 10A04 Điện công nghiệp Nguyễn Trí Bảo 19/05/2008

5 10A04 Điện công nghiệp Nguyễn Phạm Gia Bảo 30/09/2008

6 10A04 Điện công nghiệp Ngô Trí Cao 28/03/2008

7 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Mỹ Danh 18/06/2008 x

8 10A04 Điện công nghiệp Hà Đình Hùng 26/08/2008

9 10A04 Điện công nghiệp Vũ Văn Việt Hưng 08/11/2008

10 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Phan Văn Huy 16/09/2008

11 10A04 Điều dưỡng Huỳnh Đăng Khoa 27/12/2008

12 10A04 Điều dưỡng Lê Thị Hà Linh 29/06/2008 x

13 10A04 Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/09/2002 x

14 10A04 Điều dưỡng Hồ Vũ Quốc Minh 25/10/2008

15 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Lê Hồng Minh 23/05/2008 x

16 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Ái My 20/09/2008 x

17 10A04 Điều dưỡng Phạm Ngọc My 03/02/2008 x

18 10A04 Điều dưỡng Đặng Hoài Ngọc 23/07/2008

19 10A04 Điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11/03/2008 x

20 10A04 Điện công nghiệp Nguyễn Thành Nhân 16/09/2008

21 10A04 Điều dưỡng Hà Việt Nhật 08/10/2008 x

22 10A04 Điều dưỡng Nguyễn Minh Nhật 09/07/2008

23 10A04 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 30/04/2008 x

24 10A04 Hoàng Thị Thảo Nhi 13/05/2008 x

25 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thị Tuyết Nhi 24/10/2008 x

26 10A04 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 23/09/2008 x

27 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Bảo Phương 15/05/2008 x

28 10A04 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 07/08/2008 x

29 10A04 Lê Thanh Sơn 12/12/2007

30 10A04 Nguyễn Phạm Nhựt Tân 13/11/2008

31 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Anh Thư 27/12/2008 x

32 10A04 Nguyễn Thị Phương Thùy 15/08/2008 x

33 10A04 Điều dưỡng Trần Phương Thùy 08/04/2008 x

34 10A04 Điều dưỡng Dương Trần Mai Thy 07/06/2008 x

35 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Đào Thị Bích Trâm 30/04/2008 x

36 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Võ Lê Bảo Trân 25/02/2008 x

37 10A04 Điều dưỡng Nguyễn Võ Thanh Trang 17/01/2008 x

38 10A04 Điện công nghiệp Phan Đức Triết 28/11/2008

39 10A04 Điện công nghiệp Phan Minh Trường 22/08/2008

40 10A04 Điện công nghiệp Trương Quang Anh Tú 06/02/2008

41 10A04 Điện công nghiệp Hà Minh Tuấn 26/11/2008

42 10A04 Đoàn Ngọc Tường Vy 16/08/2008 x

43 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Phương Vy 26/08/2004 x

44 10A04 Chăm sóc sắc đẹp Trần Ngọc Hoàng Yến 15/09/2008 x

45 10A04 Điều dưỡng Trần Thị Kim Yến 21/11/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A04- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Đình An 14/02/2008

2 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Thúy An 02/08/2008 x

3 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Lê Hoàng Anh 05/08/2008

4 10A05 Công nghệ thông tin Trần Việt Hiếu Anh 14/11/2006

5 10A05 Công nghệ thông tin Lê Huỳnh Quốc Anh 04/12/2008

6 10A05 Công nghệ thông tin Thái Thị Khánh Băng 22/07/2008 x

7 10A05 Công nghệ thông tin Lê Văn Hòa Bình 05/02/2008

8 10A05 Công nghệ thông tin Trương Khánh Chi 07/01/2008 x

9 10A05 Công nghệ thông tin Trần Đình Đại 20/12/2008

10 10A05 Công nghệ thông tin Phạm Quốc Danh 06/07/2004

11 10A05 Công nghệ thông tin Huỳnh Tấn Đạt 13/12/2008

12 10A05 Công nghệ thông tin Hoàng Cao Phúc Đức 18/07/2008

13 10A05 Công nghệ thông tin Đặng Hoàng Dũng 28/10/2008

14 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Đặng Tấn Dũng 25/11/2008

15 10A05 Công nghệ thông tin Phạm Bình Dương 17/12/2008

16 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Song Quỳnh Giao 18/06/2008 x

17 10A05 Công nghệ thông tin Ngô Nguyễn Anh Hào 25/12/2008

18 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Hào 06/09/2008

19 10A05 Công nghệ thông tin Võ Trọng Hiếu 22/12/2008

20 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Phan Duy Huân 29/11/2008

21 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Hùng 06/09/2008

22 10A05 Công nghệ thông tin Võ Nguyễn Trường Huy 26/01/2008

23 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Trần Đức Huy 22/09/2005

24 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Quang Huy 20/04/2008

25 10A05 Công nghệ thông tin Trương Đình Huy 09/07/2008

26 10A05 Công nghệ thông tin Trần Gia Khả 15/05/2006

27 10A05 Công nghệ thông tin Lê Anh Khang 27/03/2008

28 10A05 Công nghệ thông tin Lê Hoàng Anh Khoa 18/10/2005

29 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Tuấn Kiệt 03/08/2008

30 10A05 Công nghệ thông tin Trần Hào Kiệt 09/11/2008

31 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Long 06/10/2008

32 10A05 Công nghệ thông tin Đặng Hải Minh 21/05/2008

33 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Kim Ngân 17/07/2008 x

34 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Vũ Chí Nguyên 17/12/2007

35 10A05 Công nghệ thông tin Trần Hoàng Ngọc Như 24/03/2008 x

36 10A05 Công nghệ thông tin Lê Dương Phát 13/05/2003

37 10A05 Công nghệ thông tin Trần Gia Phát 07/03/2008

38 10A05 Công nghệ thông tin Huỳnh Lê Thanh Phong 15/03/2008

39 10A05 Công nghệ thông tin Ngô Phú 29/04/2008

40 10A05 Công nghệ thông tin Lý Anh Quân 01/10/2008

41 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Quang 17/09/2008

42 10A05 Công nghệ thông tin Trần Minh Tâm 31/07/2008

43 10A05 Công nghệ thông tin Đào Duy Quốc Thái 24/01/2006

44 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/08/2008 x

45 10A05 Công nghệ thông tin Phạm Nguyễn Trường Thịnh 22/09/2008

46 10A05 Công nghệ thông tin Đào Đức Thịnh 24/11/2008

47 10A05 Công nghệ thông tin Trần Minh Tiến 15/06/2007

48 10A05 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Út 16/05/2004

49 10A05 Công nghệ thông tin Trần Ngọc Văn 20/09/2008

50 10A05 Công nghệ thông tin Huỳnh Hoàng Vinh 02/11/2007

51 10A05 Công nghệ thông tin Vũ Văn Vũ 24/03/2008

52 10A05 Công nghệ thông tin Trần Nguyễn Phương Vy 19/05/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A05- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thị Thúy An 03/02/2008 x

2 10A06 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thị Mỹ An 24/09/2006 x

3 10A06 Truyền thông Nguyễn Vũ Hồng Ân 19/01/2006 x

4 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Lê Quỳnh Anh 07/09/2008 x

5 10A06 Bán hàng siêu thị Cao Tuyết Anh 25/05/2008 x

6 10A06 Truyền thông Nguyễn Trần Hải Đăng 26/10/2008

7 10A06 Truyền thông Võ Thùy Dương 08/09/2008 x

8 10A06 Truyền thông Nguyễn Tấn Dương 06/10/2008

9 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thanh Hà 01/12/2008 x

10 10A06 Truyền thông Lê Trương Khánh Hà 30/01/2008 x

11 10A06 Bán hàng siêu thị Nguyễn Võ Ngọc Hân 05/08/2008 x

12 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Phan Phạm Thanh Hiền 01/11/2008 x

13 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thu Hoài 26/11/2008 x

14 10A06 Truyền thông Trịnh Minh Hoàng 08/12/2003

15 10A06 Truyền thông Trần Lan Hương 01/04/2007 x

16 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Quỳnh Hương 30/07/2008 x

17 10A06 Truyền thông Trần Hoàng Huy 26/03/2008

18 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Khánh Linh 24/10/2008 x

19 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Hà Linh 24/10/2008 x

20 10A06 Chăm sóc sắc đẹp An Cao Khánh Linh 14/04/2008 x

21 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Võ Thị Tuyết Mai 13/03/2008 x

22 10A06 Truyền thông Nguyễn Thái Bình Minh 22/02/2006

23 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thu Minh 30/12/2008 x

24 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Đoàn Vân My 18/11/2008 x

25 10A06 Truyền thông Bùi Quang Nghĩa 12/10/2008

26 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/01/2008 x

27 10A06 Truyền thông Nguyễn Bảo Nguyên 27/11/2008

28 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thị Thảo Nhi 25/03/2007 x

29 10A06 Bán hàng siêu thị Trần Huỳnh Như 03/12/2008 x

30 10A06 Bán hàng siêu thị Nguyễn Đình Phúc 04/01/2008

31 10A06 Truyền thông Lê Hoàng Phúc 31/01/2008

32 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Hà Phương 12/04/2008 x

33 10A06 Truyền thông Nguyễn Khổng Hiền Phương 04/03/2008 x

34 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Văn Thị Thu Phượng 07/04/2008 x

35 10A06 Truyền thông Nguyễn Văn Sáu 18/10/2008

36 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/06/2008 x

37 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Ngô Thị Phương Thảo 26/08/2008 x

38 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Phương Thu 24/02/2008 x

39 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Huỳnh Như Tiên 29/05/2008 x

40 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Ngọc Trăm 14/04/2008 x

41 10A06 Thái Bảo Trân 20/11/2008 x

42 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thị Ánh Tuyết 02/12/2008 x

43 10A06 Truyền thông Nguyễn Thị Thanh Vân 22/04/2007 x

44 10A06 Bán hàng siêu thị Phạm Thế Vinh 31/07/2008

45 10A06 Truyền thông Trần Ngọc Cát Vy 05/08/2008 x

46 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Tường Vy 20/07/2008 x

47 10A06 Bán hàng siêu thị Phạm Ngọc Thảo Vy 11/07/2008 x

48 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Mai Như Ý 14/10/2008 x

49 10A06 Bán hàng siêu thị Nguyễn Ngọc Như Ý 28/07/2008 x

50 10A06 Chăm sóc sắc đẹp Ngô Kim Yến 25/11/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A06- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A07 Công nghệ thông tin Lê Nguyễn Hoài An 07/09/2008

2 10A07 Công nghệ thông tin Lê Đồng Anh 01/08/2008

3 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Tuấn Anh 25/08/2008

4 10A07 Công nghệ thông tin Vũ Nhật Anh 04/08/2008 x

5 10A07 Công nghệ thông tin Trần Nguyên Bảo 11/04/2008

6 10A07 Công nghệ thông tin Trần Tống Thiên Bảo 25/01/2008

7 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Bình 13/10/2008

8 10A07 Công nghệ thông tin Lê Thị Kim Chi 01/06/2008 x

9 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Du 29/05/2008

10 10A07 Công nghệ thông tin Đặng Vũ Duy Đức 21/02/2008

11 10A07 Công nghệ thông tin Cao Tuấn Hiệp 10/10/2008

12 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Phan Huy Hoàng 22/10/2008

13 10A07 Công nghệ thông tin Đạo Ngọc Huy 12/09/2008

14 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Huy 14/11/2008

15 10A07 Công nghệ thông tin Đỗ Ngọc Gia Huy 04/10/2008

16 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Tuấn Khải 26/02/2008

17 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Khang 04/10/2008

18 10A07 Công nghệ thông tin Tôn Phước Khang 14/01/2008

19 10A07 Công nghệ thông tin Phạm Công Khánh 30/10/2008

20 10A07 Công nghệ thông tin Phạm Văn Khoa 21/04/2008

21 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Khoa 05/03/2008

22 10A07 Công nghệ thông tin Lý Thiên Kỳ 06/03/2008

23 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Khánh Linh 08/12/2008 x

24 10A07 Công nghệ thông tin Lư Minh Lợi 10/10/2008

25 10A07 Công nghệ thông tin Thái Phi Long 02/12/2008

26 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Đình Lê Minh 21/09/2008

27 10A07 Công nghệ thông tin An Nguyễn Trường Minh 05/06/2008

28 10A07 Công nghệ thông tin Phan Quốc Minh 27/06/2008

29 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Trung Nghĩa 18/05/2008

30 10A07 Công nghệ thông tin Lâm Hoàng Ngọc 19/01/2008

31 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Nhật 20/08/2008

32 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Quỳnh Như 05/01/2008 x

33 10A07 Công nghệ thông tin Lê Nguyễn Tiến Phát 26/11/2008

34 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Bá Phong 24/03/2007

35 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Phong 23/09/2008

36 10A07 Công nghệ thông tin Tạ Kim Phúc 12/06/2008

37 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Phan Anh Phúc 08/12/2008

38 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Quang 01/06/2008

39 10A07 Bùi Nguyễn Như Quỳnh 27/02/2008 x

40 10A07 Công nghệ thông tin Trần Ngọc Thiên Thanh 20/03/2008 x

41 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Trương Duy Thịnh 30/10/2008

42 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Huỳnh Anh Thư 06/10/2008 x

43 10A07 Công nghệ thông tin Lê Nguyễn Duy Thuận 21/04/2008

44 10A07 Công nghệ thông tin Phạm Vũ Thị Thương 03/01/2008 x

45 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Vũ An Thuyên 02/12/2008

46 10A07 Công nghệ thông tin Trương Phú Triết 15/07/2008

47 10A07 Công nghệ thông tin Đỗ Thế Trọng 20/12/2008

48 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Duy Tú 07/11/2008

49 10A07 Công nghệ thông tin Lê Nguyễn Anh Tuấn 17/04/2008

50 10A07 Công nghệ thông tin Đặng Thế Viện 31/08/2008

51 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Long Vũ 25/04/2008

52 10A07 Công nghệ thông tin Nguyễn Trần Phương Vy 10/07/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A07- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Phan Vũ Duy Anh 27/02/2008

2 10A08 Điện công nghiệp Phạm Ngọc Biển 16/10/2008

3 10A08 Quản lý nhà hàng Đỗ Trọng Đại 14/05/2008

4 10A08 Điện công nghiệp Võ Văn Đệ 26/08/2008

5 10A08 Điều dưỡng Lê Thị Ngọc Diệp 04/05/2008 x

6 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Võ Lê Hải Đông 30/11/2008

7 10A08 Điện công nghiệp Bùi Hoàng Đức 27/04/2008

8 10A08 Điều dưỡng Cao Minh Đức 30/05/2008

9 10A08 Điện công nghiệp Nguyễn Văn Minh Đức 23/03/2008

10 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Vũ Cao Quang Dũng 21/03/2008

11 10A08 Điện công nghiệp Nguyễn Anh Dũng 05/10/2008

12 10A08 Điện công nghiệp Trần Thái Bảo Duy 16/07/2006

13 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Anh Duy 20/09/2008

14 10A08 Quản lý nhà hàng Huỳnh Lê Thanh Duy 13/07/2008

15 10A08 Quản lý nhà hàng Lê Nguyễn Trung Hiếu 30/11/2008

16 10A08 Quản lý nhà hàng Đỗ Hoàng Hiếu 03/02/2008

17 10A08 Điều dưỡng Lý Nguyễn Quốc Hưng 02/10/2008

18 10A08 Quản lý nhà hàng Huỳnh Tuấn Hưng 01/01/2008

19 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Huỳnh Gia Huy 10/02/2008

20 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Lê Thanh Huy 01/08/2008

21 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Võ Hoàng Kha 08/04/2008

22 10A08 Quản lý nhà hàng Bùi Trịnh Thái Anh Khoa 30/10/2008

23 10A08 Quản lý nhà hàng Trương Thị Thùy Linh 02/05/2008 x

24 10A08 Điện công nghiệp Hà Văn Sỹ Luân 01/08/2008

25 10A08 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo Ly 15/05/2008 x

26 10A08 Quản lý nhà hàng Huỳnh Võ Trúc Ly 08/01/2008 x

27 10A08 Quản lý nhà hàng Đinh Nguyễn Trà My 23/04/2008 x

28 10A08 Điện công nghiệp Lưu Ngọc Nam 26/03/2008

29 10A08 Quản lý nhà hàng Nguyễn Khánh Nam 20/04/2007

30 10A08 Quản lý nhà hàng Nguyễn Ngọc Phương Nghi 09/08/2008 x

31 10A08 Quản lý nhà hàng Lê Thị Bích Ngọc 31/12/2008 x

32 10A08 Điện công nghiệp Bạch Minh Nhựt 30/03/2008

33 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Fóng Minh Nhựt 25/11/2008

34 10A08 Quản lý nhà hàng Phạm Thị Yến Oanh 22/10/2008 x

35 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Tào Đức Phúc 22/01/2008

36 10A08 Quản lý nhà hàng Lê Nguyễn Kim Phượng 18/09/2008 x

37 10A08 Điện công nghiệp Lâm Việt Quốc 31/08/2008

38 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Thanh Sang 09/05/2008

39 10A08 Quản lý nhà hàng Trần Vũ Anh Tài 17/08/2008

40 10A08 Quản lý nhà hàng Phạm Thị Thành Tâm 23/01/2008 x

41 10A08 Điện công nghiệp Nguyễn Quốc Thanh 25/07/1999

42 10A08 Điện công nghiệp Đặng Bảo Thanh 11/11/2008

43 10A08 Quản lý nhà hàng Phạm Đỗ Phương Thảo 24/07/2008 x

44 10A08 Điều dưỡng Phạm Thanh Thảo 27/05/2008 x

45 10A08 Điều dưỡng Nguyễn Thị Anh Thư 01/02/2008 x

46 10A08 Quản lý nhà hàng Bành Thụy Thiên Thư 28/01/2008 x

47 10A08 Kỹ thuật máy lạnh Phạm Huỳnh Thanh Trọng 19/07/2008

48 10A08 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thanh Tuyền 07/06/2008 x

49 10A08 Quản lý nhà hàng Nguyễn Hoàng Gia Vy 08/01/2008 x

50 10A08 Quản lý nhà hàng Thị Ngọc Yến 14/08/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A08- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Nhật Anh 03/02/2008

2 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Gia Bảo 01/02/2008

3 10A09 Công nghệ thông tin Phạm Hải Đăng 08/05/2008

4 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Trần Công Danh 13/06/2008

5 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Thành Đạt 22/09/2008

6 10A09 Công nghệ thông tin Trịnh Huyền Diệu 22/07/2008 x

7 10A09 Công nghệ thông tin Ngô Thanh Đình 05/07/2008

8 10A09 Công nghệ thông tin Cao Trí Dũng 15/02/2008

9 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Duy 15/05/2008

10 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Gia Hào 16/11/2008

11 10A09 Công nghệ thông tin Đàm Phúc Hậu 21/10/2008

12 10A09 Công nghệ thông tin Cao Văn Hiệp 04/01/2008

13 10A09 Công nghệ thông tin Lê Hữu Nguyễn Hòa 07/01/2008

14 10A09 Công nghệ thông tin Đốc Khánh Hùng 18/07/2008

15 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Gia Huy 31/07/2008

16 10A09 Công nghệ thông tin Trần Tuấn Huy 24/12/2008

17 10A09 Công nghệ thông tin Đỗ Hoàng Nhật Huy 27/04/2008

18 10A09 Công nghệ thông tin Ngô Huỳnh Nhược Hy 25/03/2007

19 10A09 Công nghệ thông tin Đặng Phúc Khang 20/08/2008

20 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Khoa 13/02/2008

21 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Minh Khôi 14/11/2008

22 10A09 Công nghệ thông tin Phạm Gia Khôi 26/11/2007

23 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Trung Kiên 11/02/2008

24 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Đông Lin 13/07/2008 x

25 10A09 Công nghệ thông tin Trần Hữu Lộc 21/11/2007

26 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Lợi 24/10/2007

27 10A09 Công nghệ thông tin Văn Dương Quốc Long 06/09/2008

28 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Đình Bảo Nam 17/10/2008

29 10A09 Công nghệ thông tin Bùi Đặng Nam 30/10/2008

30 10A09 Công nghệ thông tin Lê Thị Kim Ngân 18/04/2008 x

31 10A09 Công nghệ thông tin Phạm Sử Tuyết Nghi 12/11/2008 x

32 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Triệu Nhân 06/07/2008

33 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Nhật 16/08/2008

34 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Hồng Nhi 05/02/2008 x

35 10A09 Công nghệ thông tin Đường Quỳnh Như 15/06/2003 x

36 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Phúc 11/09/2008

37 10A09 Công nghệ thông tin Bùi Nguyễn Hồng Phúc 28/04/2008

38 10A09 Công nghệ thông tin Đinh Gia Phước 14/11/2008

39 10A09 Công nghệ thông tin Phạm Hoàng Sơn 18/08/2007

40 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Tâm 04/11/2008

41 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Chí Tân 11/04/2008

42 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Lê Hiếu Thắng 13/03/2008

43 10A09 Công nghệ thông tin Võ Trần Quốc Thanh 12/12/2008

44 10A09 Công nghệ thông tin Phạm Phú Thuận 08/04/2008

45 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Thúy 06/11/2008 x

46 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Thế Toàn 08/03/2008

47 10A09 Công nghệ thông tin Thân Nguyễn Minh Trí 03/02/2008

48 10A09 Công nghệ thông tin Lưu Lê Đức Trí 28/06/2008

49 10A09 Công nghệ thông tin Võ Thanh Trung 20/01/2008

50 10A09 Công nghệ thông tin Tạ Văn Trường 11/12/2008

51 10A09 Công nghệ thông tin Đặng Văn Tứ 31/07/2008

52 10A09 Công nghệ thông tin Nguyễn Trần Minh Tuấn 04/02/2008

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A09- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A10 Pha chế Lê Phương An 01/12/2000 x

2 10A10 Điều dưỡng Trần Quốc Khánh An 17/11/2008

3 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Hoàng Ân 05/11/2008

4 10A10 Điều dưỡng Ngô Trần Ngọc Thiên Ân 05/10/2007 x

5 10A10 Điều dưỡng Lê Hà Mai Anh 01/07/2008 x

6 10A10 Pha chế Lê Phạm Minh Anh 25/06/2008 x

7 10A10 Điều dưỡng Trần Thị Vân Anh 26/09/2008 x

8 10A10 Phạm Quốc Bảo 06/10/2008

9 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 21/06/2008

10 10A10 Điều dưỡng Phạm Trịnh Thảo Bình 24/12/2008 x

11 10A10 Điều dưỡng Ngô Ngọc Bảo Châu 03/02/2008 x

12 10A10 Điều dưỡng Phạm Ngọc Bảo Châu 12/04/2008 x

13 10A10 Hoàng Lê Văn Đạt 13/11/2008

14 10A10 Pha chế Lê Vũ Thanh Hà 08/05/2008 x

15 10A10 Lê Võ Huy Hoàng 27/09/2008

16 10A10 Pha chế Bùi Vũ Huy Hoàng 24/09/2008

17 10A10 Điều dưỡng Lê Ngọc Hoàng 15/12/2008

18 10A10 Nguyễn Ngọc Yến Kim 29/11/2008 x

19 10A10 Pha chế Đỗ Hoàng Ánh Linh 12/03/2008 x

20 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Phương Mai 19/01/2008 x

21 10A10 Pha chế Nguyễn Đỗ Thanh Mai 28/08/2008 x

22 10A10 Pha chế Cù Thị Thanh Minh 25/08/2008 x

23 10A10 Pha chế Kiêng Nguyễn Hải My 03/10/2008 x

24 10A10 Điều dưỡng Phan Trần Thùy My 07/07/2008 x

25 10A10 Điều dưỡng Lê Nguyễn Ngọc Ngân 12/10/2008 x

26 10A10 Pha chế Huỳnh Thanh Ngân 30/05/2008 x

27 10A10 Điều dưỡng Huỳnh Lê Yến Nhi 14/05/2008 x

28 10A10 Điều dưỡng Đoàn Nhật Yến Nhi 15/07/2008 x

29 10A10 Điều dưỡng Lê Quỳnh Như 30/12/2008 x

30 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Khánh Phụng 27/12/2008 x

31 10A10 Điều dưỡng Hoàng Thị Mai Phương 18/04/2008 x

32 10A10 Pha chế Võ Minh Quân 29/10/2008

33 10A10 Pha chế Phan Trần Hoàng Quyên 23/02/2008 x

34 10A10 Điều dưỡng Phạm Nguyễn Như Quỳnh 05/03/2008 x

35 10A10 Võ Nghĩa Minh Tài 10/05/2008

36 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/04/2008 x

37 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Kim Anh Thư 28/09/2008 x

38 10A10 Pha chế Lê Hoàng Anh Thư 01/04/2008 x

39 10A10 Nguyễn Ngọc Minh Thư 29/04/2008 x

40 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Thị Anh Thư 09/10/2008 x

41 10A10 Điều dưỡng Phan Tấn Toàn 07/01/2008

42 10A10 Hoàng Huyền Trân 09/02/2008 x

43 10A10 Pha chế Nguyễn Hoàng Triển 12/05/2008

44 10A10 Điều dưỡng Dương Thủy Trúc 05/01/2008 x

45 10A10 Pha chế Phạm Hữu Lê Vũ 14/10/2008

46 10A10 Điều dưỡng Đỗ Thị Tuyết Vy 01/05/2008 x

47 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Phương Vy 29/11/2008 x

48 10A10 Pha chế Nguyễn Thanh Vy 03/11/2008 x

49 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/11/2008 x

50 10A10 Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Xuân 14/10/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A11 Thiết kế đồ họa Nguyễn Lộc Anh 06/02/2008

2 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phương Anh 13/04/2008 x

3 10A11 Thiết kế đồ họa Trần Thanh Bình 29/12/2002

4 10A11 Thiết kế đồ họa Lê Kim Chi 01/01/2008 x

5 10A11 Quản trị doanh nghiệp Huỳnh Thế Đan 01/02/2008

6 10A11 Quản trị doanh nghiệp Phạm Thị Ngọc Diệp 17/08/2008 x

7 10A11 Kế toán doanh nghiệp Lê Bảo Duy 18/11/2008

8 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/10/2008 x

9 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Duyên 23/03/2008 x

10 10A11 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Bảo Hân 04/04/2008 x

11 10A11 Quản trị doanh nghiệp Lê Trần Phương Hân 03/08/2008 x

12 10A11 Quản trị doanh nghiệp Trần Lê Thu Hiền 30/08/2008 x

13 10A11 Thiết kế đồ họa Trần Huy Hoàng 04/07/2008

14 10A11 Kế toán doanh nghiệp Lưu Quốc Huy 23/04/2008

15 10A11 Kế toán doanh nghiệp Lìu Đức Khả 14/03/2008

16 10A11 Kế toán doanh nghiệp Dương Trí Kiệt 08/08/2008

17 10A11 Quản trị doanh nghiệp Phạm Thị Trúc Lam 23/05/2008 x

18 10A11 Quản trị doanh nghiệp Trịnh Ngọc Bảo Lâm 21/04/2007

19 10A11 Kế toán doanh nghiệp Trần Khánh Linh 27/07/2008 x

20 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Vũ Tuyết Ngân 05/03/2004 x

21 10A11 Thiết kế đồ họa Lê Thạch Như Ngọc 01/10/2008 x

22 10A11 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thành Nhân 06/09/2008

23 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 25/10/2008 x

24 10A11 Quản trị doanh nghiệp Lê Uyên Nhi 27/04/2008 x

25 10A11 Kế toán doanh nghiệp Trần Hồng Nhung 27/05/2008 x

26 10A11 Thiết kế đồ họa Vũ Hoàng Thiên Phúc 07/01/2008

27 10A11 Kế toán doanh nghiệp Ngô Vĩnh Phúc 21/11/2008

28 10A11 Kế toán doanh nghiệp Trần Kim Phượng 24/08/2008 x

29 10A11 Kế toán doanh nghiệp Võ Hoàng Quyên 24/09/2008 x

30 10A11 Kế toán doanh nghiệp Võ Ngọc Như Quỳnh 03/03/2008 x

31 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Hải Sơn 24/09/2008

32 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Đức Trường Sơn 28/12/2008

33 10A11 Kế toán doanh nghiệp Lưu Trí Tài 25/05/2008

34 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hữu Tài 07/11/2008

35 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/05/2008 x

36 10A11 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hồng Thái 29/11/2008

37 10A11 Kế toán doanh nghiệp Trần Chí Thành 29/09/2008

38 10A11 Quản trị doanh nghiệp Trần Thị Anh Thư 02/10/2008 x

39 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Anh Thư 14/02/2008 x

40 10A11 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Ngọc Thủy 03/12/2008 x

41 10A11 Thiết kế đồ họa Nguyễn Huỳnh Trâm 19/07/2005 x

42 10A11 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/10/2008 x

43 10A11 Thiết kế đồ họa Đào Ngọc Thùy Trang 21/11/2008 x

44 10A11 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Thanh Trúc 23/02/2008 x

45 10A11 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Cẩm Tú 03/08/2008 x

46 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Lê Tú Tú 28/02/2008 x

47 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Vân 27/10/2008 x

48 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Quốc Việt 10/11/2007

49 10A11 Quản trị doanh nghiệp Lê Nguyễn Phú Vinh 24/03/2008

50 10A11 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Minh Xuân 06/12/2008 x

51 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Bảo Yến 07/11/2008 x

52 10A11 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Bảo Yến 13/09/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A12 Lê Bình An 01/08/2008 x

2 10A12 Nguyễn Thành Việt Anh 03/11/2008

3 10A12 Trần Ngọc Ánh 06/04/2008 x

4 10A12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/06/2008 x

5 10A12 Nguyễn Trần Mỹ Chi 07/05/2008 x

6 10A12 Nguyễn Quốc Chí 15/08/2008

7 10A12 Trương Thành Đạt 25/01/2008

8 10A12 Trần Phan Kim Dung 20/12/2008 x

9 10A12 Hoàng Thế Hà 10/01/2008

10 10A12 Trần Thanh Hải 29/03/2003

11 10A12 Nguyễn Quang Hào 28/06/2007

12 10A12 Lâm Nhật Hào 22/07/2008

13 10A12 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 03/11/2006 x

14 10A12 Vũ Duy Khanh 22/01/2008

15 10A12 Trần Đăng Khoa 05/08/2004

16 10A12 Lương Tuấn Khoa 05/08/2008

17 10A12 Nguyễn Đình Kiên 09/03/2008

18 10A12 Bùi Phạm Hoàng Lan 27/11/2008 x

19 10A12 Võ Thành Luận 26/09/2007

20 10A12 Nguyễn Thị Trúc Ly 06/05/2008 x

21 10A12 Đặng Quang Mạnh 28/09/2008

22 10A12 Vũ Nguyễn Ngọc Mỹ 13/11/2008 x

23 10A12 Võ Nguyễn Thu Nga 18/06/2008 x

24 10A12 Lê Huyền Kim Ngân 17/07/2008 x

25 10A12 Nguyễn Ngọc Thủy Ngân 01/05/2007 x

26 10A12 Huỳnh Thị Phương Nghi 03/01/2008 x

27 10A12 Phan Thành Nhân 17/12/2006

28 10A12 Cao Trần Minh Nhật 06/03/2008

29 10A12 Lê Quỳnh Như 06/08/2008 x

30 10A12 Trần Thị Quỳnh Như 17/06/2008 x

31 10A12 Nguyễn Trần Thiên Phúc 03/08/2008

32 10A12 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 16/06/2004

33 10A12 Phan Trà Phương 16/07/2008 x

34 10A12 Nguyễn Đình Minh Quân 23/11/2008

35 10A12 Phan Thanh Tài 17/10/2007

36 10A12 Lê Như Thành 15/11/2008

37 10A12 Võ Phước Thọ 28/05/2008

38 10A12 Bùi Anh Toàn 26/11/2007

39 10A12 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 04/09/2004 x

40 10A12 Đoàn Minh Trí 13/08/2008

41 10A12 Nguyễn Vũ Nhật Trung 07/10/2008

42 10A12 Nguyễn Trung Tuấn 24/05/2008

43 10A12 Lê Cát Tuyền 09/08/2007 x

44 10A12 Võ Đình Văn 18/02/2008

45 10A12 Trương Sơn Hoàng Vĩ 26/06/2005

46 10A12 Châu Hoàng Vũ 03/06/2008

47 10A12 Phan Ngọc Tường Vy 19/02/2008 x

48 10A12 Lê Thị Hồng Yến 23/06/2005 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Hoài An 01/11/2001 x

2 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Lê Quỳnh Anh 05/03/2008 x

3 10A13 Thiết kế đồ họa Phạm Minh Chánh 02/08/2004

4 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thế Dân 06/06/2008

5 10A13 Thiết kế đồ họa Vũ Thị Giang 04/02/2008 x

6 10A13 Thiết kế đồ họa Lê Nguyễn Thu Hằng 23/03/2008 x

7 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Hiếu 12/12/2008

8 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Bích Hợp 19/04/2008 x

9 10A13 Thiết kế đồ họa Lưu Đức Huy 11/08/2008

10 10A13 Thiết kế đồ họa Lý Văn Hy 25/04/2008

11 10A13 Thiết kế đồ họa Bùi Phan Gia Khang 20/09/2008

12 10A13 Thiết kế đồ họa Phạm Phúc Khang 06/05/2008

13 10A13 Thiết kế đồ họa Phạm Quốc Khánh 16/09/2008

14 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hữu Khánh 22/12/2008

15 10A13 Thiết kế đồ họa Phạm Đặng Duy Khoa 30/03/2008

16 10A13 Thiết kế đồ họa Lê Anh Khoa 03/07/2008

17 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Vũ Đăng Khôi 03/10/2008

18 10A13 Thiết kế đồ họa Lê Anh Kiệt 19/06/2008

19 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Thùy Linh 25/08/2008 x

20 10A13 Thiết kế đồ họa Võ Hoàng Linh 20/10/2007

21 10A13 Thiết kế đồ họa Phan Duy Mạnh 28/08/2008

22 10A13 Thiết kế đồ họa Đào Uyên Minh 03/04/2008 x

23 10A13 Thiết kế đồ họa Lê Kiều My 03/12/2008 x

24 10A13 Thiết kế đồ họa Lê Nguyễn Phương Nghi 20/11/2008 x

25 10A13 Thiết kế đồ họa Vũ Minh Hồng Ngọc 29/07/2008 x

26 10A13 Thiết kế đồ họa Trần Minh Nhật 06/08/2008

27 10A13 Thiết kế đồ họa Trần Nguyễn Tuyết Nhi 23/07/2008 x

28 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Xuân Nhi 14/02/2008 x

29 10A13 Thiết kế đồ họa Cao Quỳnh Như 14/07/2008 x

30 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Tâm Như 15/09/2008 x

31 10A13 Thiết kế đồ họa Bùi Tấn Phát 16/05/2008

32 10A13 Thiết kế đồ họa Trần Lê Hoàng Phúc 17/06/2008

33 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Minh Phương 22/10/2008 x

34 10A13 Thiết kế đồ họa Trần Phú Quang 24/01/2007

35 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Anh Quốc 14/10/2008

36 10A13 Thiết kế đồ họa Trịnh Đình Tài 17/03/2008

37 10A13 Thiết kế đồ họa Trương Thị Tố Tâm 29/11/2008 x

38 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Anh Thư 07/09/2008 x

39 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Phạm Kim Thư 07/11/2008 x

40 10A13 Thiết kế đồ họa Trần Lý Bảo Thy 19/06/2008 x

41 10A13 Thiết kế đồ họa Lương Dũng Tiến 12/10/2008

42 10A13 Thiết kế đồ họa Võ Thị Nhì Trâm 21/08/2008 x

43 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Lai Bảo Trân 22/11/2008 x

44 10A13 Thiết kế đồ họa Lê Hoàng Phương Trinh 10/08/2008 x

45 10A13 Thiết kế đồ họa Huỳnh Thụy Thanh Trúc 30/09/2008 x

46 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đức Anh Tuấn 27/08/2008

47 10A13 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hải Tuấn 29/06/2008

48 10A13 Thiết kế đồ họa Đỗ Thanh Tùng 29/09/2005

49 10A13 Thiết kế đồ họa Võ Trần Long Vũ 14/10/2008

50 10A13 Thiết kế đồ họa Huỳnh Ngọc Như Ý 22/08/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A14 Trương Ngọc An 05/03/2008

2 10A14 Nguyễn Thị Ý An 11/01/2008 x

3 10A14 Trần Lê Thảo Anh 23/07/2008 x

4 10A14 Vũ Ngọc Phương Anh 11/03/2008 x

5 10A14 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 01/10/2008 x

6 10A14 Lê Thị Ngọc Bích 13/11/2008 x

7 10A14 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 11/05/2008 x

8 10A14 Huỳnh Ngọc Kim Châu 16/03/2008 x

9 10A14 Trần Thị Hồng Chinh 05/05/2008 x

10 10A14 Đinh Văn Dự 21/06/2008

11 10A14 Nguyễn Tuấn Dũng 27/07/2008

12 10A14 Trần Hoàng Duy 20/08/2008

13 10A14 Nguyễn Ngọc Gia Hân 26/12/2008 x

14 10A14 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/12/2008 x

15 10A14 Huỳnh Đinh Trung Hiếu 21/08/2007

16 10A14 Nguyễn Hoàng Duy Hưng 01/01/2008

17 10A14 Vũ Quang Huy 31/10/2008

18 10A14 Phan Gia Huy 21/07/2008

19 10A14 Cao Gia Huy 19/07/2008

20 10A14 Nguyễn Anh Khoa 02/12/2008

21 10A14 Trần Lê Phương Long 04/01/2008

22 10A14 Nguyễn Tô Thừa Minh 04/01/2007

23 10A14 Nguyễn Hồng Minh 25/10/2008

24 10A14 Nguyễn Tấn Minh 12/08/2008

25 10A14 Trần Bảo Nam 15/10/2008

26 10A14 Đặng Bảo Ngọc 15/05/2008 x

27 10A14 Đoàn Minh Nguyên 27/09/2008

28 10A14 Lê Thảo Nguyên 30/07/2008 x

29 10A14 Võ Thị Phương Nguyên 12/02/2008 x

30 10A14 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 09/07/2008 x

31 10A14 Trần Đại Phú 18/07/2008

32 10A14 Lê Thị Thu Phương 27/03/2008 x

33 10A14 Phan Nguyễn Minh Quân 12/08/2008

34 10A14 Hoàng Anh Tài 25/02/2008

35 10A14 Phạm Thị Hồng Thắm 19/03/2008 x

36 10A14 Trần Đức Nam Thuận 29/03/2007

37 10A14 Đỗ Thị Thu Thủy 20/06/2008 x

38 10A14 Đặng Nguyễn Quang Tín 07/05/2008

39 10A14 Nguyễn Chí Toàn 23/02/2008

40 10A14 Nguyễn Minh Tú 28/03/2008

41 10A14 Lâm Trần Mỹ Uyên 31/08/2008 x

42 10A14 Đoàn Phạm Tường Vi 12/07/2008 x

43 10A14 Đoàn Minh Vũ 23/02/2008

44 10A14 Bùi Ngọc Vy 12/08/2007 x

45 10A14 Trần Hà Tường Vy 05/07/2008 x

46 10A14 Nguyễn Thị Thu Ý 04/11/2007 x

47 10A14 Nguyễn Như Ý 12/12/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A14- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A15 Nguyễn Ngọc Trường An 14/07/2008 x

2 10A15 Đinh Đình Thiên Ân 30/03/2008

3 10A15 Lê Hải Anh 06/02/2007

4 10A15 Trần Nguyễn Phương Anh 02/06/2008 x

5 10A15 Bùi Ngọc Phương Anh 20/05/2008 x

6 10A15 Lê Trọng Anh 10/11/2008

7 10A15 Vũ Huy Bằng 18/03/2008

8 10A15 Nguyễn Thiên Bảo 01/03/2006

9 10A15 Nguyễn Ngọc Dĩ 18/08/2007

10 10A15 Võ Giang Đoàn 11/01/2008

11 10A15 Nguyễn Tấn Dũng 02/07/2008

12 10A15 Hồ Thị Ngọc Được 01/11/2008 x

13 10A15 Nguyễn Tấn Được 21/06/2007

14 10A15 Nguyễn Hà Ánh Dương 26/12/2008 x

15 10A15 Nguyễn Thị Minh Duyên 15/12/2008 x

16 10A15 Trần Thị Huỳnh Giao 11/05/2008 x

17 10A15 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 20/07/2008 x

18 10A15 Lê Trung Hiếu 17/09/2008

19 10A15 Vũ Trần Quốc Hòa 22/12/2007

20 10A15 Nguyễn Huy Hoàng 26/02/2008

21 10A15 Mai Xuân Huy 26/01/2005

22 10A15 Nguyễn Bảo Huy 07/03/2008

23 10A15 Thái Hà Quốc Huy 01/05/2007

24 10A15 Trần Tấn Huynh 14/10/2008

25 10A15 Huỳnh Hoàng Kha 01/11/2007

26 10A15 Nguyễn Đặng Hoàng Khôi 24/12/2008

27 10A15 Hồ Trần Hải Nam 21/07/2008

28 10A15 Trần Kim Ngân 21/11/2008 x

29 10A15 Nguyễn Ngọc Yến Ngân 29/11/2008 x

30 10A15 Nguyễn Khánh Nguyên 24/09/2005

31 10A15 Nguyễn Yến Nhi 05/11/2005 x

32 10A15 Nguyễn Thiên Phước 19/09/2008

33 10A15 Trương Đình Nhật Quang 22/08/2007

34 10A15 Trần Thị Ngọc Quý 22/10/2008 x

35 10A15 Lê Thị Diễm Quỳnh 16/11/2008 x

36 10A15 Trần Hữu Tâm 21/03/2008

37 10A15 Phạm Thiên Thanh 06/06/2008 x

38 10A15 Trương Trần Thanh Thảo 19/02/2008 x

39 10A15 Mai Quỳnh Trâm 26/11/2007 x

40 10A15 Nguyễn Huỳnh Bảo Trúc 05/01/2008 x

41 10A15 Nguyễn Mai Trúc 06/03/2008 x

42 10A15 Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/11/2008 x

43 10A15 Cái Phương Uyên 21/07/2008 x

44 10A15 Võ Ngọc Tường Vi 09/07/2006 x

45 10A15 Đỗ Phạm Phương Vi 29/01/2008 x

46 10A15 Nguyễn Ngọc Diệu Vy 02/07/2008 x

47 10A15 Lê Trần Phương Vy 31/08/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A15- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 TỰ NHIÊN 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Đỗ Trịnh Bảo Ân 20/02/2008 x

2 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trương Võ Phương Anh 30/09/2008 x

3 10A16 Truyền thông Đặng Khánh Băng 23/04/2008 x

4 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trịnh Hoàng Khánh Băng 10/02/2008 x

5 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trần Ngọc Bảo Châu 07/05/2008 x

6 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hoàng Kim Đan 27/05/2008 x

7 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Hà Huỳnh Mỹ Duyên 19/06/2008 x

8 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thị Bích Duyên 05/02/2007 x

9 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Lý Ngọc Trà Giang 23/05/2008 x

10 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Gia Hân 31/05/2008 x

11 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thanh Hằng 07/03/2008 x

12 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trịnh Thị Thương Hoài 10/05/2008 x

13 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phan Nguyễn Quỳnh Hương 18/11/2008 x

14 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Đào Hoàng Linh 30/11/2008 x

15 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Yến Linh 14/01/2008 x

16 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Huỳnh Trúc Linh 11/01/2008 x

17 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Diệu Loan 16/09/2008 x

18 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Đào Thị Khánh Ly 17/01/2008 x

19 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trần Quách Gia Mẫn 14/10/2006 x

20 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Lê Bảo Nghi 04/03/2008 x

21 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Võ Hồ Bảo Ngọc 12/02/2008 x

22 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Diễm Ngọc 25/07/2008 x

23 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trương Kim Ngọc 10/01/2008 x

24 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Bùi Ngọc Yến Nhi 18/10/2008 x

25 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Võ Hoàng Yến Nhi 23/12/2008 x

26 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trịnh Thị Yến Nhi 14/01/2008 x

27 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Nữ Quỳnh Như 06/10/2008 x

28 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Đặng Thị Yến Như 25/02/2008 x

29 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Nguyễn Quỳnh Như 20/09/2008 x

30 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Đào Huỳnh Hồng Phấn 28/12/2008 x

31 10A16 Truyền thông Võ Minh Phụng 22/04/2008

32 10A16 Truyền thông Nguyễn Hoàng Phương 05/10/2008

33 10A16 Truyền thông Nguyễn Hoàng Nam Phương 21/03/2008 x

34 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Thị Ngọc Quyên 30/05/2008 x

35 10A16 Truyền thông Phan Quốc Thái 12/12/2008

36 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thanh Thảo 20/07/2008 x

37 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/02/2008 x

38 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Hoàng Phương Thảo 25/12/2008 x

39 10A16 Truyền thông Võ Thị Thanh Thảo 17/12/2004 x

40 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Thị Khánh Thư 31/12/2008 x

41 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/01/2008 x

42 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Lê Huỳnh Anh Thư 12/02/2008 x

43 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Kim Thư 02/05/2007 x

44 10A16 Truyền thông Trần Ngọc Tiến 27/08/2007

45 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Thái Trần Bảo Trân 22/08/2008 x

46 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trần Nguyễn Huyền Trân 06/03/2008 x

47 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Đặng Thị Bảo Trân 02/10/2008 x

48 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Lâm Nguyễn Thiên Trang 24/05/2008 x

49 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Hồ Bích Vân 03/06/2008 x

50 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Lê Vũ Minh Vy 04/06/2008 x

51 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Ánh Tường Vy 24/03/2008 x

52 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Trần Giai Vy 29/09/2008 x

53 10A16 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Mai Phương Vy 03/04/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A16- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A17 Công nghệ thông tin Huỳnh Quốc Anh 26/08/2008

2 10A17 Thiết kế đồ họa Nguyễn Nam Bình 09/09/2008

3 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Thành Công 23/11/2007

4 10A17 Quản trị doanh nghiệp Lê Thị Kim Cương 12/03/2008 x

5 10A17 Thiết kế đồ họa Võ Ngọc Đại 15/10/2008

6 10A17 Công nghệ thông tin Trần Minh Đạt 27/03/2008

7 10A17 Quản trị doanh nghiệp Phan Thành Dũng 16/02/2007

8 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Trúc Giang 06/08/2007 x

9 10A17 Kế toán doanh nghiệp Cao Ngọc Gia Hân 24/11/2008 x

10 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Trung Hậu 05/11/2008

11 10A17 Công nghệ thông tin Bùi Lê Phương Hợp 25/01/2008

12 10A17 Công nghệ thông tin Đặng Hữu Hưng 05/02/2008

13 10A17 Thiết kế đồ họa Trương Nhật Hưng 27/04/2008

14 10A17 Thiết kế đồ họa Cao Thị Ngọc Hương 27/08/2008 x

15 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Thế Khánh 21/09/2008

16 10A17 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Tấn Kiệt 12/05/2008

17 10A17 Kế toán doanh nghiệp Lê Thùy Lâm 12/11/2008 x

18 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Thái Lâm 03/08/2008

19 10A17 Thiết kế đồ họa Nguyễn Minh Long 07/07/2008

20 10A17 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thành Long 18/07/2008

21 10A17 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hoàng Bảo Long 08/06/2008

22 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Nhật Minh 24/05/2008

23 10A17 Công nghệ thông tin Bùi Anh Minh 20/05/2008

24 10A17 Công nghệ thông tin Trần Văn Minh 06/04/2008

25 10A17 Thiết kế đồ họa Triệu Hồng Thảo My 08/01/2008 x

26 10A17 Quản trị doanh nghiệp Hà Văn Nam 28/01/2008

27 10A17 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Ngân 10/11/2008 x

28 10A17 Thiết kế đồ họa Võ Nguyễn Như Ngọc 17/01/2008 x

29 10A17 Thiết kế đồ họa Trần Trí Nguyên 12/09/2008

30 10A17 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Yến Nhi 17/01/2008 x

31 10A17 Công nghệ thông tin Bùi Phúc Phát 10/11/2008

32 10A17 Quản trị doanh nghiệp Bùi Thế Gia Phát 28/02/2008

33 10A17 Công nghệ thông tin Đỗ Nguyễn Gia Phúc 03/05/2008

34 10A17 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Phúc 16/02/2008

35 10A17 Công nghệ thông tin Nguyễn Trọng Phúc 17/11/2007

36 10A17 Thiết kế đồ họa La Huỳnh Minh Quân 06/02/2008

37 10A17 Thiết kế đồ họa Lê Quân 02/04/2007

38 10A17 Thiết kế đồ họa Đỗ Nguyễn Thanh Quang 24/09/2008

39 10A17 Công nghệ thông tin Đinh Nguyễn Phước Quang 26/09/2008

40 10A17 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Xuân Sơn 16/02/2008

41 10A17 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thành Tài 30/08/2008

42 10A17 Thiết kế đồ họa Nguyễn Công Thành 02/02/2007

43 10A17 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Như Thảo 21/08/2008 x

44 10A17 Công nghệ thông tin Lê Nhật Thiên 20/08/2008

45 10A17 Công nghệ thông tin Vi Nguyễn Hải Thịnh 09/11/2008

46 10A17 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Thi Thơ 23/10/2008 x

47 10A17 Kế toán doanh nghiệp Phạm Trung Tín 21/03/2008

48 10A17 Thiết kế đồ họa Phạm Đức Trí 21/03/2008

49 10A17 Công nghệ thông tin Lê Trần Trung 30/08/2008

50 10A17 Công nghệ thông tin Huỳnh Thị Kim Tuyền 02/09/2008 x

51 10A17 Quản trị doanh nghiệp Đinh Quốc Việt 23/09/2007

52 10A17 Quản trị doanh nghiệp Trịnh Ngọc Phương Vy 06/12/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A17- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A18 Điện công nghiệp Chu Nam Anh 27/09/2008

2 10A18 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thị Như Anh 26/07/2008 x

3 10A18 Điện công nghiệp Phạm Đình Đại 05/03/2008

4 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Vũ Tiến Đạt 30/04/2008

5 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Trần Phương Dung 01/02/2008 x

6 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thái Thu Dung 23/01/2008 x

7 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/10/2008 x

8 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thúy Hằng 07/01/2008 x

9 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Vũ Tự Hào 09/09/2008

10 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Văn Hào 16/05/2008

11 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Hà Huy Hiệp 30/07/2008

12 10A18 Quản lý nhà hàng Văn Viết Quốc Hoàng 27/07/2008

13 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Tấn Hưng 09/09/2003

14 10A18 Bán hàng siêu thị Trần Thị Thu Hương 16/08/2008 x

15 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Nhật Huy 18/07/2008

16 10A18 Điện công nghiệp Lê Nguyễn Gia Huy 31/05/2008

17 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Hoàng Nhật Huy 31/10/2006

18 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Trần Nguyễn Minh Khang 25/01/2008

19 10A18 Bán hàng siêu thị Đặng Ngọc Khánh 30/01/2008 x

20 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Lê Văn Kiên 16/07/2008

21 10A18 Điện công nghiệp Tạ Thanh Lâm 24/07/2007

22 10A18 Điện công nghiệp Nguyễn Hoàng Linh 10/03/2008

23 10A18 Bán hàng siêu thị Trương Thị Hồng Loan 03/09/2005 x

24 10A18 Bán hàng siêu thị Trần Nguyễn Thiên Long 16/05/2008

25 10A18 Quản lý nhà hàng Trần Lê Minh 26/10/2008

26 10A18 Bán hàng siêu thị Huỳnh Trần Hoàng Nam 27/06/2008

27 10A18 Quản lý nhà hàng Lê Thiên Ngọc 18/02/2008 x

28 10A18 Bán hàng siêu thị Biện Minh Nguyệt 06/10/2008 x

29 10A18 Quản lý nhà hàng Thân Minh Nhân 09/05/2008

30 10A18 Điện công nghiệp Nguyễn Tiến Nhật 02/03/2008

31 10A18 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thị Yến Nhi 04/02/2008 x

32 10A18 Quản lý nhà hàng Trịnh Triệu Yến Như 29/09/2008 x

33 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Trần Thành Phát 07/02/2008

34 10A18 Điện công nghiệp Trần Hoàng Phú 17/11/2008

35 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Lê Hoàng Tuấn Phúc 23/08/2008

36 10A18 Điện công nghiệp Đinh Nguyễn Trung Quang 23/09/2006

37 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Võ Văn Tài 08/07/2006

38 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Từ Duy Tâm 15/09/2008

39 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Đức Thành 03/11/2008

40 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Đỗ Thân Thiện 30/01/2008

41 10A18 Điện công nghiệp Võ Quốc Thịnh 08/09/2008

42 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Ngô Quốc Thịnh 25/05/2008

43 10A18 Điện công nghiệp Trần Lê Thanh Thuận 10/12/2008

44 10A18 Điện công nghiệp Võ Trọng Tình 17/11/2008

45 10A18 Quản lý nhà hàng Lê Khánh Toàn 12/04/2008

46 10A18 Bán hàng siêu thị Bùi Thị Quỳnh Trâm 20/02/2008 x

47 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Bảo Ngọc Trâm 19/10/2008 x

48 10A18 Bán hàng siêu thị Trịnh Thị Thùy Trang 30/01/2008 x

49 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Kiều Trang 03/05/2008 x

50 10A18 Quản lý nhà hàng Nguyễn Ngọc Phương Trinh 19/12/2008 x

51 10A18 Điện công nghiệp Vũ Chí Trung 23/07/2008

52 10A18 Kỹ thuật máy lạnh Vũ Đoàn Anh Tú 26/04/2007

53 10A18 Quản lý nhà hàng Phùng Nguyễn Thế Vinh 04/02/2008

54 10A18 Bán hàng siêu thị Nguyễn Ngọc Như Ý 29/02/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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BAN : 10 XÃ HỘI 1
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1 10A19 Huỳnh Triệu An 18/11/2008

2 10A19 Bùi Thái Gia Bảo 22/02/2008

3 10A19 Trần Quốc Cảnh 22/12/2008

4 10A19 Bùi Đoàn Trí Dũng 08/02/2008

5 10A19 Đinh Tấn Dũng 14/02/2008

6 10A19 Nguyễn Quốc Dũng 26/10/2008

7 10A19 Trần Đại Dương 25/10/2008

8 10A19 Đào Duy 28/07/2008

9 10A19 Nguyễn Thế Duy 10/02/2007

10 10A19 Trần Trung Hải 16/01/2008

11 10A19 Trần Nguyễn Ngọc Hân 02/10/2008 x

12 10A19 Đoàn Quang Hậu 11/06/2008

13 10A19 Thái Văn Hiền 03/12/2008

14 10A19 Võ Xuân Hiếu 11/04/2008

15 10A19 Đoàn Xuân Hiếu 13/12/2007

16 10A19 Lê Ngọc Ngân Hương 10/10/2008 x

17 10A19 Huỳnh Tấn Hương 14/02/2007

18 10A19 Nguyễn Thanh Huyền 29/07/2008 x

19 10A19 Nguyễn Trung Khánh 07/04/2008

20 10A19 Bùi Sơn Ngọc Khánh 26/07/2008 x

21 10A19 Hoàng Thị Huệ Linh 18/07/2008 x

22 10A19 Đào Văn Lợi 25/02/2008

23 10A19 Đỗ Khánh Ly 02/02/2008 x

24 10A19 Huỳnh Huệ Mẫn 23/11/2003 x

25 10A19 Vũ Phạm Khắc Minh 10/06/2008

26 10A19 Nguyễn Tường My 01/11/2008 x

27 10A19 Phạm Ngọc Hoàn Mỹ 13/12/2007 x

28 10A19 Huỳnh An Nam 21/11/2008

29 10A19 Phạm Đặng Thanh Ngân 07/06/2007 x

30 10A19 Trần Thị Kim Ngân 11/11/2008 x

31 10A19 Nguyễn Bảo Ngọc 15/03/2008 x

32 10A19 Nguyễn Thanh Ngọc 05/12/2008 x

33 10A19 Quách Như Nguyên 14/04/2008

34 10A19 Lâm Tuyết Nhi 17/10/2008 x

35 10A19 Lê Hồ Tuyết Nhi 15/08/2008 x

36 10A19 Nguyễn Kim Phúc 02/09/2008 x

37 10A19 Phan Ngọc Minh Phúc 16/04/2008 x

38 10A19 Nguyễn Tấn Phúc 24/12/2008

39 10A19 Nguyễn Huỳnh Thanh Phúc 15/05/2008

40 10A19 Tạ Minh Phương 12/02/2008 x

41 10A19 Nguyễn Đình Quảng 08/12/2001

42 10A19 Nguyễn Thanh Tâm 19/08/2008 x

43 10A19 Tô Kim Tâm 19/09/2008

44 10A19 Trần Minh Thương 11/10/2008

45 10A19 Nguyễn Lê Hoài Thương 13/12/2008 x

46 10A19 Tô Trần Ngọc Trâm 28/06/2006 x

47 10A19 Phan Thị Huyền Trân 28/03/2008 x

48 10A19 Bùi Thị Cẩm Tú 07/03/2008 x

49 10A19 Lê Huyền Phương Vy 21/11/2008 x

50 10A19 Trần Ngọc Tường Vy 24/01/2006 x

51 10A19 Diêu Nguyễn Kỳ Vy 09/10/2008 x

52 10A19 Trần Đăng Thảo Vy 14/11/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A19- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 1
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1 10A20 Pha chế Nguyễn Hoàng Kim Anh 16/04/2008 x

2 10A20 Huỳnh Lê Ngọc Ánh 30/09/2007 x

3 10A20 Đỗ Hồng Gia Bảo 08/01/2008

4 10A20 Điều dưỡng Nguyễn Gia Bảo 17/07/2006

5 10A20 Pha chế Trương Quỳnh Bảo Châu 07/02/2008 x

6 10A20 Pha chế Lâm Đình Chương 09/02/2008

7 10A20 Pha chế Trần Thành Danh 20/06/2008

8 10A20 Pha chế Lý Tiến Đạt 19/12/2007

9 10A20 Pha chế Nguyễn Thành Đạt 03/10/2007

10 10A20 Pha chế Phạm Hồng Thục Đoan 06/12/2008 x

11 10A20 Pha chế Nguyễn Thanh Trà Giang 16/08/2008 x

12 10A20 Pha chế Vũ Thị Thanh Hà 09/09/2008 x

13 10A20 Pha chế Phạm Trung Hậu 27/05/2008

14 10A20 Pha chế Nguyễn Ngọc Hiền 08/04/2008 x

15 10A20 Điều dưỡng Đặng Thu Hoài 06/03/2008 x

16 10A20 Pha chế Phạm Gia Hưng 03/05/2008

17 10A20 Hồ Gia Huy 29/09/2008

18 10A20 Điều dưỡng Đỗ Khánh Huyền 09/05/2008 x

19 10A20 Pha chế Cao Đặng Minh Khang 27/09/2008

20 10A20 Pha chế Trương Thanh Tú Khang 19/10/2008 x

21 10A20 Pha chế Nguyễn Minh Khang 20/10/2007

22 10A20 Phạm Thị Ngọc Lan 22/08/2008 x

23 10A20 Pha chế Lâm Gia Linh 29/09/2008 x

24 10A20 Phạm Thị Ngọc Mai 03/05/2008 x

25 10A20 Đinh Huy Minh 24/07/2008

26 10A20 Pha chế Phạm Thị Trà My 31/12/2008 x

27 10A20 Điều dưỡng Phạm Võ Thu Ngân 23/06/2008 x

28 10A20 Nguyễn Hữu Nghĩa 13/08/2008

29 10A20 Trương Trọng Nhân 10/01/2008

30 10A20 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 19/11/2007 x

31 10A20 Pha chế Nguyễn Minh Nhựt 08/03/2008

32 10A20 Nguyễn Hoàng Phi 14/10/2008

33 10A20 Tô Nguyễn Bảo Phúc 25/10/2007

34 10A20 Trương Hoàng Kim Phụng 15/11/2004 x

35 10A20 Điều dưỡng Đồng Lưu Như Quỳnh 06/09/2008 x

36 10A20 Pha chế Nguyễn Khánh Tân 20/09/2008

37 10A20 Pha chế Phan Thái 01/07/2008

38 10A20 Pha chế Lê Huỳnh Hữu Thắng 29/11/2008

39 10A20 Pha chế Văn Ngọc Phương Thảo 25/02/2008 x

40 10A20 Châu Thị Phúc Thọ 05/03/2008 x

41 10A20 Pha chế Phạm Minh Thư 23/05/2008 x

42 10A20 Pha chế Lâm Anh Thư 20/09/2006 x

43 10A20 Trần Quốc Thuận 09/08/2008

44 10A20 Võ Hoài Thương 25/11/2008

45 10A20 Trần Lê Phương Thùy 16/05/2007 x

46 10A20 Điều dưỡng Đào Thị Cẩm Tiên 26/07/2008 x

47 10A20 Trần Thị Kim Tiền 17/02/2008 x

48 10A20 Chu Văn Toàn 25/11/2007

49 10A20 Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trâm 25/12/2008 x

50 10A20 Điều dưỡng Nguyễn Hoàng Kim Trúc 21/07/2007 x

51 10A20 Châu Thị Thiên Trường 05/03/2008 x

52 10A20 Pha chế Võ Minh Tuyền 29/09/2008 x

53 10A20 Pha chế Nguyễn Thị Kim Yến 03/11/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A21 Nguyễn Vàng Kim Anh 07/09/2008 x

2 10A21 Bùi Thị Diễm Băng 07/08/2008 x

3 10A21 Đoàn Huỳnh Gia Bảo 22/11/2008

4 10A21 Ngô Hiếu Chung 27/08/2006

5 10A21 Nguyễn Quốc Đạt 02/07/2007

6 10A21 Lâm Tiến Đạt 12/04/2007

7 10A21 Đào Cư Minh Đức 30/04/2008

8 10A21 Lê Ngọc Dương 12/09/2005

9 10A21 Phạm Thị Ánh Dương 19/05/2007 x

10 10A21 Lê Cao Quốc Duy 02/11/2008

11 10A21 Cao Minh Duy 18/11/2007

12 10A21 Nguyễn Ngọc Hải 13/06/2008

13 10A21 Nguyễn Trung Hậu 11/11/2008

14 10A21 Lê Thị Kiều Hoanh 29/08/2007 x

15 10A21 Trần Thị Diễm Hương 30/08/2008 x

16 10A21 Lê Văn Quốc Huy 27/11/2008

17 10A21 Hoàng Thị Huyền 26/12/2007 x

18 10A21 Bùi Đình Bảo Kha 08/07/2008 x

19 10A21 Phạm Quốc Khánh 21/12/2007

20 10A21 Nguyễn Anh Khoa 11/04/2008

21 10A21 Huỳnh Bá Anh Khôi 26/02/2008

22 10A21 Thái Thị Kiều 30/10/2008 x

23 10A21 Lý Hồng Lam 17/12/2008 x

24 10A21 Trần Đức Minh 30/05/2008

25 10A21 Nguyễn Thị Thu Ngân 19/05/2008 x

26 10A21 Nguyễn Thị Kim Ngọc 19/01/2008 x

27 10A21 Nguyễn Hà Yến Nhi 01/09/2007 x

28 10A21 Đặng Hồng Nhung 29/12/2007 x

29 10A21 Lê Nguyễn Tấn Phát 12/10/2008

30 10A21 Huỳnh Tấn Phát 27/05/2008

31 10A21 Trần Tiến Phát 18/04/2008

32 10A21 Nguyễn Xuân Phú 26/06/2008

33 10A21 Lê Minh Quân 20/11/2008

34 10A21 Trần Nhật Quang 25/11/2007

35 10A21 Đồng Minh Quang 11/01/2006

36 10A21 Cao Thị Ngọc Thảo 06/08/2008 x

37 10A21 Lê Đức Thịnh 17/04/2007

38 10A21 Nguyễn Ngọc Anh Thư 30/09/2008 x

39 10A21 Huỳnh Thị Minh Thư 22/06/2007 x

40 10A21 Nguyễn Anh Thư 13/08/2004 x

41 10A21 Phạm Thị Thanh Thy 07/01/2008 x

42 10A21 Nguyễn Phạm Quế Tiên 17/11/2008 x

43 10A21 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/10/2008 x

44 10A21 Nguyễn Hùng Phương Trang 08/11/2008 x

45 10A21 Đặng Phan Minh Trí 08/10/2007

46 10A21 Nguyễn Ngọc Kim Tuyền 18/10/2008 x

47 10A21 Nguyễn Ngọc Anh Tuyền 25/08/2006 x

48 10A21 Huỳnh Ngọc Tường Vy 22/09/2008 x

49 10A21 Phan Nguyễn Yến Vy 02/09/2008 x

50 10A21 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 19/05/2008 x

51 10A21 Nguyễn Ngọc Như Ý 31/10/2008 x

52 10A21 Đồng Lê Hoàng Yến 17/12/2008 x

53 10A21 Trịnh Hoàng Bảo Yến 18/08/2007 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Trần Nguyễn Minh An 24/11/2007 x

2 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Hồ Quỳnh Anh 24/02/2008 x

3 10A22 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thái Anh 18/04/2008

4 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Đặng Bùi Phương Chi 13/07/2008 x

5 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Quốc Cường 10/05/2008

6 10A22 Quản lý nhà hàng Mai Anh Đức 30/11/2008

7 10A22 Quản lý nhà hàng Trần Chí Dương 10/01/2008

8 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Mạnh Hải 26/11/2008

9 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng 02/06/2008 x

10 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Lê Mỹ Hạnh 13/08/2008 x

11 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Văn Công Hiếu 05/03/2008

12 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Trần Huy Hoàng 14/06/2008

13 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Trần Vũ Tuyết Hương 10/08/2008 x

14 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Bùi Gia Huy 18/01/2008

15 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Ngọc Thùy Linh 23/08/2008 x

16 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Lê Trúc Yên Linh 18/06/2008 x

17 10A22 Quản lý nhà hàng Trần Nguyễn Diệu Linh 25/11/2008 x

18 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Bùi Thị Thùy Linh 03/02/2008 x

19 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hoàn Trúc Linh 02/12/2008 x

20 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Phùng Bá Lộc 15/08/2008

21 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Lý Kim Lợi 19/10/2007 x

22 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Bùi Tiến Long 29/10/2008

23 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Khánh Ly 05/03/2007 x

24 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Lý 10/12/2008 x

25 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Đỗ Đông Phương Nam 12/06/2008

26 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Vũ Hoàng Nam 13/11/2008

27 10A22 Quản lý nhà hàng Tất Kim Ngân 08/03/2008 x

28 10A22 Quản lý nhà hàng Nguyễn Bảo Nghi 20/10/2008 x

29 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Lê Bảo Ngọc 31/10/2008 x

30 10A22 Quản lý nhà hàng Nguyễn Bích Ngọc 23/01/2008 x

31 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Lê Ngọc Tú Nhi 13/06/2008 x

32 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Huỳnh Lê Ngọc Nhi 19/02/2008 x

33 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Cao Yến Nhi 16/04/2008 x

34 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Thị Hồng Nhung 30/12/2008 x

35 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Lê Nguyễn Vũ Như Quỳnh 08/04/2008 x

36 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Trần Ngọc Sang 06/12/2008

37 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Trần Trung Tài 14/06/2008

38 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Hồng Thái 22/07/2008

39 10A22 Quản lý nhà hàng Trần Thiên Thiên 20/12/2008 x

40 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Quỳnh Thư 08/10/2008 x

41 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Huỳnh Anh Thư 21/02/2008 x

42 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Minh Thư 01/03/2008 x

43 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Phạm Bảo Thy 12/05/2008 x

44 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Tăng Mạnh Tiến 17/02/2006

45 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Minh Trang 04/11/2008 x

46 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Lê Đỗ Thanh Trúc 14/11/2008 x

47 10A22 Kỹ thuật máy lạnh Hà Anh Tuấn 24/09/2008

48 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Trần Ngọc Kim Tuyền 20/05/2008 x

49 10A22 Quản lý nhà hàng Cao Nhã Vi 12/01/2008 x

50 10A22 Quản lý nhà hàng Lê Thị Thanh Vy 20/10/2007 x

51 10A22 Chăm sóc sắc đẹp Phan Huỳnh Yến Vy 06/09/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A23 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hữu Xuân An 18/07/2008

2 10A23 Nguyễn Thị Kim Anh 12/08/2006 x

3 10A23 Thiết kế đồ họa Vũ Thế Anh 30/06/2008

4 10A23 Trần Lê Ngọc Anh 03/11/2003 x

5 10A23 Thiết kế đồ họa Đặng Nhất Anh 12/03/2008

6 10A23 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Kim Ánh 24/04/2008 x

7 10A23 Thiết kế đồ họa Nguyễn Gia Bảo 26/02/2008

8 10A23 Thiết kế đồ họa Chung Quốc Đạt 16/07/2007

9 10A23 Quản trị doanh nghiệp Phạm Ngọc Duyệt 21/09/2007

10 10A23 Hồ Lê Ngọc Gia Hân 07/06/2008 x

11 10A23 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Thúy Hằng 21/07/2008 x

12 10A23 Thiết kế đồ họa Ngô Thúy Hằng 12/11/2008 x

13 10A23 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Huỳnh Hương 06/01/2008 x

14 10A23 Trần Hà Thái Huy 04/01/2008

15 10A23 Thiết kế đồ họa Bùi Quốc Huy 08/10/2008

16 10A23 Quản trị doanh nghiệp Huỳnh Anh Khôi 08/12/2008

17 10A23 Quản trị doanh nghiệp Đoàn Thị Phương Liên 30/08/2007 x

18 10A23 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Linh 31/08/2008 x

19 10A23 Thiết kế đồ họa Phan Công Lý 22/04/2007

20 10A23 Huỳnh Gia Nghi 08/07/2008 x

21 10A23 Kế toán doanh nghiệp Lương Trương Bảo Ngọc 02/10/2008 x

22 10A23 Thiết kế đồ họa Nguyễn Xuân Nhi 13/09/2008 x

23 10A23 Kế toán doanh nghiệp Đinh Ngọc Uyên Nhi 03/04/2008 x

24 10A23 Huỳnh Ngọc Tuyết Nhi 05/06/2008 x

25 10A23 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/08/2008 x

26 10A23 Thiết kế đồ họa Phạm Trần Bảo Nhi 28/04/2008 x

27 10A23 Nguyễn Hồ Quỳnh Nhung 04/10/2006 x

28 10A23 Kế toán doanh nghiệp Trương Thanh Phong 31/07/2008

29 10A23 Kế toán doanh nghiệp Mạch Minh Phương 29/11/2008 x

30 10A23 Nguyễn Hải Hoàng Sơn 03/10/2007

31 10A23 Thiết kế đồ họa Phan Bá Tài 26/01/2008

32 10A23 Quản trị doanh nghiệp Lương Thanh Tâm 03/04/2008 x

33 10A23 Kế toán doanh nghiệp Chúc Minh Tân 20/05/2008

34 10A23 Thiết kế đồ họa Trần Nguyễn Thiện Thành 06/09/2007

35 10A23 Thiết kế đồ họa Lê Anh Thư 07/11/2008 x

36 10A23 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Phương Thùy 10/11/2008 x

37 10A23 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thái Bảo Thy 05/09/2008 x

38 10A23 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm 23/09/2008 x

39 10A23 Trần Ngọc Bảo Trân 01/12/2007 x

40 10A23 Quản trị doanh nghiệp Trần Hà Yến Trang 30/06/2006 x

41 10A23 Trần Thị Phương Trinh 01/09/2008 x

42 10A23 Thiết kế đồ họa Lương Thiên Trúc 08/01/2008 x

43 10A23 Kế toán doanh nghiệp Hà Thanh Trúc 24/05/2008 x

44 10A23 Thiết kế đồ họa Trần Đức Trung 14/12/2008

45 10A23 Kế toán doanh nghiệp Dương Thanh Tuấn 22/09/2008

46 10A23 Thiết kế đồ họa Trương Khánh Vân 19/04/2008 x

47 10A23 Vũ Đình Vinh 02/12/2006

48 10A23 Hồ Hoàn Vy 27/09/2007 x

49 10A23 Kế toán doanh nghiệp Phạm Ngô Tường Vy 30/09/2008 x

50 10A23 Quản trị doanh nghiệp Bùi Ngọc Lan Vy 22/12/2006 x

51 10A23 Phan Thị Phi Yến 28/01/2008 x

52 10A23 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hải Yến 18/05/2007 x
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1 10A24 Kim Nhật Anh 09/12/2007

2 10A24 Pha chế Phạm Quỳnh Anh 19/11/2008 x

3 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Ngô Thị Hồng Ánh 11/01/2008 x

4 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Lê Hồng Ngọc Băng 20/01/2008 x

5 10A24 Nguyễn Trần Tài Danh 29/07/2006

6 10A24 Pha chế Trần Thành Đạt 13/07/2008

7 10A24 Pha chế Nguyễn Đoàn Hương Giang 08/03/2008 x

8 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Hồ Ngọc Hà 19/06/2008 x

9 10A24 Nguyễn Trương Hoàng Hải 22/11/2007

10 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Bùi Thị Thanh Hân 29/06/2008 x

11 10A24 Pha chế Bùi Thị Thương Hiền 18/03/2007 x

12 10A24 Pha chế Nguyễn Quang Huy 24/03/2007

13 10A24 Nguyễn Tấn Kha 09/10/2008

14 10A24 Pha chế Đỗ Thiên Kim 01/01/2008 x

15 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Gia Linh 18/08/2008 x

16 10A24 Pha chế Võ Thùy Linh 01/04/2008 x

17 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Mai Linh 14/11/2008 x

18 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Võ Phạm Trúc Linh 26/12/2008 x

19 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Thị Xuân Mai 07/11/2008 x

20 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Phạm Kiều My 21/06/2008 x

21 10A24 Điều dưỡng Lê Thị Kim Ngân 27/08/2008 x

22 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Huỳnh Thị Bé Ngân 25/12/2007 x

23 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Trần Lê Gia Nghi 13/04/2008 x

24 10A24 Pha chế Võ Hoàng Nghĩa 28/09/2008

25 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Bành Yến Ngọc 24/07/2007 x

26 10A24 Điều dưỡng Lê Hồng Ngọc 03/04/2008 x

27 10A24 Điều dưỡng Trần Hồng Ngọc 27/12/2004 x

28 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Cẩm Nhi 27/12/2008 x

29 10A24 Điều dưỡng Triệu Bảo Nhi 02/05/2008 x

30 10A24 Pha chế Kiều Yến Như 19/04/2008 x

31 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thị Tâm Như 01/05/2008 x

32 10A24 Điều dưỡng Lâm Tâm Như 03/04/2008 x

33 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Hà Thị Như Quỳnh 09/12/2008 x

34 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Mai Phương Thảo 30/01/2008 x

35 10A24 Vũ Trang Minh Thư 21/06/2007 x

36 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Phan Anh Thư 20/05/2008 x

37 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Võ Anh Thư 11/09/2008 x

38 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Anh Thư 05/08/2008 x

39 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Lê Trần Anh Thư 20/10/2008 x

40 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Đặng Ngọc Phương Thùy 26/11/2008 x

41 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Hương Trà 16/05/2008 x

42 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Ngô Phương Trinh 26/08/2008 x

43 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Trịnh Ngọc Phương Trinh 02/01/2008 x

44 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Trần Nguyễn Thanh Trúc 22/01/2008 x

45 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Minh Tuyền 12/08/2008 x

46 10A24 Điều dưỡng Đỗ Trần Ái Vy 24/07/2008 x

47 10A24 Điều dưỡng Trần Nguyễn Thảo Vy 28/10/2008 x

48 10A24 Điều dưỡng Nguyễn Đào Thúy Vy 08/07/2008 x

49 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Huỳnh Trần Khánh Vy 05/02/2008 x

50 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Võ Thị Thanh Xuân 24/05/2008 x

51 10A24 Chăm sóc sắc đẹp Hà Thị Như Ý 09/12/2008 x

52 10A24 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12/12/2007 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A24- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A25 Công nghệ thông tin Võ Hoàng An 01/05/2008

2 10A25 Công nghệ thông tin Trần Nguyễn Thiên Ân 05/05/2008

3 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Vũ Gia Bảo 29/09/2008

4 10A25 Công nghệ thông tin Đỗ Trọng Đạt 08/01/2007

5 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Vũ Minh Đức 31/03/2008

6 10A25 Công nghệ thông tin Trần Văn Đức 20/03/2007

7 10A25 Công nghệ thông tin Hà Trung Dũng 31/08/2008

8 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Gia Hân 22/10/2008 x

9 10A25 Công nghệ thông tin Mai Vũ Gia Hân 04/11/2008

10 10A25 Công nghệ thông tin Trần Công Hậu 25/10/2008

11 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Vũ Huy Hoàng 18/08/2008

12 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Hoàng 18/07/2008

13 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Huy 01/01/2008

14 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Quốc Huy 23/03/2008

15 10A25 Công nghệ thông tin Ngô Đặng Tuấn Huy 02/12/2008

16 10A25 Công nghệ thông tin Phạm Hòa Duy Khánh 26/06/2007

17 10A25 Công nghệ thông tin Ngô Gia Khánh 09/04/2008

18 10A25 Công nghệ thông tin Lê Anh Khoa 19/04/2004

19 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Anh Khoa 23/12/2008

20 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Lý Đăng Khoa 15/11/2008

21 10A25 Công nghệ thông tin Trần Trà Văn Kiên 13/07/2008

22 10A25 Công nghệ thông tin Lưu Trí Kiệt 13/08/2008

23 10A25 Công nghệ thông tin Đặng Tuấn Kiệt 25/09/2008

24 10A25 Công nghệ thông tin Phan Ngọc Thiên Kim 11/07/2007 x

25 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Trọng Kinh 19/01/2008

26 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Lan 22/03/2008 x

27 10A25 Công nghệ thông tin Phan Hoàng Nhật Linh 02/01/2008

28 10A25 Chung Hữu Bắc Nam 23/05/2008

29 10A25 Công nghệ thông tin Phạm Huy Nam 09/01/2008

30 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Nhàn 03/10/2008

31 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Nhật 19/02/2008

32 10A25 Công nghệ thông tin Kôi Thị Yến Nhi 21/01/2007 x

33 10A25 Công nghệ thông tin Thân Vĩnh Phúc 30/11/2008

34 10A25 Công nghệ thông tin Âu Thị Diễm Quỳnh 08/01/2008 x

35 10A25 Trần Phú Sang 26/09/2008

36 10A25 Công nghệ thông tin Hồng Thị Tuyết Sương 01/04/2008 x

37 10A25 Công nghệ thông tin Huỳnh Tấn Tài 24/02/2008

38 10A25 Công nghệ thông tin Trương Anh Tài 08/01/2008

39 10A25 Công nghệ thông tin Bùi Văn Tâm 05/10/2008

40 10A25 Công nghệ thông tin Trương Minh Thắng 17/06/2008

41 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Phú Thành 27/08/2008

42 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Minh Thiện 09/08/2008

43 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Thịnh 29/07/2008

44 10A25 Công nghệ thông tin Trần Đại Thọ 31/03/2008

45 10A25 Công nghệ thông tin Hoàng Nguyên Thông 29/01/2008

46 10A25 Công nghệ thông tin Lê Văn Tiến 03/10/2008

47 10A25 Công nghệ thông tin Tô Xuân Trường 06/05/2008

48 10A25 Công nghệ thông tin Nguyễn Đình Tú 16/12/2008

49 10A25 Công nghệ thông tin Hoàng Anh Tuấn 05/01/2008

50 10A25 Đặng Phương Uyên 01/11/2008 x

51 10A25 Công nghệ thông tin Khâu Trung Vinh 09/01/2008

52 10A25 Huỳnh Trần Như Ý 07/01/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A25- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A26 Điện công nghiệp Võ Thái An 01/02/2008

2 10A26 Truyền thông Nguyễn Trần Khả Ân 17/12/2008

3 10A26 Trương Ngọc Minh Anh 14/10/2008 x

4 10A26 Nguyễn Thị Kim Anh 09/10/2008 x

5 10A26 Hồ Thị Kim Anh 19/12/2008 x

6 10A26 Điện công nghiệp Nguyễn Đức Tuấn Anh 04/04/2008

7 10A26 Bán hàng siêu thị Phạm Thị Kỳ Anh 02/11/2008 x

8 10A26 Truyền thông Trần Thị Hồng Đào 03/06/2008 x

9 10A26 Điện công nghiệp Nguyễn Công Đạt 20/07/2008

10 10A26 Trịnh Phát Đạt 26/06/2007

11 10A26 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thùy Dương 24/03/2008 x

12 10A26 Hồ Hoàng Gia 22/01/2008

13 10A26 Nguyễn Thị Hoa 29/08/2005 x

14 10A26 Nguyễn Trần Quốc Huy 08/10/2008

15 10A26 Lê Mậu Huy 30/11/2007

16 10A26 Bán hàng siêu thị Vũ An Khang 05/03/2008

17 10A26 Võ Ngọc Tùng Lâm 05/11/2007

18 10A26 Bán hàng siêu thị Lê Thị Chúc Lan 12/10/2008 x

19 10A26 Lương Thị Ngọc Linh 23/08/2008 x

20 10A26 Nguyễn Thị Thùy Linh 31/10/2008 x

21 10A26 Điện công nghiệp Lê Tấn Lộc 11/07/2008

22 10A26 Điện công nghiệp Đỗ Nhật Long 20/05/2008

23 10A26 Tạ Thanh Long 07/01/2008

24 10A26 Mai Thị Thùy Ly 17/02/2008 x

25 10A26 Lê Phan Quỳnh Mi 30/07/2008 x

26 10A26 Nguyễn Quốc Nam 10/09/2008

27 10A26 Vũ Thị Kim Ngân 04/07/2008 x

28 10A26 Huỳnh Quốc Nhã 17/06/2008

29 10A26 Dương Thành Nhân 20/10/2008

30 10A26 Truyền thông Hồ Ngọc Thành Nhân 07/05/2008

31 10A26 Bán hàng siêu thị Võ Nguyễn Tuyết Nhi 30/09/2008 x

32 10A26 Uông Hoàng Ngọc Nhi 13/11/2008 x

33 10A26 Trần Nguyễn Tấn Phong 13/05/2008

34 10A26 Bán hàng siêu thị Nguyễn Hoàng Phước 26/12/2008

35 10A26 Bán hàng siêu thị Trần Nhật Tuấn Quốc 21/06/2008

36 10A26 Cao Tiến Quốc 10/10/2007

37 10A26 Truyền thông Hồ Phú Quý 16/06/2006

38 10A26 Trần Như Tâm 18/07/2008 x

39 10A26 Điện công nghiệp Trần Tiến Thanh 13/12/2007

40 10A26 Tạ Hồng Thơ 29/06/2008 x

41 10A26 Điện công nghiệp Võ Văn Thọ 05/09/2008

42 10A26 Truyền thông Trần Huyền Trang 13/10/2008 x

43 10A26 Đinh Công Tráng 26/12/2007

44 10A26 Nguyễn Hoài Cao Trí 28/04/2006

45 10A26 Truyền thông Nguyễn Thanh Trúc 02/04/2008 x

46 10A26 Truyền thông Vũ Nhật Trường 21/01/2007

47 10A26 Truyền thông Nguyễn Anh Tú 03/07/2007

48 10A26 Hồ Minh Tuấn 02/10/2008

49 10A26 Truyền thông Phạm Ngọc Phương Vy 18/10/2008 x

50 10A26 Lê Nhựt Phương Vy 14/07/2008 x

51 10A26 Bán hàng siêu thị Võ Huỳnh Nhật Vy 22/05/2008 x

52 10A26 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thị Ngọc Vy 28/12/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A26- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A27 Hồ Lê Hoài Ân 03/03/2008

2 10A27 Lê Vân Anh 26/08/2008 x

3 10A27 Nguyễn Thị Lan Anh 04/04/2008 x

4 10A27 Lê Đức Anh 09/11/2007

5 10A27 Võ Minh Anh 24/03/2008 x

6 10A27 Đỗ Quốc Bảo 11/09/2008

7 10A27 Trần Quốc Bảo 13/09/2008

8 10A27 Võ Ngọc Bảo Châu 12/12/2008 x

9 10A27 Phan Tấn Đạt 11/02/2006

10 10A27 Đỗ Phương Đông 10/05/2007

11 10A27 Nguyễn Quốc Dương 02/06/2007

12 10A27 Lê Minh Dương 22/06/2007

13 10A27 Lê Thị Ngọc Hà 02/01/2008 x

14 10A27 Ngô Gia Huy 26/11/2008

15 10A27 Trần Hữu Hoàng Huy 09/04/2007

16 10A27 Nguyễn Trương Gia Huy 04/03/2007

17 10A27 Nguyễn Tấn Khang 10/09/2008

18 10A27 Nguyễn Chí Khang 13/10/2007

19 10A27 Nguyễn Quốc Khánh 05/12/2007

20 10A27 Phạm Duy Đăng Khoa 30/05/2008

21 10A27 Hồ Văn Long 15/12/2008

22 10A27 Trần Viết Phi Long 27/09/2007

23 10A27 Lê Thị Tuyết Mai 14/02/2008 x

24 10A27 Cao Nhật Minh 30/03/2008

25 10A27 Nguyễn Tuấn Nam 14/12/2008

26 10A27 Phạm Thị Ánh Ngọc 13/11/2006 x

27 10A27 Phạm Thị Hồng Ngọc 21/10/2008 x

28 10A27 Nguyễn Thảo Nhi 24/05/2008 x

29 10A27 Nguyễn Thị Yến Như 04/12/2008 x

30 10A27 Ma Hồ Kiều Oanh 02/09/2008 x

31 10A27 Trần Thanh Phương 09/02/2008

32 10A27 Hà Huỳnh Anh Quân 16/04/2006

33 10A27 Phạm Thanh Sang 15/04/2008

34 10A27 Cao Nguyễn Thanh Tâm 24/10/2008 x

35 10A27 Phan Huỳnh Cao Tấn 28/11/2006

36 10A27 Phạm Hoàng Thái 13/11/2008

37 10A27 Trần Phương Thảo 21/08/2008 x

38 10A27 Trần Triệu Thu Thảo 12/10/2008 x

39 10A27 Nguyễn Lê An Thịnh 27/02/2008

40 10A27 Huỳnh Phúc Thịnh 24/04/2008

41 10A27 Vũ Trần Mai Trang 06/03/2008 x

42 10A27 Trần Thanh Trí 09/11/2008

43 10A27 Trần Ngọc Phương Trinh 31/01/2008 x

44 10A27 Nguyễn Lê Hoàng Trọng 12/03/2008

45 10A27 Võ Thị Thanh Trúc 05/03/2008 x

46 10A27 Trần Quốc Tuấn 02/08/2008

47 10A27 Nguyễn Minh Tuấn 05/07/2008

48 10A27 Phan Thanh Tùng 11/06/2008

49 10A27 Trần Cao Khánh Vy 05/03/2008 x

50 10A27 Huỳnh Thanh Vy 17/09/2008 x

51 10A27 Nguyễn Lê Văn Xin 29/09/2008

52 10A27 Kim Hoàng Như Ý 04/06/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A27- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 2



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Đinh Hoài Anh 29/07/2008 x

2 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thị Kim Ánh 20/10/2008 x

3 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Lê Mỹ Khánh Đan 22/01/2008 x

4 10A28 Điện công nghiệp Võ Hải Đăng 14/05/2008

5 10A28 Điện công nghiệp Trần Hoàng Thành Đạt 12/08/2008

6 10A28 Điện công nghiệp Lê Thành Đạt 28/03/2008

7 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Phương Diễm 05/05/2008 x

8 10A28 Bùi Quốc Duy 19/03/2008

9 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Gia Hân 10/08/2008 x

10 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Hoàng Gia Hân 19/07/2008 x

11 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Lương Minh Hậu 13/07/2008

12 10A28 Điện công nghiệp Trần Huy Hoàng 28/01/2008

13 10A28 Điện công nghiệp Lê Hoàng Hưng 03/11/2008

14 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Anh Khoa 05/12/2008

15 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Đoàn Nguyễn Phương Linh 20/02/2008 x

16 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Trần Thị Khánh Linh 19/07/2008 x

17 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Trần Khánh Linh 26/01/2007 x

18 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Ngọc Thùy Linh 19/11/2008 x

19 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Phan Phương Ly 01/01/2008 x

20 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Trương Huỳnh Thanh Mai 25/03/2008 x

21 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Hoài Nam 09/08/2008

22 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Phùng Thị Mỹ Nga 23/06/2008 x

23 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Hữu Nghĩa 27/10/2008

24 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Bạch Vũ Ngọc Nhi 14/04/2008 x

25 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Kim Nhi 18/11/2008 x

26 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Quỳnh Tuyết Như 23/10/2008 x

27 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Trần Võ Yến Như 30/08/2008 x

28 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Thanh Phong 30/11/2008

29 10A28 Điện công nghiệp Thái Minh Qui 05/07/2008

30 10A28 Huỳnh Thị Mỹ Tâm 15/04/2008 x

31 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Ngọc Thanh Thảo 28/07/2008 x

32 10A28 Điện công nghiệp Trần Ngọc Thiện 21/04/2008

33 10A28 Điện công nghiệp Tiêu Minh Thống 14/09/2007

34 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Lê Ngọc Minh Thư 14/11/2008 x

35 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Minh Thư 20/08/2008 x

36 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Bùi Ngô Hà Thy 19/03/2008 x

37 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Bùi Thủy Tiên 03/12/2008 x

38 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Mạnh Toàn 11/06/2008

39 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Trần Ngọc Linh Trang 14/01/2008 x

40 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Thị Diễm Trinh 25/01/2008 x

41 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thị Phương Trinh 04/11/2008 x

42 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Phú Trọng 28/01/2008

43 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Minh Thanh Trúc 19/10/2008 x

44 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Bá Trung 11/06/2008

45 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Trần Ngọc Tú 05/08/2008 x

46 10A28 Điện công nghiệp Đậu Anh Tuấn 19/11/2007

47 10A28 Điện công nghiệp Nguyễn Thanh Tuấn 18/05/2008

48 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hữu Lê Uyên 06/05/2008 x

49 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Đào Thị Tố Uyên 02/06/2008 x

50 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thu Uyên 05/08/2007 x

51 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Trúc Vân 06/08/2008 x

52 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hà Vi 16/03/2008 x

53 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Trần Phạm Thúy Vy 25/04/2008 x

54 10A28 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Tường Vy 01/11/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A28- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A29 Thiết kế đồ họa Trần Phương Anh 06/09/2008 x

2 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Việt Anh 03/09/2008

3 10A29 Thiết kế đồ họa Đỗ Viết Anh 23/11/2008

4 10A29 Thiết kế đồ họa Phan Thị Chiêu Anh 07/07/2008 x

5 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Quỳnh Anh 01/10/2008 x

6 10A29 Thiết kế đồ họa Phan Thế Bảo 19/03/2008

7 10A29 Thiết kế đồ họa Nông Hoàng Gia Bảo 23/10/2008

8 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Lâm Thiên Bảo 10/06/2008

9 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Nhựt Cường 21/12/2008

10 10A29 Thiết kế đồ họa Cao Tuấn Đạt 25/02/2008

11 10A29 Lê Thị Mỹ Duyên 01/01/2008 x

12 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Phương Duyên 08/07/2008 x

13 10A29 Thiết kế đồ họa Trương Quang Huy Hà 11/04/2008

14 10A29 Thiết kế đồ họa Lê Nguyễn Hải 30/03/2007

15 10A29 Thiết kế đồ họa Hồ Hoàng Hải 18/12/2008

16 10A29 Thiết kế đồ họa Ngô Thanh Hải 30/01/2008

17 10A29 Thiết kế đồ họa Trần Minh Hảo 14/11/2008

18 10A29 Thiết kế đồ họa Bùi Đức Hiệp 11/07/2007

19 10A29 Thiết kế đồ họa Bùi Trung Hiếu 23/01/2008

20 10A29 Thiết kế đồ họa Vũ Tiến Hưng 10/09/2008

21 10A29 Thiết kế đồ họa Phùng Đức Huy 12/05/2008

22 10A29 Thiết kế đồ họa Phạm Đức Huy 19/02/2008

23 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hoàng Gia Huy 20/01/2008

24 10A29 Thiết kế đồ họa Lê Gia Huy 23/07/2008

25 10A29 Lê Đức Huy 13/07/2008

26 10A29 Thiết kế đồ họa Võ Quang Huy 07/06/2008

27 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Nhật Khang 11/11/2008

28 10A29 Thiết kế đồ họa Lê Anh Kiệt 14/11/2008

29 10A29 Thiết kế đồ họa Bùi Ngọc Linh 19/09/2008 x

30 10A29 Thiết kế đồ họa Trần Lâm Thùy Linh 18/11/2008 x

31 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Vũ Luân 28/09/2008

32 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 27/10/2008 x

33 10A29 Thiết kế đồ họa Hà Ngô Gia Mẫn 13/04/2008 x

34 10A29 Thiết kế đồ họa Huỳnh Phan Thảo My 09/02/2008 x

35 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Lưu Trung Nam 07/08/2008

36 10A29 Thiết kế đồ họa Huỳnh Thị Kim Ngân 01/09/2008 x

37 10A29 Thiết kế đồ họa Đinh Trần Hữu Nhân 25/02/2008

38 10A29 Thiết kế đồ họa Đỗ Thống Nhất 13/05/2008

39 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Yến Nhi 07/11/2008 x

40 10A29 Thiết kế đồ họa Lưu Hoàng Phúc 18/12/2007

41 10A29 Thiết kế đồ họa Lê Thị Thu Phương 01/11/2008 x

42 10A29 Thiết kế đồ họa Trần Thị Bích Phương 10/06/2008 x

43 10A29 Thiết kế đồ họa Phạm Ngọc Như Quỳnh 18/06/2008 x

44 10A29 Thiết kế đồ họa Trần Việt Thiên Tân 16/01/2008

45 10A29 Thiết kế đồ họa Trần Nguyễn Anh Thư 31/12/2008 x

46 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Trần Minh Thư 11/08/2008 x

47 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Mai Hoài Thương 02/04/2008 x

48 10A29 Thiết kế đồ họa Võ Phương Tín 04/06/2008

49 10A29 Thiết kế đồ họa Đường Ngọc Huế Trâm 01/07/2008 x

50 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Mạnh Trường 04/12/2008

51 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Bích Tuyền 23/09/2008 x

52 10A29 Thiết kế đồ họa Nguyễn Nhật Quỳnh Uyên 08/05/2008 x

53 10A29 Thiết kế đồ họa Hà Kiều Vân 08/08/2008 x

54 10A29 Thiết kế đồ họa Võ Ngọc Mỹ Xuân 12/11/1008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A29- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A30 Bán hàng siêu thị Đỗ Minh Anh 30/09/2008 x

2 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hà Quỳnh Anh 29/09/2008 x

3 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hoàng Vân Anh 02/03/2008 x

4 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Vân Anh 12/08/2008 x

5 10A30 Truyền thông Phạm Thị Lan Anh 24/03/2008 x

6 10A30 Truyền thông Tào Thị Phương Anh 20/05/2008 x

7 10A30 Bán hàng siêu thị Phan Đỗ Thanh Bình 25/12/2008

8 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Vũ Bảo Châu 19/10/2008 x

9 10A30 Bán hàng siêu thị Nguyễn Hải Đăng 28/04/2008

10 10A30 Bán hàng siêu thị Đinh Thành Danh 13/04/2008

11 10A30 Bán hàng siêu thị Huỳnh Đức 05/03/2008

12 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thị Kim Dung 07/01/2008 x

13 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Thị Phương Dung 01/05/2008 x

14 10A30 Bán hàng siêu thị Vũ Thu Hà 19/09/2008 x

15 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Trần Khả Hân 28/11/2008 x

16 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Bành Ngọc Bảo Hân 09/12/2008 x

17 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Lạc Huệ Hằng 28/07/2008 x

18 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Thị Hồng Hạnh 23/02/2008 x

19 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thị Kim Hoàn 20/08/2008 x

20 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Mai Hoàng Kim 23/05/2008 x

21 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Ngọc Mai 31/07/2008 x

22 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Võ Thanh Mai 28/02/2008 x

23 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Hà Trà My 28/11/2008 x

24 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Lê Thị Trà My 22/07/2008 x

25 10A30 Truyền thông Nguyễn Thị Tường My 27/08/2008 x

26 10A30 Truyền thông Nguyễn Phương Nga 11/12/2008 x

27 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Lê Nguyễn Thu Ngân 29/03/2008 x

28 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Hồ Nguyễn Bảo Ngọc 03/01/2008 x

29 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Ngô Lâm Hồng Ngọc 22/01/2008 x

30 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc 18/09/2008 x

31 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Thị Yến Nhi 18/01/2008 x

32 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Hồ Thị Tâm Như 25/10/2008 x

33 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Phan Nguyễn Gia Như 08/11/2008 x

34 10A30 Truyền thông Trương Nhất Phát 06/04/2008

35 10A30 Bán hàng siêu thị Phạm Xuân Phong 01/12/2008

36 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Tuyết Phương 21/12/2008 x

37 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Võ Hà Mỹ Quỳnh 30/11/2008 x

38 10A30 Truyền thông Nguyễn Đình Thiên 23/02/2007

39 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Trịnh Toàn Minh Thư 22/06/2008 x

40 10A30 Bán hàng siêu thị Nguyễn Ngọc Anh Thư 02/10/2008 x

41 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Nhã Thy 08/11/2008 x

42 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Ngô Quỳnh Bảo Thy 11/01/2008 x

43 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Ánh Thy 26/03/2008 x

44 10A30 Truyền thông Lê Thủy Tiên 14/12/2008 x

45 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Linh Trâm 02/12/2008 x

46 10A30 Bán hàng siêu thị Đồng Nguyễn Huệ Trân 02/12/2008 x

47 10A30 Truyền thông Trần Ngọc Trân 28/11/2008 x

48 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Thùy Trang 18/11/2008 x

49 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Tăng Thị Mai Trang 19/04/2008 x

50 10A30 Truyền thông Nguyễn Hồ Thanh Trúc 31/01/2008 x

51 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thanh Trúc 08/09/2008 x

52 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Tường Vi 12/07/2008 x

53 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Đỗ Trà Vy 08/12/2008 x

54 10A30 Chăm sóc sắc đẹp Hà Phi Yến 27/12/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A30- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3
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1 10A31 Tống Thái Hoàng Anh 26/02/2007 x

2 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Trần Tuấn Anh 13/11/2008

3 10A31 Công nghệ thông tin Lê Hoàng Bảo 14/07/2008

4 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Quốc Bảo 09/06/2008

5 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Tấn Đạt 17/12/2008

6 10A31 Công nghệ thông tin Thập Văn Đông 06/05/2007

7 10A31 Công nghệ thông tin Phạm Dũ 29/02/2008

8 10A31 Công nghệ thông tin Phan Minh Đức 05/12/2007

9 10A31 Công nghệ thông tin Liễu Văn Đương 13/02/2008

10 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Ngân Hà 29/10/2008 x

11 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Ngân Hà 13/12/2008 x

12 10A31 Tôn Thúy Kim Hằng 23/09/2008 x

13 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Nhựt Hào 21/04/2008

14 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Trọng Hòa 05/03/2008

15 10A31 Công nghệ thông tin Trần Ngọc Hùng 10/08/2008

16 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Thành Hưng 19/05/2008

17 10A31 Công nghệ thông tin Hồ Trần Ngọc Huy 19/05/2008

18 10A31 Công nghệ thông tin Phạm Gia Huy 21/07/2008

19 10A31 Công nghệ thông tin Bùi Quang Huy 14/06/2005

20 10A31 Công nghệ thông tin Lê Ngọc Tuấn Khang 20/06/2008

21 10A31 Công nghệ thông tin Trần Đình An Khang 03/07/2008

22 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Đăng Khánh 28/04/2008

23 10A31 Công nghệ thông tin Trần Thiện Khiêm 19/06/2008

24 10A31 Công nghệ thông tin Huỳnh Anh Kiệt 26/02/2008

25 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Lâm 06/11/2008

26 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Phước Lập 29/10/2008

27 10A31 Công nghệ thông tin Nguyến Tấn Lộc 03/01/2008

28 10A31 Công nghệ thông tin Đặng Trần Duy Luân 13/08/2008

29 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Chà Mi 28/01/2008 x

30 10A31 Công nghệ thông tin Trần Thị Kim Ngân 10/11/2007 x

31 10A31 Công nghệ thông tin Trần Đại Nguyễn 25/03/2008

32 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Minh Nhật 08/09/2008

33 10A31 Công nghệ thông tin Trần Uyên Nhi 20/06/2008 x

34 10A31 Trần Ngọc Như 06/05/2008 x

35 10A31 Công nghệ thông tin Võ Hồ Thanh Phú 17/08/2008

36 10A31 Công nghệ thông tin Phạm Hồng Phúc 13/08/2008 x

37 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Hồng Phúc 14/11/2007

38 10A31 Công nghệ thông tin Trương Hoàng Phúc 15/07/2006

39 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Mỹ Phụng 11/03/2008 x

40 10A31 Công nghệ thông tin Lý Minh Quân 07/02/2008

41 10A31 Công nghệ thông tin Trần Thị Như Quỳnh 05/06/2008 x

42 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Văn Sơn 07/05/2008

43 10A31 Công nghệ thông tin Đoàn Văn Sử 01/05/2008

44 10A31 Công nghệ thông tin Kiều Minh Tâm 20/02/2008

45 10A31 Công nghệ thông tin Trần Quốc Thái 15/07/2008

46 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Thảo 27/10/2008 x

47 10A31 Công nghệ thông tin Khúc Thị Anh Thư 20/04/2008 x

48 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Lê Ngọc Anh Thư 22/12/2008 x

49 10A31 Công nghệ thông tin Trần Thị Thanh Thùy 16/05/2008 x

50 10A31 Công nghệ thông tin Lương Bảo Trân 04/12/2008 x

51 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Huyền Trân 16/01/2008 x

52 10A31 Công nghệ thông tin Lê Nguyễn Liêm Trực 28/03/2008

53 10A31 Công nghệ thông tin Nguyễn Diệp Thanh Tuyền 16/05/2007 x

54 10A31 Công nghệ thông tin Đinh Thị Khánh Vy 08/12/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A31- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3
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1 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thúy An 05/07/2008 x

2 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Hoàng Quỳnh Anh 21/11/2008 x

3 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Võ Huỳnh Như Anh 26/04/2008 x

4 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Trần Quỳnh Anh 17/05/2008 x

5 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Lê Hoàng Anh 01/06/2007 x

6 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Trần Ngọc Vân Anh 10/07/2008 x

7 10A32 Bán hàng siêu thị Đinh Quang Bảo 26/10/2008

8 10A32 Bán hàng siêu thị Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/09/2008 x

9 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Thị Minh Duyên 04/10/2007 x

10 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Hồ Thị Hương Giang 29/10/2008 x

11 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Ngọc Gia Hân 27/05/2008 x

12 10A32 Nguyễn Lê Bảo Khang 08/11/2008

13 10A32 Bán hàng siêu thị Nguyễn Minh Khôi 24/07/2008

14 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Khánh Linh 13/07/2008 x

15 10A32 Bán hàng siêu thị Trương Huỳnh Tấn Lộc 06/11/2008

16 10A32 Bán hàng siêu thị Vũ Thị Ly 19/01/2008 x

17 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Đỗ Ngọc Mai 21/06/2007 x

18 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Khả Minh 21/02/2008 x

19 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Như Nam 30/07/2008 x

20 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Ngọc Ngân 18/05/2008 x

21 10A32 Nguyễn Thành Nghĩa 21/05/2007

22 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Huỳnh Thảo Nguyên 31/08/2008 x

23 10A32 Bán hàng siêu thị Trần Trọng Nhân 21/11/2008

24 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Ngọc Nhi 14/06/2008 x

25 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Hoàng Thảo Như 19/08/2008 x

26 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Phạm Thị Oanh 09/11/2008 x

27 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Mỹ Phúc 04/01/2008 x

28 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Lý Việt Phương 10/12/2006 x

29 10A32 Bán hàng siêu thị Lê Ngọc Uyên Phương 20/01/2008 x

30 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Trần Nguyễn Tố Quyên 24/05/2008 x

31 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Tăng Thanh Thảo 21/10/2008 x

32 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Bùi Ngọc Như Thi 30/07/2008 x

33 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Cao Huỳnh Anh Thư 11/08/2008 x

34 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Lê Hoàng Thương 04/02/2008 x

35 10A32 Trần Hoàng Thủy Tiên 08/08/2008 x

36 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Đặng Trần Phương Trâm 15/07/2008 x

37 10A32 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 24/04/2008 x

38 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Tô Trần Quế Trân 17/09/2008 x

39 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Vũ Bảo Trân 06/06/2008 x

40 10A32 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24/04/2008 x

41 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thu Trang 30/05/2008 x

42 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thanh Trúc 07/06/2008 x

43 10A32 Bán hàng siêu thị Nguyễn Trần Thanh Trúc 14/10/2008 x

44 10A32 Bán hàng siêu thị Nguyễn Tấn Trung 19/05/2008

45 10A32 Thạch Lâm Trường 13/11/1999

46 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/10/2008 x

47 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Lê Nguyễn Thúy Vân 26/03/2008 x

48 10A32 Bán hàng siêu thị Phùng Quang Vinh 08/06/2008

49 10A32 Thạch Trường Vũ 08/08/2008

50 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Thái Triệu Vy 27/11/2008 x

51 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Ngọc Tường Vy 15/10/2008 x

52 10A32 Nguyễn Ngọc Như Ý 15/10/2008 x

53 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Nguyễn Đào Hải Yến 11/01/2008 x

54 10A32 Chăm sóc sắc đẹp Đoàn Ngọc Bảo Yến 09/09/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A33 Quản trị doanh nghiệp Lê Trường An 12/11/2008 x

2 10A33 Kế toán doanh nghiệp Trần Đỗ Vân Anh 17/10/2008 x

3 10A33 Công nghệ thông tin Trần Hoàng Anh 23/09/2008

4 10A33 Công nghệ thông tin Lâm Quốc Bảo 24/08/2008

5 10A33 Công nghệ thông tin Võ Gia Bảo 04/09/2008

6 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Phúc Bình 16/03/2008

7 10A33 Quản trị doanh nghiệp Trần Minh Chiến 08/01/2008

8 10A33 Công nghệ thông tin Trần Chí Công 10/10/2008

9 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Thành Công 21/04/2008

10 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Tấn Đạt 03/07/2008

11 10A33 Công nghệ thông tin Phạm Việt Hoàng 01/06/2008

12 10A33 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Phi Hùng 08/03/2008

13 10A33 Công nghệ thông tin Võ Tấn Huy 09/04/2008

14 10A33 Công nghệ thông tin Trần Bảo Anh Khôi 15/11/2008

15 10A33 Kế toán doanh nghiệp Hồ Phạm Gia Linh 12/02/2008 x

16 10A33 Công nghệ thông tin Bùi Quang Long 24/02/2008

17 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Tấn Lực 10/10/2008

18 10A33 Kế toán doanh nghiệp Trần Văn Mạnh 15/09/2008

19 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Mạnh 22/08/2008

20 10A33 Công nghệ thông tin Huỳnh Đa Mạnh 30/09/2007

21 10A33 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Quang Minh 02/01/2008

22 10A33 Quản trị doanh nghiệp Phạm Huy Minh 14/01/2008

23 10A33 Công nghệ thông tin Lê Hoàng Minh 04/01/2008

24 10A33 Quản trị doanh nghiệp Võ Gia Minh 01/04/2006

25 10A33 Kế toán doanh nghiệp Hồ Huỳnh Thảo My 10/10/2008 x

26 10A33 Quản trị doanh nghiệp Bùi Phạm Hoài Nam 11/03/2008

27 10A33 Kế toán doanh nghiệp Vũ Ngô Kim Ngân 26/12/2008 x

28 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Kim Ngân 03/02/2005 x

29 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Thành Nhân 23/06/2008

30 10A33 Công nghệ thông tin Phan Minh Nhật 06/09/2008

31 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Yến Nhi 28/02/2008 x

32 10A33 Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Cẩm Nhiên 21/03/2008 x

33 10A33 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Thị Huỳnh Như 19/06/2008 x

34 10A33 Quản trị doanh nghiệp Trần Quỳnh Hoài Ni 18/12/2008 x

35 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Phát 24/06/2008

36 10A33 Kế toán doanh nghiệp Phan Mỹ Phương 12/03/2008 x

37 10A33 Quản trị doanh nghiệp Trần Thị Như Quỳnh 05/09/2008 x

38 10A33 Công nghệ thông tin Hoàng Trung Sơn 19/02/2008

39 10A33 Công nghệ thông tin Lê Anh Tài 09/07/2007

40 10A33 Kế toán doanh nghiệp Đoàn Ngọc Phương Thảo 01/06/2008 x

41 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/12/2008 x

42 10A33 Công nghệ thông tin Huỳnh Trung Thiên 17/08/2008

43 10A33 Công nghệ thông tin Thái Công Thịnh 18/02/2008

44 10A33 Quản trị doanh nghiệp Võ Minh Thơ 02/03/2008 x

45 10A33 Công nghệ thông tin Bùi Minh Thư 13/02/2008 x

46 10A33 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12/10/2006 x

47 10A33 Quản trị doanh nghiệp Lâm Trí 03/10/2007

48 10A33 Quản trị doanh nghiệp Huỳnh Trường Trí 25/11/2008

49 10A33 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Tuyết Trinh 17/06/2008 x

50 10A33 Công nghệ thông tin Ngô Phương Trinh 18/10/2008 x

51 10A33 Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Tuấn 07/11/2008

52 10A33 Nguyễn Thị Bích Tuyền 04/11/2008 x

53 10A33 Quản trị doanh nghiệp Dương Nguyễn Bảo Uyên 15/08/2008 x

54 10A33 Công nghệ thông tin Phan Nguyễn Ý Vy 09/06/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A33- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A34 Quản lý nhà hàng Tăng Nguyễn Minh Anh 05/09/2008 x

2 10A34 Trang Gia Bảo 19/10/2008

3 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Võ Nguyễn Thế Dân 11/05/2008

4 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Bùi Công Danh 26/11/2008

5 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Thành Đạt 27/07/2008

6 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Minh Đạt 18/07/2008

7 10A34 Quản lý nhà hàng Bùi Thái Anh Đô 01/01/2008

8 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Võ Thành Vĩnh Đức 01/08/2007

9 10A34 Quản lý nhà hàng Khuất Thị Thùy Dương 08/04/2008 x

10 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Huỳnh Khánh Duy 20/11/2008

11 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Hoàng Trần Hải 27/08/2008

12 10A34 Quản lý nhà hàng Trần Gia Hân 06/11/2008 x

13 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Chí Hào 14/07/2008

14 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Phi Hùng 11/11/2008

15 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Tăng Hưng 29/11/2008

16 10A34 Võ Nguyễn Quỳnh Hương 02/08/2008 x

17 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Phùng Hải Khang 26/03/2008

18 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Minh Khang 24/07/2007

19 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Võ Minh Khang 15/01/2008

20 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Duy Khang 15/06/2007

21 10A34 Quản lý nhà hàng Vũ Kim Khánh 02/07/2008

22 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Lê Quang Long 27/04/2008

23 10A34 Quản lý nhà hàng Lê Thị Trà My 04/05/2008 x

24 10A34 Nguyễn Đặng Hoàng Nam 28/07/2008

25 10A34 Tôn Nữ Mỹ Ngân 02/01/2008 x

26 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Võ Khánh Ngân 15/09/2008 x

27 10A34 Nguyễn Thị Minh Ngọc 16/06/2007 x

28 10A34 Quản lý nhà hàng Bùi Thị Bảo Ngọc 21/05/2008 x

29 10A34 Quản lý nhà hàng Lê Trương Bảo Ngọc 30/06/2008 x

30 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 25/09/2008 x

31 10A34 Đinh Thị Kiều Như 28/11/2008 x

32 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Trần Phú 04/05/2008

33 10A34 Quản lý nhà hàng Đào Nguyên Phúc 01/10/2007

34 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Hồng Phượng 23/01/2008 x

35 10A34 Nguyễn Minh Quân 12/03/2008

36 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Phạm Minh Quang 23/08/2008

37 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 02/05/2008 x

38 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Hoàng Sang 19/01/2007

39 10A34 Quản lý nhà hàng Trần Đức Tài 01/09/2008

40 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Huỳnh Quốc Thái 14/06/2008

41 10A34 Quản lý nhà hàng Võ Thanh Thảo 03/09/2008 x

42 10A34 Quản lý nhà hàng Trần Thanh Thảo 15/05/2008 x

43 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Văn Hào Thịnh 18/09/2008

44 10A34 Nguyễn Thị Minh Thư 31/01/2008 x

45 10A34 Nguyễn Kim Hoài Thư 05/11/2008 x

46 10A34 Quản lý nhà hàng Đỗ Thanh Thủy 25/11/2008 x

47 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Lê Anh Tiến 05/09/2008

48 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thiện Tiến 14/01/2008

49 10A34 Quản lý nhà hàng Đan Duy Tiến 12/05/2008

50 10A34 Quản lý nhà hàng Phan Hoàng Yến Trang 14/03/2008 x

51 10A34 Quản lý nhà hàng Hồ Minh Trí 17/06/2007

52 10A34 Quản lý nhà hàng Nguyễn Thị Thủy Trúc 12/11/2008 x

53 10A34 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/02/2007 x

54 10A34 Quản lý nhà hàng Huỳnh Anh Tuấn 19/02/2008

55 10A34 Kỹ thuật máy lạnh Nguyễn Thế Vinh 22/01/2008

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A34- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A35 Võ Tuấn Anh 04/03/2008

2 10A35 Ngô Việt Anh 27/08/2008

3 10A35 Lê Thị Kim Anh 02/08/2008 x

4 10A35 Trần Ngọc Phương Bắc 10/11/2007

5 10A35 Nguyễn Trương Gia Bảo 08/02/2008

6 10A35 Phạm Thị Ngọc Chăm 22/08/2007 x

7 10A35 Hồ Ngọc Minh Châu 06/08/2008 x

8 10A35 Đỗ Quốc Chủ 11/01/2008

9 10A35 Lê Hoài Duy 19/03/2008

10 10A35 Nguyễn Minh Hải 23/09/2008

11 10A35 Nguyễn Thị Hải 06/02/2008 x

12 10A35 Đào Vinh Hiển 07/03/2008

13 10A35 Nguyễn Thị Trung Hiếu 15/03/2008 x

14 10A35 Nguyễn Thanh Hiếu 05/03/2007

15 10A35 Cao Anh Huy 13/07/2007

16 10A35 Lê Ngọc Huy 29/05/2007

17 10A35 Nguyễn Trần Chấn Huy 06/12/2007

18 10A35 Phạm Thanh Huyền 18/08/2008 x

19 10A35 Phan Đình Bảo Khang 04/01/2008

20 10A35 Nguyễn Tấn Khang 16/10/2007

21 10A35 Nguyễn Phương Mai Khanh 11/10/2008 x

22 10A35 Trần Thế Khiêm 16/10/2008

23 10A35 Trương Công Phát Lộc 18/03/2008

24 10A35 Lê Ngọc Mai 24/01/2008 x

25 10A35 Phạm Xuân Mai 14/02/2008 x

26 10A35 Nguyễn Hải Minh 10/05/2008

27 10A35 Nguyễn Lê Bình Minh 16/08/2007

28 10A35 Nguyễn Thành Nam 22/02/2008

29 10A35 Từ Song Ngọc 16/03/2008

30 10A35 Trần Mỹ Ngọc 02/02/2007 x

31 10A35 Nguyễn Phong Nhã 25/12/2008

32 10A35 Phạm Nguyễn Yến Nhi 13/10/2008 x

33 10A35 Ngô Thị Thủy Nhi 05/04/2007 x

34 10A35 Nguyễn Hoàng Gia Phát 07/12/2007

35 10A35 Lê Bá Phát 05/10/2008

36 10A35 Nguyễn Trọng Phúc 10/11/2007

37 10A35 Nguyễn Phước Sang 08/04/2008

38 10A35 Trần Lê Tấn Sang 12/09/2007

39 10A35 Võ Thị Hồng Sen 20/08/2008 x

40 10A35 Nguyễn Trương Chí Tài 14/08/2007

41 10A35 Trần Văn Thắng 17/09/2007

42 10A35 Trần Nguyễn Phương Thanh 21/10/2008 x

43 10A35 Nguyễn Thanh Thảo 23/06/2008 x

44 10A35 Tôn Nữ Kim Thư 20/10/2007 x

45 10A35 Trương Thị Thanh Thúy 01/10/2008 x

46 10A35 Hà Ngọc Thu Thủy 08/02/2008 x

47 10A35 Nguyễn Quang Tiến 03/06/2008

48 10A35 Nguyễn Tân Tiến 24/01/2008

49 10A35 Nguyễn Công Trí 12/01/2008

50 10A35 Lê Hồng Trung 02/03/2008

51 10A35 Phạm Anh Tú 03/02/2008

52 10A35 Phạm Anh Tùng 03/02/2008

53 10A35 Kiều Chí Tường 01/10/2007

54 10A35 Lê Thị Mai Tuyết 15/05/2008 x

55 10A35 Đoàn Nhã Phương Uyên 06/02/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A36 Điều dưỡng Ngô Thùy Anh 29/01/2008 x

2 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Anh 14/10/2008 x

3 10A36 Nguyễn Minh Anh 10/01/2008 x

4 10A36 Hồ Gia Bảo 11/03/2006

5 10A36 La Quốc Bảo 01/12/2008

6 10A36 Lê Gia Bảo 13/09/2005

7 10A36 Điều dưỡng Trần Minh Đức 28/06/2008

8 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Hà 25/09/2008 x

9 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Gia Hân 04/04/2008 x

10 10A36 Phạm Ngọc Hân 27/03/2008 x

11 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Lê Hồng Hạnh 27/02/2008 x

12 10A36 Điều dưỡng Hồ Thị Hiền 01/03/2008 x

13 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Lê Thanh Hoài 06/07/2008 x

14 10A36 Điều dưỡng Trương Gia Huy 30/10/2007

15 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 27/04/2006 x

16 10A36 Điều dưỡng Lê Ngọc Huyền 12/11/2008 x

17 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Khánh Huyền 16/06/2008 x

18 10A36 Nguyễn An Khang 12/06/2008

19 10A36 Điều dưỡng Lã Trường Khánh 12/05/2008

20 10A36 Điều dưỡng Lại Thị Mỹ Linh 23/05/2007 x

21 10A36 Điều dưỡng Vũ Thùy Linh 21/11/2008 x

22 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Trà My 11/10/2008 x

23 10A36 Điều dưỡng Bùi Thị Thúy Nga 02/01/2008 x

24 10A36 Điều dưỡng Trần Huỳnh Kim Ngọc 12/07/2008 x

25 10A36 Điều dưỡng Kim Bảo Ngọc 18/02/2008 x

26 10A36 Điều dưỡng Huỳnh Quốc Nhân 29/05/2008

27 10A36 Hoàng Thiện Nhân 22/05/2007

28 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo Nhi 13/02/2008 x

29 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Tuyết Như 10/11/2008 x

30 10A36 Điều dưỡng Vũ Thu Phương 09/10/2008 x

31 10A36 Điều dưỡng Trần Thị Thu Phương 20/12/2008 x

32 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Phương 11/06/2008 x

33 10A36 Điều dưỡng Dương Hồng Phượng 13/01/2008 x

34 10A36 Điều dưỡng Phạm Bá Minh Quân 01/10/2008

35 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Minh Quý 21/04/2008

36 10A36 Điều dưỡng Triệu Như Quỳnh 21/10/2008 x

37 10A36 Điều dưỡng Bùi Võ Như Quỳnh 25/03/2008 x

38 10A36 Điều dưỡng Trương Minh Tài 03/04/2008

39 10A36 Điều dưỡng Trịnh Trần Minh Thu 14/09/2008 x

40 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu 28/11/2007 x

41 10A36 Điều dưỡng Lê Minh Thư 03/02/2008 x

42 10A36 Điều dưỡng Trần Phạm Bảo Thy 16/06/2008 x

43 10A36 Điều dưỡng Lê Thị Cẩm Tiên 19/07/2008 x

44 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Hồ Minh Tiến 09/07/2008

45 10A36 Điều dưỡng Dương Quỳnh Trâm 12/11/2008 x

46 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Bảo Khánh Trân 08/02/2006 x

47 10A36 Điều dưỡng Trần Quí Trí 25/01/2008

48 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Diệp Khả Tú 09/08/2007 x

49 10A36 Nguyễn Anh Tú 15/07/2008

50 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hải Vân 11/06/2008 x

51 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Nhật Vy 27/09/2007 x

52 10A36 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Như Ý 15/10/2008 x

53 10A36 Điều dưỡng Trần Ngọc Như Ý 16/01/2008 x

54 10A36 Điều dưỡng Trần Lê Hoàng Yến 24/09/2008 x

55 10A36 Điều dưỡng Mai Hoàn Yến 28/02/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A37 Phạm Thị Thúy An 18/07/2008 x

2 10A37 Lê Ngọc Ánh 28/05/2008 x

3 10A37 Lê Trịnh Đinh Đang 27/05/2008 x

4 10A37 Nguyễn Tiến Đạt 18/02/2007

5 10A37 Trần Quốc Dũng 11/03/2008

6 10A37 Trần Trung Dũng 11/08/2008

7 10A37 Hồ Thùy Dương 27/03/2008 x

8 10A37 Đỗ Thanh Hân 30/09/2007 x

9 10A37 Trần Gia Hân 22/03/2008

10 10A37 Huỳnh Kiến Hào 23/11/2008

11 10A37 Đồng Dương Hào 18/09/2008

12 10A37 Lê Đình Hiếu 20/04/2008

13 10A37 Đỗ Phạm Thiên Hương 27/09/2008 x

14 10A37 Bùi Công Huy 14/07/2008

15 10A37 Nguyễn Quốc Huy 11/06/2008

16 10A37 Nguyễn Ngọc Xuân Huỳnh 16/10/2008

17 10A37 Trịnh Gia Hy 03/12/2008 x

18 10A37 Phạm Lê Phúc Khang 24/12/2008

19 10A37 Vũ Phạm Hoàng Long 02/06/2008

20 10A37 Nguyễn Khánh Lụa 18/03/2008 x

21 10A37 Võ Hoàng Tố Mai 14/12/2008 x

22 10A37 Mai Thị Tuyết Mai 05/10/2008 x

23 10A37 Nguyễn Ngọc Minh 24/02/2007

24 10A37 Nguyễn Hoàng Kiều My 23/12/2008 x

25 10A37 Đỗ Lê Hải Nghi 27/09/2008 x

26 10A37 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 27/10/2008 x

27 10A37 Lê Nguyễn Ánh Ngọc 16/07/2008 x

28 10A37 Trần Đình Nguyên 08/11/2007

29 10A37 Võ Thu Minh Nguyệt 15/08/2008 x

30 10A37 Trần Hoàng Bảo Nhi 19/10/2007 x

31 10A37 Đỗ Lê Quỳnh Như 22/11/2008 x

32 10A37 Nguyễn Khánh Nhung 18/03/2008 x

33 10A37 Nguyễn An Phát 13/12/2007

34 10A37 Nguyễn Trọng Phúc 19/06/2008

35 10A37 Lý Mạnh Quỳnh 28/09/2008

36 10A37 Kim Byeong Su 08/08/2004

37 10A37 Trần Bá Tài 03/09/2008

38 10A37 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 26/10/2008 x

39 10A37 Đặng Trần Thiện 02/07/2008

40 10A37 Bùi Ngọc Thu 02/07/2008 x

41 10A37 Nguyễn Ngọc Minh Thư 30/09/2007 x

42 10A37 Nguyễn Cao Ngọc Thùy 27/02/2008 x

43 10A37 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tiên 16/04/2008 x

44 10A37 Ngô Đoàn Khánh Trâm 08/01/2008 x

45 10A37 Trần Ngọc Trân 31/12/2008 x

46 10A37 Phạm Ngọc Trang 23/06/2007 x

47 10A37 Nguyễn Huỳnh Nhật Trường 20/02/2008

48 10A37 Phạm Đỗ Tố Uyên 22/01/2008 x

49 10A37 Lê Ngọc Phương Uyên 04/03/2008 x

50 10A37 Trần Hoàng Anh Việt 19/09/2008

51 10A37 Nguyễn Tuấn Vũ 25/05/2007

52 10A37 Nguyễn Thị Kim Vy 02/05/2008 x

53 10A37 Vũ Ngọc Tường Vy 09/10/2008 x

54 10A37 Nguyễn Yến Vy 25/11/2007 x

55 10A37 Nguyễn Lâm Thị Thúy Vy 06/05/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM
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1 10A38 Pha chế Lê Duy An 22/07/2008

2 10A38 Pha chế Nguyễn Xuân An 18/03/2007

3 10A38 Pha chế Phạm Trần Quốc Anh 14/03/2008

4 10A38 Pha chế Lê Hoàng Quỳnh Anh 12/07/2008 x

5 10A38 Pha chế Nguyễn Hoàng Trâm Anh 29/10/2008 x

6 10A38 Pha chế Phùng Thiên Bảo 24/01/2008

7 10A38 Pha chế Bùi Ngọc Minh Châu 03/06/2007 x

8 10A38 Nguyễn Linh Đăng 28/03/2007

9 10A38 Pha chế Đồng Đặng Anh Đào 07/06/2008 x

10 10A38 Pha chế La Văn Quốc Đạt 10/05/2008

11 10A38 Pha chế Tạ Quang Định 03/02/2008

12 10A38 Pha chế Cao Trí Hào 24/08/2008

13 10A38 Pha chế Đinh Văn Hòa 10/05/2008

14 10A38 Pha chế Trần Lê Hoàng 05/12/2008

15 10A38 Pha chế Nguyễn Quang Hưng 11/04/2008

16 10A38 Pha chế Bùi Hồ Nhật Huy 22/10/2008

17 10A38 Pha chế Nguyễn Dương Thái Khang 05/04/2008

18 10A38 Pha chế Nguyễn Duy Khang 25/06/2007

19 10A38 Pha chế Nguyễn Tấn Minh Khang 10/08/2008

20 10A38 Pha chế Bùi Quốc Khánh 27/06/2008

21 10A38 Lê Gia Khiêm 05/12/2007

22 10A38 Pha chế Đinh Thị Mai Lan 27/08/2008 x

23 10A38 Pha chế Nguyễn Thùy Linh 29/04/2008 x

24 10A38 Pha chế Bùi Ngọc Khánh Linh 27/11/2008 x

25 10A38 Võ Kim Loan 02/05/2008 x

26 10A38 Pha chế Nguyễn Thị Khánh Ly 17/06/2008 x

27 10A38 Pha chế Nguyễn Hoàng Kim Ngân 23/01/2008 x

28 10A38 Pha chế Nguyễn Thị Kim Ngân 14/01/2008 x

29 10A38 Huỳnh Trần Trọng Nghĩa 17/04/2005

30 10A38 Pha chế Nguyễn Hoàng Ngọc 05/02/2004 x

31 10A38 Pha chế Kim Thị Bảo Ngọc 23/08/2007 x

32 10A38 Đỗ Ngọc Lan Nhi 10/01/2007 x

33 10A38 Pha chế Trần Dương Trúc Như 29/02/2008 x

34 10A38 Pha chế Dương Hoàng Ngọc Như 04/12/2008 x

35 10A38 Pha chế Vũ Ngọc Quỳnh Như 14/01/2008 x

36 10A38 Pha chế Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 03/08/2007

37 10A38 Pha chế Nguyễn Thanh Phong 24/05/2008

38 10A38 Pha chế Đặng Ngọc Phú 27/08/2008

39 10A38 Pha chế Lý Quốc Lam Phương 29/08/2008 x

40 10A38 Pha chế Lê Đức Sang 14/11/2007

41 10A38 Pha chế Phan Minh Tân 17/11/2007

42 10A38 Pha chế Đặng Quốc Thành 07/06/2008

43 10A38 Pha chế Mai Hoàng Thiện 30/08/2008

44 10A38 Pha chế Nguyễn Lê Anh Thư 19/05/2008 x

45 10A38 Trịnh Phương Thùy 29/07/2008 x

46 10A38 Pha chế Nguyễn Vũ Bảo Trân 04/06/2008 x

47 10A38 Pha chế Trần Thị Thùy Trang 31/03/2008 x

48 10A38 Pha chế Phạm Công Trung 14/02/2008

49 10A38 Pha chế Lưu Thái Trung 30/05/2008

50 10A38 Pha chế Đặng Tuấn Tú 06/05/2008

51 10A38 Pha chế Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/09/2004 x

52 10A38 Trần Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 15/04/2008

53 10A38 Đàm Mỹ Uyên 05/12/2007 x

54 10A38 Pha chế Phan Chí Vĩ 15/12/2008

55 10A38 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/02/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A38- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A39 Nguyễn Hoài An 12/09/2008

2 10A39 Trương Quỳnh Anh 16/11/2006 x

3 10A39 Nguyễn Thị Minh Anh 16/09/2008 x

4 10A39 Hoàng Văn Tuấn Anh 09/11/2008

5 10A39 Nguyễn Ngọc Ánh 22/11/2008 x

6 10A39 Lê Duy Bắc 29/07/2008

7 10A39 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 31/12/2008

8 10A39 Yên Bối Bối 10/09/2008 x

9 10A39 Đồng Thị Bảo Châu 04/03/2008 x

10 10A39 Phan Trần Ngọc Đào 05/11/2008 x

11 10A39 Nguyễn Thị Ngọc Dung 09/02/2008 x

12 10A39 Nguyễn Khánh Dương 23/02/2008

13 10A39 Nguyễn Thành Duy 14/10/2007

14 10A39 Nguyễn Quỳnh Giao 20/04/2008 x

15 10A39 Dương Kim Giàu 31/08/2008 x

16 10A39 Trần Minh Hậu 18/03/2008

17 10A39 Đặng Trung Hiếu 24/01/2008

18 10A39 Nguyễn Hoàng Ngọc Hương 11/07/2007 x

19 10A39 Hồ Thiên Hương 04/10/2008 x

20 10A39 Trần Nguyễn Gia Huy 17/04/2008

21 10A39 Lê Thị Huyền 10/06/2008 x

22 10A39 Đinh Khánh Huyền 06/06/2008 x

23 10A39 Lê Quốc Khanh 25/07/2008

24 10A39 Nguyễn Đăng Khoa 19/02/2008

25 10A39 Đào Phúc Đăng Khoa 14/01/2008

26 10A39 Trần Nguyễn Tuấn Kiệt 10/10/2008

27 10A39 Trần Thị Thiên Kiều 26/02/2008 x

28 10A39 Lê Thành Long 11/12/2008

29 10A39 Trương Tấn Long 24/04/2008

30 10A39 Mai Công Minh 02/05/2008

31 10A39 Nguyễn Trần Ái My 19/07/2008 x

32 10A39 Phạm Kim Ngân 21/08/2008 x

33 10A39 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/10/2008 x

34 10A39 Võ Lê Châu Ngân 07/04/2008 x

35 10A39 Bồ Kim Ngân 27/10/2008 x

36 10A39 Trần Đình Yến Nhi 04/02/2008 x

37 10A39 Nguyễn Minh Nhựt 21/11/2008

38 10A39 Phạm Xuân Phúc 13/06/2008

39 10A39 Nguyễn Lâm Minh Phương 06/05/2007

40 10A39 Nguyễn Anh Quân 28/10/2008

41 10A39 Cao Trần Minh Quân 26/09/2008

42 10A39 Nguyễn Tùng Quân 23/09/2008

43 10A39 Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh 10/11/2008 x

44 10A39 Hồ Mạnh Tài 06/09/2008

45 10A39 Trần Thu Thảo 22/08/2008 x

46 10A39 Huỳnh Thanh Thùy 05/09/2008 x

47 10A39 Nguyễn Bảo Thy 10/09/2008 x

48 10A39 Hồ Huỳnh Phương Trang 02/12/2008 x

49 10A39 Trần Ngọc Trang 28/10/2005 x

50 10A39 Đỗ Quang Trường 01/09/2008

51 10A39 Ngô Anh Tú 15/01/2008

52 10A39 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/09/2007 x

53 10A39 Lê Tường Vân 13/01/2008 x

54 10A39 Ngô Lê Thảo Vân 25/02/2008 x

55 10A39 Bùi Thị Thảo Vy 27/11/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A39- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10A40 Tạ Đình Ân 09/08/2008

2 10A40 Trần Quỳnh Anh 17/07/2008 x

3 10A40 Nguyễn Dương Tuấn Anh 16/01/2008

4 10A40 Phạm Gia Bảo 22/06/2007

5 10A40 Phạm Lê Gia Bảo 02/01/2008

6 10A40 Võ Văn Bình 24/12/2004

7 10A40 Đào Nguyễn Duy Cường 16/08/2008

8 10A40 Lê Nam Cường 27/11/2008

9 10A40 Phan Thanh Đào 25/02/2008 x

10 10A40 Võ Ngọc Diễm 30/07/2008 x

11 10A40 Trần Võ Ánh Dương 05/08/2008 x

12 10A40 Trịnh Thùy Dương 07/10/2008 x

13 10A40 Hồ Thức Đức Duy 18/08/2007

14 10A40 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/12/2007 x

15 10A40 Nguyễn Cao Minh Hiền 10/02/2007 x

16 10A40 Đỗ Lâm Minh Hiếu 05/04/2008

17 10A40 Phan Trung Hiếu 13/05/2008

18 10A40 Lê Long Hoàng 10/12/2008

19 10A40 Trương Mạnh Hùng 11/12/2008

20 10A40 Lê Trần Gia Huy 16/10/2008

21 10A40 Lê Anh Khải 29/12/2008

22 10A40 Trần Ngọc Anh Khôi 27/09/2008

23 10A40 Lã Thanh Lâm 21/11/2008

24 10A40 Lê Nguyễn Thùy Linh 10/12/2008 x

25 10A40 Lê Kim Loan 10/10/2008 x

26 10A40 Phạm Minh Lộc 17/03/2008

27 10A40 Hồ Tuyết Mai 15/07/2008 x

28 10A40 Vũ Đình Nhật Minh 21/05/2008

29 10A40 Tăng Quang Minh 03/05/2008

30 10A40 Hà Vũ Minh 05/08/2008

31 10A40 Cao Trung Nguyên 07/10/2007

32 10A40 Phan Thanh Nhã 14/03/2007 x

33 10A40 Nguyễn Trung Phong 15/07/2008

34 10A40 Trình Minh Phương 26/12/2007

35 10A40 Nguyễn Ngọc Tuyết Quỳnh 19/11/2008 x

36 10A40 Vũ Hồng Sơn 02/12/2008

37 10A40 Ngô Quang Sơn 11/11/2007

38 10A40 Trần Anh Tài 03/08/2007

39 10A40 Lâm Thành Tân 10/11/2007

40 10A40 Nguyễn Thị Bảo Thi 16/12/2007 x

41 10A40 Đào Ngọc Thọ 10/11/2008

42 10A40 Nguyễn Trịnh Bảo Thư 17/09/2008 x

43 10A40 Đặng Thanh Thúy 24/04/2008 x

44 10A40 Nguyễn Xuân Thủy Tiên 20/10/2008 x

45 10A40 Phạm Trần Tiến 18/02/2007

46 10A40 Trần Minh Trí 01/09/2006

47 10A40 Phạm Văn Triết 19/04/2007

48 10A40 Trần Thanh Trúc 12/05/2008 x

49 10A40 Nguyễn Anh Tú 26/12/2008

50 10A40 Trần Khắc Tuyền 17/01/2008

51 10A40 Huỳnh Ngọc Bích Tuyền 08/11/2008 x

52 10A40 Ngô Đỗ Bích Vương 24/04/2008 x

53 10A40 Trần Ngọc Phương Vy 23/10/2008 x

54 10A40 Trần Hoàng Lâm Vy 31/10/2006 x

55 10A40 Nguyễn Thị Kim Yến 22/09/2008 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM

LỚP : 10A40- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 3



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A01, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A01 Lưu Xuân Thuận An 05/10/2007 10A5

2 11A01 Đặng Quốc Anh 04/06/2007 10A5

3 11A01 Lê Tuấn Anh 25/01/2007 10A5

4 11A01 Nguyễn Tấn Dũng 28/03/2007 10A5

5 11A01 Đoàn Ngọc Hằng 23/10/2007 x 10A5

6 11A01 Lê Bá Hậu 28/04/2007 10A5

7 11A01 Nguyễn Trung Hậu 30/10/2007 10A5

8 11A01 Trần Minh Hiền 18/03/2007 x 10A5

9 11A01 Trương Trần Thanh Hiếu 15/04/2007 10A5

10 11A01 Nguyễn Xuân Hùng 10/08/2006 10A5

11 11A01 Diệp Gia Huy 26/09/2007 10A5

12 11A01 Lê Gia Huy 06/11/2007 10A5

13 11A01 Nguyễn Lê An Khang 06/01/2007 10A5

14 11A01 Nguyễn Minh Kháng 27/08/2007 10A5

15 11A01 Trần Đăng Khoa 24/03/2007 10A5

16 11A01 Vũ Đăng Khoa 25/04/2007 10A5

17 11A01 Lê Quang Khôi 18/09/2007 10A5

18 11A01 Nguyễn Thế Kiệt 18/01/2007 10A5

19 11A01 Vũ Ngọc Bảo Lâm 12/12/2007 10A5

20 11A01 Phan Nguyễn Hoàng Long 22/06/2006 10A5

21 11A01 Dương Kim Mai 21/10/2007 x 10A5

22 11A01 Bùi Hồ Thảo My 17/01/2007 x 10A5

23 11A01 Cao Hải Nam 11/05/2007 10A5

24 11A01 Nguyễn Đăng Nam 22/12/2007 10A5

25 11A01 Huỳnh Thị Ngọc Nghĩa 06/06/2007 x 10A5

26 11A01 Lê Trần Bảo Ngọc 29/04/2007 x 10A5

27 11A01 Nguyễn Minh Nhật 12/09/2007 10A5

28 11A01 Nguyễn Lê Uyên Nhi 27/06/2007 x 10A5

29 11A01 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 01/05/2006 x 10A5

30 11A01 Võ Huỳnh Thiên Nhi 16/07/2007 x 10A5

31 11A01 Phạm Tuyết Nhung 14/10/2007 x 10A5

32 11A01 Nguyễn Võ Minh Phát 18/09/2007 10A5

33 11A01 Lê Bá Phúc 28/04/2007 10A5

34 11A01 Nguyễn Hữu Phúc 24/12/2007 10A5

35 11A01 Trương Nguyễn Hoài Phương 14/04/2006 x 10A5

36 11A01 Phạm Phú Quang 06/01/2007 10A5

37 11A01 Đỗ Minh Quân 02/02/2007

38 11A01 Nguyễn Anh Quân 21/11/2007 10A5

39 11A01 Trần Ánh Quốc 03/07/2007

40 11A01 Nguyễn Thị Kim Quyên 29/06/2007 x 10A5

41 11A01 Trần Quốc Tấn 01/08/2007 10A5

42 11A01 Phạm Thị Thanh Thảo 04/04/2007 x 10A5

43 11A01 Phan Thị Phương Thảo 08/04/2007 x 10A5

44 11A01 Nguyễn Trần Anh Thư 11/10/2007 x 10A5

45 11A01 Phan Trí Thức 18/08/2007 10A5

46 11A01 Nguyễn Hồng Tiến 07/06/2007 10A5

47 11A01 Đỗ Việt Tốt 26/11/2007 10A5

48 11A01 Hoàng Lê Quỳnh Trân 16/05/2007 x 10A5

49 11A01 Phạm Minh Tú 18/09/2007 10A5

50 11A01 Dương Thị Tường Vy 13/03/2007 x 10A5

51 11A01 Huỳnh Phương Vy 07/12/2007 x 10A5



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A02, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A02 Hoàng Thụy Mỹ Anh 18/12/2007 x 10A8

2 11A02 Hoàng Tuấn Anh 17/01/2007 10A6

3 11A02 Phạm Trương Anh 08/06/2007 10A8

4 11A02 Võ Thị Phương Anh 30/01/2007 x 10A8

5 11A02 Nguyễn Hồng Ân 16/05/2007 10A6

6 11A02 Vũ Nguyễn Kim Bảo 11/08/2007 10A6

7 11A02 Hồ Ngọc Hòa Bình 21/09/2007 10A8

8 11A02 Nguyễn Đức Dũng 12/08/2007 10A8

9 11A02 Lý Hoàng An Dương 09/08/2007 10A6

10 11A02 Nguyễn Phúc Tài Đức 24/06/2007

11 11A02 Đỗ Hoàng Cẩm Hà 09/11/2007 x 10A8

12 11A02 Nguyễn Diệu Hân 21/02/2004 x 10A6

13 11A02 Nguyễn Lê Trung Hiếu 22/03/2007 10A6

14 11A02 Trương Ngọc Hiếu 12/04/2007 10A6

15 11A02 Lê Đức Huy Hoàng 31/07/2007 10A6

16 11A02 Nguyễn Huy Hoàng 02/10/2005 10A8

17 11A02 Dư Minh Hùng 17/05/2006

18 11A02 Trần Đặng Gia Huy 30/07/2004 10A8

19 11A02 Trần Chấn Hưng 01/07/2007 10A8

20 11A02 Đỗ Công Khoa 04/08/2007 10A6

21 11A02 Trần Giang Bảo Lam 08/12/2007 x 10A8

22 11A02 Trần Thị Hoài Linh 10/12/2003 x 10A8

23 11A02 Lê Độ Trung Mẫn 21/03/2007 10A8

24 11A02 Dương Trần Thảo My 16/12/2007 x 10A8

25 11A02 Bùi Kim Ngân 05/10/2007 x 10A8

26 11A02 Vũ Công Nghiệp 11/09/2007 10A8

27 11A02 Võ Thành Nhân 22/03/2007 10A8

28 11A02 Đặng Ngọc Yến Nhi 05/10/2007 x 10A6

29 11A02 Lê Hoàng Đông Nhi 20/10/2007 x 10A8

30 11A02 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/06/2007 x 10A8

31 11A02 Huỳnh Thành Phát 10/02/2007 10A8

32 11A02 Nguyễn Thanh Phong 02/04/2007

33 11A02 Nguyễn Minh Phụng 21/05/2007 10A6

34 11A02 Trần Kim Phụng 05/07/2007 x 10A6

35 11A02 Hoàng Bảo Phương 09/09/2007 x 10A8

36 11A02 Võ Đinh Sang 08/07/2007 10A8

37 11A02 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/10/2007 x 10A8

38 11A02 Nguyễn Duy Thiện 03/11/2005

39 11A02 Nguyễn Thị Thanh Thuy 27/04/2007 x 10A8

40 11A02 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 07/06/2007 x 10A6

41 11A02 Mai Hoàng Minh Thư 05/09/2007 x 10A6

42 11A02 Phạm Huỳnh Minh Thư 02/01/2007 x 10A8

43 11A02 Trần Minh Thư 17/11/2007 x 10A6

44 11A02 Lê Duy Tiến 26/09/2007 10A6

45 11A02 Bùi Thị Yến Trang 20/09/2007 x 10A8

46 11A02 Đặng Nguyễn Quỳnh Trâm 16/04/2007 x 10A8

47 11A02 Đỗ Đặng Phương Trinh 25/03/2007 x 10A22

48 11A02 Nguyễn Xuân Ngọc Tú 08/11/2007 x 10A8

49 11A02 Nguyễn Ngô Gia Uyên 30/04/2007 x 10A8

50 11A02 Huỳnh Thị Thúy Vân 02/12/2007 x 10A8

51 11A02 Hồ Quốc Việt 20/01/2007 10A8



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A03, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A03 Trần Quốc An 10/09/2007

2 11A03 Hoàng Đình Đức Anh 26/04/2007 10A6

3 11A03 Lê Trang Minh Ánh 12/10/2007 x 10A8

4 11A03 Nguyễn Quốc Bảo 07/10/2007

5 11A03 Nguyễn Thanh Chiến 01/07/2007

6 11A03 Trương Vĩnh Hào 26/09/2002 10A8

7 11A03 Đoàn Ngọc Gia Hân 24/12/2007 x 10A6

8 11A03 Trần Minh Hiếu 09/11/2006 10A6

9 11A03 Bùi Công Huy 30/10/2007 10A6

10 11A03 Cao Đức Minh Huy 25/12/2006 10A8

11 11A03 Phạm Đỗ Đức Huy 06/01/2004 10A6

12 11A03 Phạm Ngô Phúc Huy 16/11/2007 10A6

13 11A03 Trần Thế Huy 27/04/2007 10A6

14 11A03 Phạm Thị Mỹ Huyền 03/08/2006 x 10A6

15 11A03 Phạm Văn Hưng 10/04/2007 10A6

16 11A03 Phạm Thị Hương 11/04/2007 x 10A6

17 11A03 Lê Trần An Khang 02/10/2005 10A6

18 11A03 Ngô Bảo Khanh 19/11/2007 x 10A6

19 11A03 Nguyễn Quốc Kiệt 18/07/2005 10A6

20 11A03 Nguyễn Quốc Kiệt 31/03/2007 10A8

21 11A03 Trần Quốc Kiệt 19/09/2007 10A6

22 11A03 Lê Khánh Linh 10/09/2007 x 10A6

23 11A03 Trần Mai Mỹ Linh 04/01/2007 x 10A8

24 11A03 Nguyễn Vũ Long 21/03/2007 10A6

25 11A03 Nguyễn Hữu Lộc 08/02/2003 10A6

26 11A03 Phạm Hoàng Thảo Ly 23/07/2007 x 10A8

27 11A03 Ngô Thị Hồng Nga 20/03/2007 x 10A8

28 11A03 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 20/03/2007 x 10A8

29 11A03 Bùi Như Ngọc 17/05/2007 x 10A8

30 11A03 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/09/2007 x 10A6

31 11A03 Nguyễn Minh Phương 20/07/2006 x

32 11A03 Nguyễn Văn Sang 12/11/2005 10A6

33 11A03 Trần Lê Thanh Tâm 26/10/2006 10A8

34 11A03 Phạm Danh Thái 25/08/2006 10A6

35 11A03 Vũ Thị Thanh Thảo 20/02/2007 x 10A8

36 11A03 Trần Thị Kim Thoa 17/12/2007 x 10A6

37 11A03 Trần Thị Thanh Thủy 08/05/2007 x 10A6

38 11A03 Nguyễn Vũ Hoài Thương 08/07/2007 x 10A6

39 11A03 Nguyễn Hồng Cẩm Tiên 24/09/2007 x 10A8

40 11A03 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/10/2007 x 10A6

41 11A03 Giao Nguyễn Quỳnh Trâm 06/02/2007 x 10A6

42 11A03 Phan Thị Bảo Trâm 16/05/2007 x

43 11A03 Trần Minh Triều 01/02/2007 10A6

44 11A03 Diệp Thị Thanh Trúc 12/06/2007 x 10A8

45 11A03 Phạm Hoàng Gia Tú 24/12/2007 10A6

46 11A03 Lâm Thanh Vân 13/02/2007 x 10A8

47 11A03 Chung Nguyễn Quốc Vương 17/08/2007 10VD13

48 11A03 Hoàng Lê Vy 28/03/2007 x 10A6

49 11A03 Nguyễn Thị Minh Vy 15/01/2007 x 10A8

50 11A03 Vũ Văn Vỹ 02/08/2007 10A6

51 11A03 Võ Hồng Thiên Ý 11/06/2006 x



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A04, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A04 Nguyễn Dương Phương Anh 17/04/2007 x 10A7

2 11A04 Nguyễn Ngọc Tú Anh 01/10/2007 x 10A7

3 11A04 Nguyễn Nhật Anh 14/02/2007 10A7

4 11A04 Phạm Nguyễn Thế Anh 01/10/2007 10A7

5 11A04 Lê Thị Diễm 22/08/2007 x 10A8

6 11A04 Nguyễn Văn Khương Duy 22/07/2007 10A7

7 11A04 Đỗ Anh Đào 18/02/2007 x 10A7

8 11A04 Nguyễn Minh Đức 04/09/2007 10A7

9 11A04 Nguyễn Ngọc Hà 20/08/2007 x 10A7

10 11A04 Lê Nguyễn Xuân Hải 01/01/2007 x 10A7

11 11A04 Đỗ Kiều Bích Hạnh 17/02/2007 x 10A7

12 11A04 Nguyễn Thanh Hằng 04/04/2007 x 10A7

13 11A04 Phạm Nguyên Hân 13/09/2007 x 10A7

14 11A04 Trương Trần Xuân Hiếu 08/07/2007 x 10A8

15 11A04 Hoàng Nguyễn Minh Huy 24/02/2007 10A8

16 11A04 Vũ Quốc Huy 08/10/2007 10A7

17 11A04 Nguyễn Tuấn Hưng 13/04/2007 10A7

18 11A04 Nguyễn Đăng Khoa 30/05/2006

19 11A04 Nguyễn Anh Khôi 26/08/2004

20 11A04 Phan Anh Kiệt 20/08/2005 10A7

21 11A04 Cao Nhật Long 17/11/2007

22 11A04 Nguyễn Lê Tấn Lộc 30/07/2007 10A7

23 11A04 Đặng Khánh Ngọc 13/07/2007 x 10A7

24 11A04 Trần Thị Như Ngọc 16/07/2007 x 10A7

25 11A04 Hồ Lê Xuân Nguyên 25/12/2007 10A7

26 11A04 Ngô Hoàng Bảo Như 13/02/2006 x 10A7

27 11A04 Phạm Huỳnh Như 14/09/2007 x 10A7

28 11A04 Phạm Hoàng Phúc 28/03/2007 10A7

29 11A04 Đào Lê Trọng Quân 25/06/2007 10A7

30 11A04 Lê Minh Quân 01/09/2007 10A7

31 11A04 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/12/2005 x 10A7

32 11A04 Phùng Ngọc Phương Quỳnh 13/08/2007 x 10A7

33 11A04 Hồ Hoàng Sang 23/12/2007 10A7

34 11A04 Võ Tuấn Tài 01/07/2006 10A7

35 11A04 Lê Hoàng Tân 20/02/2007 10A7

36 11A04 Nguyễn Minh Tấn 18/10/2007 10A7

37 11A04 Phạm Hoàng Thái 23/03/2007 10A7

38 11A04 Nguyễn Thị Anh Thư 18/04/2004 x 10A7

39 11A04 Trần Thị Anh Thư 13/11/2005 x 10A7

40 11A04 Lê Trọng Tín 14/06/2007 10VD8

41 11A04 Phan Trung Tín 24/04/2007 10A7

42 11A04 Hồ Thị Hoàng Trang 10/02/2007 x 10A7

43 11A04 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 13/08/2007 x 10A7

44 11A04 Lâm Hải Triều 02/08/2007 x 10A7

45 11A04 Lại Thị Ngọc Trinh 03/11/2007 x 10A7

46 11A04 Văn Đình Trung 21/04/2007 10A7

47 11A04 Võ Minh Tường 29/01/2006 10A7

48 11A04 Cao Thế Vinh 20/11/2006 10A7

49 11A04 Đặng Gia Vỹ 09/08/2007 10A7

50 11A04 Đinh Tấn Vỹ 18/10/2007 10A7
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Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A05, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A05 Đặng Phạm Hoài An 16/04/2007 x 10A3

2 11A05 Phạm Hoàng Anh 26/11/2007 10A1

3 11A05 Tống Khánh Bình 09/01/2007 x 10A3

4 11A05 Hồng Minh Châu 22/12/2007 x 10A3

5 11A05 Nguyễn Văn Cường 24/04/2007 10A1

6 11A05 Nguyễn Sang Dĩ 21/09/2007 10A1

7 11A05 Huỳnh Thị Mỹ Dung 16/03/2007 x 10A3

8 11A05 Lê Hữu Dương 02/11/2007 10A1

9 11A05 Châu Hoàng Đan 13/05/2007 x 10A1

10 11A05 Mai Văn Đạt 09/08/2007 10A1

11 11A05 Nguyễn Thành Đạt 24/09/2007 10A3

12 11A05 Trần Văn Đông 15/05/2007 10A1

13 11A05 Lê Anh Đức 19/11/2007 10A1

14 11A05 Trần Ngọc Hiển 15/08/2007 10A1

15 11A05 Lê Cao Đức Huy 30/08/2007 10A1

16 11A05 Nguyễn Gia Huy 17/02/2007 10A1

17 11A05 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/12/2007 x 10A1

18 11A05 Nguyễn Phúc Hưng 12/04/2007 10A1

19 11A05 Trần Hồ Minh Khôi 25/10/2007 10A1

20 11A05 Trần Mai Lâm 06/01/2007 x 10A3

21 11A05 Nguyễn Tấn Lộc 26/08/2007 10A1

22 11A05 Vũ Thị Cẩm Ly 16/02/2007 x 10A3

23 11A05 Đinh Thị Na 27/09/2007 x 10A1

24 11A05 Hà Kim Ngân 09/09/2007 x 10A3

25 11A05 Đào Nhã Nghi 04/04/2007 x 10A3

26 11A05 Hoàng Ánh Ngọc 02/08/2007 x 10A1

27 11A05 Nguyễn Trương Minh Ngọc 24/04/2007 x 10A3

28 11A05 Nguyễn Minh Nhật 07/11/2007 10A1

29 11A05 Nguyễn Lê Yến Nhi 16/10/2007 x 10A3

30 11A05 Nguyễn Ngọc Hồng Như 02/04/2007 x 10A1

31 11A05 Lê Bửu Phát 06/09/2007 10A3

32 11A05 Huỳnh Mỹ Phúc 18/11/2007 x 10A1

33 11A05 Lê Minh Quân 28/02/2007 10A3

34 11A05 Ngô Minh Quân 16/09/2007 10A1

35 11A05 Nguyễn Long Quốc 11/12/2007 10A3

36 11A05 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 20/11/2007 x 10A3

37 11A05 Phạm Phước Sang 20/03/2006 10A3

38 11A05 Nguyễn Hải Sơn 30/01/2007 10A1

39 11A05 Nguyễn Anh Tài 02/01/2007 10A3

40 11A05 Vũ Duy Tân 14/09/2007 10A1

41 11A05 Phạm Thị Thanh Thảo 24/11/2007 x 10A3

42 11A05 Nguyễn Trần Thanh Thư 02/04/2007 x 10A1

43 11A05 Lê Phúc Toàn 09/07/2007 10A3

44 11A05 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/10/2007 x 10A3

45 11A05 Võ Thị Thùy Trang 15/04/2005 x

46 11A05 Nguyễn Văn Hoàng Trí 14/11/2007 10A1

47 11A05 Trần Văn Tuấn 15/07/2007 10A1

48 11A05 Dương Tường Vi 29/06/2007 x 10A3

49 11A05 Lê Thị Tường Vy 21/10/2007 x 10A1

50 11A05 Trần Nguyễn Nhật Vy 27/12/2007 x 10A3

51 11A05 Lê Đức Vỹ 20/08/2007 10A3
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Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A06, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A06 Hồ Quỳnh Anh 12/12/2007 x

2 11A06 Phạm Huỳnh Duy Anh 16/06/2007 10A2

3 11A06 Trần Thị Phương Anh 03/12/2007 x 10A2

4 11A06 Võ Trọng Ân 19/04/2007 10A2

5 11A06 Phan Hoàng Duy 22/07/2007 10A1

6 11A06 Tô Thiên Định 23/05/2007 10A1

7 11A06 Nguyễn Khiết Khánh Đoan 02/11/2007 x 10A2

8 11A06 Nguyễn Hoàng Minh Đức 20/01/2007 10A1

9 11A06 Nguyễn Tiến Quốc Huy 08/04/2007 10A1

10 11A06 Phạm Quang Huy 02/01/2007 10A1

11 11A06 Bùi Đình Kha 24/05/2007

12 11A06 Nguyễn Hoàng Kha 01/07/2007 10A1

13 11A06 Đặng Bảo Khiêm 01/08/2007 10A1

14 11A06 Trần Anh Khoa 19/07/2007 10A2

15 11A06 Vũ Hoàng Anh Kiệt 15/03/2007 10A1

16 11A06 Nguyễn Hữu Lâm 22/11/2007 10A1

17 11A06 Hoàng Trần Thảo Linh 15/10/2007 x 10A23

18 11A06 Nguyễn Phương Thùy Linh 10/08/2007 x 10A2

19 11A06 Nguyễn Nhật Minh 05/10/2007 10A1

20 11A06 Nguyễn Quang Minh 02/12/2005 10A1

21 11A06 Lưu Nguyễn Hà My 12/06/2007 x 10A1

22 11A06 Nguyễn Ngọc Trà My 27/09/2006 x 10A23

23 11A06 Nguyễn Thành Nam 18/08/2007 10A2

24 11A06 Phạm Văn Nghĩa 17/10/2007 10A2

25 11A06 Chu Thị Hồng Ngọc 25/09/2007 x 10A2

26 11A06 Bùi Thị Kim Nguyên 12/03/2007 x 10A2

27 11A06 Trần Nguyễn Nhật Nguyệt 21/02/2007 x 10A23

28 11A06 Lâm Nguyên Nhi 13/11/2007 x 10A2

29 11A06 Nguyễn Trần Yến Nhi 23/01/2007 x 10A2

30 11A06 Trương Thảo Nhi 29/06/2007 x 10A1

31 11A06 Hồ Hoàng Phúc 15/12/2007 10A1

32 11A06 Nguyễn Đăng Phúc 23/11/2007 10A2

33 11A06 Võ Ngọc Quyn 14/11/2007 10A2

34 11A06 Nguyễn Thái Sơn 31/03/2007 10A2

35 11A06 Hoàng Kim Tài 17/11/2007 10A1

36 11A06 Nguyễn Thành Tài 23/09/2007 10A2

37 11A06 Nguyễn Minh Tâm 02/10/2007 10A1

38 11A06 Nguyễn Minh Thành 23/11/2007 10A1

39 11A06 Đặng Thanh Thiện 26/08/2007 10A2

40 11A06 Võ Ngọc Anh Thơ 17/04/2007 x 10A23

41 11A06 Trịnh Thị Anh Thư 19/11/2007 x 10A2

42 11A06 Đặng Thị Hoài Thương 29/12/2007 x 10A2

43 11A06 Ngô Bảo Thy 01/01/2007 x 10A2

44 11A06 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12/03/2007 x 10A2

45 11A06 Phạm Mạnh Tiến 12/01/2007 10VD8

46 11A06 Hồ Nguyễn Bảo Trân 15/11/2006 x 10A2

47 11A06 Lê Nguyễn Tấn Trường 15/06/2007 10A2

48 11A06 Nguyễn Quang Trường 31/10/2007 10A1

49 11A06 Trần Văn Minh Trường 01/01/2007 10A1

50 11A06 Lê Cát Tường 05/02/2007 x 10A2

51 11A06 Đặng Hoàng Khánh Vy 05/11/2007 x 10A1

52 11A06 Mai Ngọc Thanh Vy 19/04/2007 x 10A1
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Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A07, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A07 Phan Thị Quỳnh Anh 26/05/2007 x 10A2

2 11A07 Nguyễn Hồng Đào 27/02/2007 x 10A3

3 11A07 Nguyễn Thành Đạt 28/09/2006 10A2

4 11A07 Đào Hải Đăng 11/11/2005 10A2

5 11A07 Dương Anh Đức 10/11/2007 10A3

6 11A07 Đinh Xuân Đức 22/10/2007 10A3

7 11A07 Đoàn Minh Đức 04/02/2007 10A3

8 11A07 Vũ Ngọc Đức 17/01/2007

9 11A07 Trần Thu Hà 02/05/2006 x 10A3

10 11A07 Đào Thị Thúy Hằng 30/11/2006 x 10A3

11 11A07 Lê Thị Xuân Hiếu 11/03/2007 x 10A3

12 11A07 Lưu Minh Hiếu 25/02/2001

13 11A07 Trần Văn Hiếu 11/10/2007 10A2

14 11A07 Ngô Lê Thúy Hoa 25/08/2007 x 10A3

15 11A07 Thái Bảo Hòa 24/04/2007 x 10A3

16 11A07 Lê Việt Hoàng 14/08/2004 10A3

17 11A07 Nguyễn Huy Hoàng 25/02/2007 10A3

18 11A07 Vũ Vũ Huy Hoàng 02/11/2005

19 11A07 Bùi Hữu Huy 17/08/2006

20 11A07 Huỳnh Nhật Anh Huy 07/01/2007

21 11A07 Phạm Hoàng Huy 16/11/2006 10A2

22 11A07 Hứa Thị Ngọc Huyền 06/12/2005 x 10D1

23 11A07 Nguyễn Phạm Huỳnh Hương 25/04/2007 x 10A3

24 11A07 Phan Triều Khải 13/05/2006 10A3

25 11A07 Trịnh Tấn Khang 05/10/2007 10A3

26 11A07 Mã Tuấn Kiệt 13/10/2007

27 11A07 Lê Nguyễn Thiên Kim 02/01/2007 x 10A3

28 11A07 Dương Ngọc Lan 27/08/2007 x 10A2

29 11A07 Nguyễn Bảo Nghi 31/12/2007

30 11A07 Dương Thành Nguyên 27/09/2006

31 11A07 Lưu Đình Nguyễn 28/03/2006

32 11A07 Trịnh Nguyễn Minh Nguyệt 17/12/2007 x 10A2

33 11A07 Hoàng Đức Nhật 03/07/2007 10A3

34 11A07 Nguyễn Hồng Nhật 11/05/2006 x 10A3

35 11A07 Hà Minh Ngọc Nhi 16/12/2007 x 10A2

36 11A07 Nguyễn Vũ Minh Quân 08/06/2005

37 11A07 Nguyễn Thị Phượng Thắm 04/02/2007 x 10A2

38 11A07 Đoàn Thị Mai Thi 03/11/2007 x

39 11A07 Đoàn Ngọc Anh Thư 25/05/2007 x

40 11A07 Phạm Minh Thư 20/03/2007 x 10A3

41 11A07 Trần Huỳnh Anh Thư 18/06/2007 x 10A3

42 11A07 Trần Ngọc Anh Thy 24/11/2007 x 10A2

43 11A07 Nguyễn Đoàn Minh Trang 25/04/2007 x 10A2

44 11A07 Mai Thị Ngọc Trâm 14/12/2007 x 10A2

45 11A07 Lê Thanh Tùng 05/10/2007 10A2

46 11A07 Phan Thị Ánh Tuyết 22/02/2007 x 10A2

47 11A07 Trần Thị Thanh Vân 24/05/2006 x 10A2

48 11A07 Nguyễn Thị Lan Vy 28/11/2007 x 10A3

49 11A07 Phan Hoàng Bảo Vy 02/12/2007 x 10A2

50 11A07 Phan Thảo Vy 19/10/2007 x

51 11A07 Phan Thị Vy 01/04/2007 x 10A2
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A08, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A08 Lê Nguyễn Phương Anh 06/02/2007 x 10A4

2 11A08 Mai Hoài Anh 24/12/2007 10A4

3 11A08 Đồng Tấn Bảo 18/11/2007 10A4

4 11A08 Phan Gia Bảo 07/07/2007 10A4

5 11A08 Đào Đức Thành Bắc 12/08/2007

6 11A08 Nguyễn Hữu Bằng 21/01/2007 10A4

7 11A08 Phạm Viết Danh 11/03/2007 10A4

8 11A08 Trương Vũ Tiến Duy 24/07/2007 10A4

9 11A08 Lê Mỹ Duyên 10/11/2007 x 10A4

10 11A08 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 20/11/2007 x 10A4

11 11A08 Nguyễn Thùy Dương 20/10/2006 x 10A4

12 11A08 Phạm Minh Đức 29/10/2007 10A4

13 11A08 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 06/05/2007 x

14 11A08 Lê Trần Gia Hân 15/02/2007 x

15 11A08 Nguyễn Huy Hoàng 06/08/2007 10A4

16 11A08 Nguyễn Bảo Kha 15/07/2007

17 11A08 Trần Đăng Khoa 16/04/2007 10A4

18 11A08 Lý Anh Kiệt 18/08/2004

19 11A08 Nguyễn Anh Kiệt 30/10/2007 10A4

20 11A08 Nguyễn Cao Anh Kiệt 05/11/2007 10A4

21 11A08 Nguyễn Thanh Lành 20/02/2007 x 10A4

22 11A08 Trần Nguyễn Thùy Lâm 05/04/2007 x 10A4

23 11A08 Nguyễn Huỳnh Long 20/04/2007 10A4

24 11A08 Phạm Doanh Thiên Lộc 06/02/2007 10A4

25 11A08 Đoàn Xuân Mai 28/03/2006 x 10A4

26 11A08 Lê Thị Như Mai 11/10/2007 x

27 11A08 Nguyễn Hoàng Nam 09/01/2007 10A4

28 11A08 Trương Tuấn Nam 16/01/2006

29 11A08 Trần Hoàng Bảo Ngọc 04/05/2007 x

30 11A08 Nguyễn Thành Nhân

31 11A08 Nguyễn Trần Yến Nhi 09/04/2007 x 10A4

32 11A08 Phan Thị Yến Nhi 03/10/2006 x 10A4

33 11A08 Nguyễn Thị Thanh Nhị 09/11/2007 x 10A4

34 11A08 Nguyễn Trần Thanh Như 12/06/2007 x 10A4

35 11A08 Nguyễn Dương Trọng Phúc 12/05/2007 10A4

36 11A08 Nguyễn Hoàng Tony Phúc 22/11/2007 10A4

37 11A08 Nguyễn Minh Quân 27/08/2007 10A4

38 11A08 Trần Vũ Vy Quỳnh 06/08/2007 x 10A4

39 11A08 Vương Phước Sang 22/05/2007 10A4

40 11A08 Lê Thành Tài 10/12/2007 10A4

41 11A08 Nguyễn Văn Thạch 31/08/2006

42 11A08 Lê Văn Quốc Thái 18/01/2007 10A4

43 11A08 Bạch Gia Thuận 01/04/2007 10A4

44 11A08 Nguyễn Thái Thuận 18/11/2007 10A4

45 11A08 Nguyễn Thị Thanh Thúy 23/07/2007 x 10A4

46 11A08 Cao Lê Diệu Thư 27/06/2006 x 10A4

47 11A08 Nguyễn Thị Thùy Thương 05/01/2007 x 10A4

48 11A08 Lê Thị Thủy Tiên 07/02/2007 x 10A4

49 11A08 Nguyễn Huyền Trang 21/03/2007 x 10A4

50 11A08 Nguyễn Đức Tuấn 31/10/2007 10A4

51 11A08 Phạm Thái Tuấn 15/12/2007 10A4

52 11A08 Võ Kiều Mỹ Uyên 27/09/2005 x 10A4

53 11A08 Lý Trí Vinh 11/05/2007
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A09, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A09 Đồng Xuân An 29/10/2007 10A14

2 11A09 Nguyễn Ngọc Mai Anh 14/04/2007 x 10A11

3 11A09 Lưu Trần Gia Bảo 11/08/2007 10A11

4 11A09 Nguyễn Thế Bảo 09/09/2006 10A9

5 11A09 Ngô Phan Thái Bình 08/12/2007 10A11

6 11A09 Đào Thị Huyền Diệu 10/08/2006 x 10A9

7 11A09 Nguyễn Thị Xuân Diệu 21/08/2007 x 10A11

8 11A09 Bùi Chí Dũng 13/09/2007 10A11

9 11A09 Nguyễn Trần Khánh Duy 30/10/2007 10A11

10 11A09 Lê Anh Đào 08/12/2007 x 10A11

11 11A09 Hoàng Thị Thúy Hằng 18/03/2006 x 10A11

12 11A09 Hoàng Gia Hân 05/12/2007 x 10A11

13 11A09 Phùng Gia Hân 24/11/2007 x 10A11

14 11A09 Đỗ Minh Hiển 01/12/2007

15 11A09 Trần Gia Huy 30/01/2007 10A11

16 11A09 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/11/2007 x

17 11A09 Trần Thị Ngọc Huyền 23/09/2007 x 10A11

18 11A09 Trần Thị Thu Hường 13/10/2007 x 10A11

19 11A09 Nguyễn Hữu Khanh 21/09/2007 10A11

20 11A09 Phùng Gia Khánh 05/11/2005 10A11

21 11A09 Nguyễn Thị Phương Mai 30/09/2007 x 10A11

22 11A09 Phạm Ngọc Trúc My 17/11/2007 x 10A11

23 11A09 Phạm Thị Bích Ngọc 16/02/2007 x 10A11

24 11A09 Trần Khánh Ngọc 05/09/2007 x 10A11

25 11A09 Trương Phạm Kim Nhàn 12/11/2007 x 10A11

26 11A09 Ngô Thanh Nhân 14/12/2006 10A11

27 11A09 Huỳnh Long Nhật 27/09/2007 10A11

28 11A09 Dương Ngọc Nhi 11/07/2007 x 10A11

29 11A09 Lê Ngọc Thảo Như 20/08/2007 x 10A9

30 11A09 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 14/01/2007 x 10A11

31 11A09 Vương Quý Phi 14/11/2007 x 10A11

32 11A09 Đặng Phương Quỳnh 05/06/2007 x 10A11

33 11A09 Huỳnh Phát Tài 29/05/2007 10A11

34 11A09 Hoàng Phạm Duy Tân 18/03/2007 10A11

35 11A09 Trịnh Thị Kim Thanh 11/06/2004 x 10A11

36 11A09 Bùi Phương Thảo 07/12/2007 x 10A11

37 11A09 Nguyễn Võ Hồng Thi 17/05/2007 x 10A11

38 11A09 Lê Ngọc Quỳnh Thư 12/04/2007 x 10A9

39 11A09 Nguyễn Hà Minh Thư 25/07/2007 x 10A9

40 11A09 Nguyễn Thị Anh Thư 28/04/2006 x

41 11A09 Nguyễn Song Bích Thy 21/01/2007 x 10A11

42 11A09 Phạm Thanh Tuyết Thy 27/08/2007 x 10A9

43 11A09 Tạ Thủy Tiên 18/10/2007 x 10A11

44 11A09 Đỗ Văn Đức Tình 20/02/2007 10A9

45 11A09 Lê Ngọc Yến Trang 27/12/2007 x

46 11A09 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/10/2007 x 10A11

47 11A09 Lâm Huyền Trân 21/11/2007 x 10A11

48 11A09 Nguyễn Quang Tú 20/02/2007 10A11

49 11A09 Nguyễn Quang Tuấn 20/02/2007 10A11

50 11A09 Nguyễn Thùy Minh Tuệ 13/07/2007 x 10A11

51 11A09 Nguyễn Văn Tùng 01/06/2007 10A11

52 11A09 Trần Chí Tùng 05/03/2007

53 11A09 Trần Lê Khánh Vân 05/05/2007 x 10A11

54 11A09 Trần Thị Hải Vy 14/09/2007 x 10A9

55 11A09 Phạm Hải Yến 13/11/2007 x 10A14



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A10, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A10 Đào Hoàng Trâm Anh 13/08/2007 x 10A12

2 11A10 Phạm Thị Như Quỳnh Anh 13/07/2007 x 10A12

3 11A10 Trần Đỗ Việt Anh 26/03/2006

4 11A10 Trần Nguyễn Việt Anh 04/04/2007 10A10

5 11A10 Vũ Thị Phương Anh 08/04/2007 x 10A12

6 11A10 Nguyễn Văn Cường 18/05/2006 10A12

7 11A10 Trần Tiến Cường 26/06/2007 10A10

8 11A10 Lê Phạm Huỳnh Thanh Duyên 23/08/2007 x 10A12

9 11A10 Phan Thị Mỹ Duyên 09/03/2007 x 10A12

10 11A10 Trần Phan Minh Đức 12/01/2007 10A10

11 11A10 Trần Thị Khánh Hà 29/10/2007 x 10A12

12 11A10 Nguyễn Phúc Hiển 23/05/2007 10A10

13 11A10 Vũ Đình Hiếu 14/07/2007 10A10

14 11A10 Phan Gia Hoàng 04/08/2006

15 11A10 Hà Quốc Huy 15/01/2007 10A12

16 11A10 Phạm Quang Hưng 18/10/2007 10A10

17 11A10 Huỳnh Gia Khánh 29/08/2007 10A10

18 11A10 Trịnh Anh Khôi 13/11/2007 10A10

19 11A10 Trần Tuấn Kiệt 07/12/2007 10A12

20 11A10 Lê Phan Xuân Kim 27/08/2007 x 10A10

21 11A10 Nguyễn Thanh Liêm 21/08/2007 10A10

22 11A10 Nguyễn Phi Long 06/05/2007 10A10

23 11A10 Phan Thị Kim Ngân 03/09/2007 x 10A12

24 11A10 Nguyễn Phan Bảo Ngọc 27/10/2007 x 10A12

25 11A10 Lê Phạm Đức Nguyên 20/11/2007 10A12

26 11A10 Trần Thị Kim Nguyên 30/09/2006 x 10A12

27 11A10 Trần Thành Nhân 04/01/2007 10A12

28 11A10 Trần Hữu Nhật 22/08/2007 10A10

29 11A10 Vương Thị Tuyết Nhi 12/02/2007 x 10A12

30 11A10 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/11/2007 x 10A10

31 11A10 Nguyễn Hồng Phong 01/01/2007 10A10

32 11A10 Vũ Anh Quân 25/04/2007 10A10

33 11A10 Hồ Nguyễn Minh Sang 23/11/2007

34 11A10 Võ Hoàng Minh Tân 04/06/2007 10A10

35 11A10 Trần Bảo Thành 28/08/2007 10A10

36 11A10 Nguyễn Thanh Thảo 06/05/2007 x 10A12

37 11A10 Lương Hoài Thu 18/01/2007 x 10A12

38 11A10 Cống Thị Triều Thủy 07/03/2006 x 10A12

39 11A10 Phan Long Ngọc Thụy 08/06/2007 x 10A12

40 11A10 Giang Minh Thư 19/10/2007 x 10A12

41 11A10 Nguyễn Minh Thư 05/03/2007 x 10A12

42 11A10 Nguyễn Thị Minh Thư 28/05/2006 x

43 11A10 Phan Nguyễn Mai Thy 12/12/2007 x 10A12

44 11A10 Đỗ Lê Cẩm Tiên 10/09/2007 x

45 11A10 Quách Mạnh Tiến 08/07/2006 10A10

46 11A10 Lê Trịnh Ngọc Trâm 01/01/2007 x 10A12

47 11A10 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25/03/2007 x 10A12

48 11A10 Phan Minh Triết 12/11/2007 10A12

49 11A10 Võ Thị Việt Trinh 12/10/2007 x 10A12

50 11A10 Võ Trần Phương Uyên 05/09/2007 x 10A12

51 11A10 Trần Nguyễn Thu Vân 06/04/2007 x 10A12

52 11A10 Trần Thị Phương Vi 24/12/2007 x 10A12

53 11A10 Nguyễn Thị Yến Vy 27/06/2007 x 10A10

54 11A10 Nguyễn Ngọc Như Ý 18/12/2007 x 10A12



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A11, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A11 Phạm Duy An 21/10/2007 10VD6

2 11A11 Nguyễn Trần Ngọc Anh 14/05/2007 x 10A14

3 11A11 Mai Quốc Bình 03/06/2007 10A9

4 11A11 Nguyễn Thanh Bình 02/03/2007 10A9

5 11A11 Nguyễn Thị Ngọc Châm 31/12/2006 x 10A11

6 11A11 Phạm Ngọc Kim Chi 03/06/2007 x 10A14

7 11A11 Tạ Hà Minh Chiến 04/10/2007 10A9

8 11A11 Trần Chí Cường 30/05/2007 10A9

9 11A11 Nguyễn Đặng Hoàng Dung 28/08/2007 x 10A11

10 11A11 Hồ Thị Mỹ Duyên 22/07/2007 x 10A9

11 11A11 Trịnh Phong Đạt 23/07/2007 10A14

12 11A11 Võ Thành Đạt 28/10/2006 10A9

13 11A11 Đặng Minh Đoàn 24/02/2007 10A9

14 11A11 Mai Nam Hải 18/06/2007 10A9

15 11A11 Nguyễn Nhật Hào 04/07/2007 10A9

16 11A11 Võ Mạnh Hào 18/10/2006 10A9

17 11A11 Dương Nguyễn Mỹ Hằng 28/04/2007 x 10A9

18 11A11 Vũ Gia Hân 31/01/2007 x 10A14

19 11A11 Kim Phúc Hiền 03/11/2007 10A9

20 11A11 Trần Nguyễn Thanh Hoài 20/11/2007 10A9

21 11A11 Châu Gia Huy 23/09/2007 10A9

22 11A11 Võ Quốc Huy 29/04/2007 10A14

23 11A11 Nguyễn Hoài Hương 28/04/2007 x 10A11

24 11A11 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 25/10/2007 x 10A11

25 11A11 Võ Thanh Lâm 07/10/2007 10A9

26 11A11 Lương Phan Hoàng Long 01/10/2006

27 11A11 Trần Hoàn Mỹ 27/07/2007 10A9

28 11A11 Mai Thị Thu Ngân 04/05/2007 x 10A9

29 11A11 Lâm Mã Thanh Mỹ Ngoan 19/08/2007 x 10A11

30 11A11 Trần Lý Bảo Như 16/03/2007 x 10A9

31 11A11 Bùi Ngọc Hải Ninh 19/08/2007 10A9

32 11A11 Đặng Hoàng Phát 19/11/2007 10A9

33 11A11 Hà Tấn Phát 28/10/2007

34 11A11 Nguyễn Thành Hoàng Phúc 27/08/2006 10A9

35 11A11 Phạm Ngọc Minh Phúc 06/09/2007 10A9

36 11A11 Cao Thị Hoài Phương 04/01/2006 x 10A9

37 11A11 Doãn Quốc Phương 03/04/2007 10A9

38 11A11 Nguyễn Thành Tâm 20/09/2007 10A9

39 11A11 Trần Thị Xuân Tâm 01/12/2007 x

40 11A11 Hồ Thu Thảo 20/09/2007 x 10A9

41 11A11 Lâm Mã Thanh Mỹ Thảo 02/03/2005 x

42 11A11 Phan Thị Thanh Thảo 03/07/2006 x 10A11

43 11A11 Phan Toàn Thắng 03/05/2007 10A9

44 11A11 Nguyễn Phương Thùy 10/12/2007 x 10A9

45 11A11 Trần Ngọc Bảo Thy 12/10/2007 x 10A9

46 11A11 Trần Thị Bích Trâm 29/09/2007 x 10A11

47 11A11 Trương Nguyễn Mỹ Trinh 17/01/2007 x 10A11

48 11A11 Hoàng Anh Tú 30/11/2007 10A9

49 11A11 Huỳnh Thị Cẩm Tú 08/11/2005 x 10A9

50 11A11 Nguyễn Anh Tú 30/06/2007 10A9

51 11A11 Võ Thị Ngọc Tú 10/12/2007 x 10A11

52 11A11 Huỳnh Quang Tuấn 05/09/2007 10A9

53 11A11 Nguyễn Đức Tuấn 02/07/2006

54 11A11 Nguyễn Thị Bảo Vi 25/06/2005 x 10A9

55 11A11 Nguyễn Quang Vinh 21/03/2006 10A9



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A12, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A12 Nguyễn Ngọc Kim Anh 30/12/2007 x 10A10

2 11A12 Trần Lê Tuấn Anh 22/01/2006 10A10

3 11A12 Ngô Thị Ngọc Ánh 16/02/2007 x 10A10

4 11A12 Trần Nguyễn Vũ Bảo 03/12/2005 10A10

5 11A12 Trần Viết Bảo 23/09/2007 10A12

6 11A12 Trần Đỗ Ngọc Bích 15/06/2007 x 10A14

7 11A12 Đào Quang Dũng 26/03/2007 10A14

8 11A12 Đặng Khánh Duy 19/09/2005 10A12

9 11A12 Nguyễn Hữu Duy 11/11/2007

10 11A12 Đỗ Nguyễn Thành Đạt 25/12/2007 10A10

11 11A12 Trần Văn Đạt 11/10/2005 10A10

12 11A12 Nguyễn Khắc Hoàng Giang 13/07/2007 10A14

13 11A12 Nguyễn Hửu Hà 15/10/2007 10A10

14 11A12 Nguyễn Hoàng Gia Hân 17/04/2007 x 10A10

15 11A12 Nguyễn Văn Hiền 05/11/2006 10A14

16 11A12 Quách Như Hiếu 18/05/2007 10A10

17 11A12 Đoàn Gia Huy 08/03/2006 10A12

18 11A12 Trần Ngọc Quỳnh Hương 08/09/2007 x 10A10

19 11A12 Nguyễn Trọng Khanh 05/02/2007 10A14

20 11A12 Lê Văn Anh Khoa 28/05/2007

21 11A12 Nguyễn Hữu Kiệt 04/08/2007 10A14

22 11A12 Mai Trúc Linh 22/10/2007 x 10A12

23 11A12 Nguyễn Phương Linh 26/09/2007 x 10A10

24 11A12 Nguyễn Trúc Linh 31/12/2007 x 10A10

25 11A12 Lê Hoàng Lực 17/08/2007 10A12

26 11A12 Hồ Nhật Minh 24/08/2007 10A10

27 11A12 Nguyễn Thị Nhu Mỹ 27/06/2007 x 10A14

28 11A12 Nguyễn Hoàng Nam 06/09/2006 10A10

29 11A12 Nguyễn Yến Nga 07/12/2007 x 10A10

30 11A12 Nguyễn Thị Bảo Ngân 20/02/2007 x 10A10

31 11A12 Võ Thị Kim Ngân 27/02/2007 x 10A10

32 11A12 Hoàng Thảo Nguyên 26/04/2007 x 10A14

33 11A12 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/01/2007 x 10A10

34 11A12 Nguyễn Hồng Thanh Như 06/01/2007 x 10A10

35 11A12 Nguyễn Đặng Thành Phát 17/04/2007 10A10

36 11A12 Nguyễn Hồ Tấn Phát 07/12/2007 10A10

37 11A12 Lê Thanh Phong 15/07/2007 10A10

38 11A12 Huỳnh Quang Phú 08/02/2007 10A12

39 11A12 Nguyễn Văn Châu Phúc 19/04/2007 10A14

40 11A12 Nguyễn Thành Quân 22/09/2007 10A14

41 11A12 Nguyễn Tân Quí 27/04/2007 10A10

42 11A12 Nguyễn Trí Tài 24/11/2007 10A10

43 11A12 Hoàng Nguyễn Minh Tâm 13/11/2007 10A14

44 11A12 Nguyễn Nhật Tân 24/07/2006

45 11A12 Nguyễn Phương Thanh 27/12/2007 x

46 11A12 Trần Thị Thanh Thảo 05/02/2007 x 10A10

47 11A12 Phùng Nguyễn Ngọc Thi 12/09/2006 x 10A14

48 11A12 Hoàng Thị Hoài Thương 20/11/2007 x 10A14

49 11A12 Trần Quốc Tiến 14/12/2005 10A14

50 11A12 Trần Thị Kiều Trang 28/10/2007 x 10A10

51 11A12 Huỳnh Đình Văn 29/04/2007 10A10

52 11A12 Nguyễn Lê Phương Vy 20/12/2007 x

53 11A12 Nguyễn Võ Thảo Vy 19/11/2007 x 10A10

54 11A12 Võ Minh Vỹ 25/10/2007 10A12



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A13, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A13 Lê Duy Anh 09/11/2003

2 11A13 Mai Ngọc Phương Anh 27/05/2007 x 10A13

3 11A13 Trương Thị Kiều Châu 01/03/2006 x 10A14

4 11A13 Nguyễn Huỳnh Tấn Dũng 29/12/2007 10A13

5 11A13 Vũ Đức Duy 04/09/2007 10A13

6 11A13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/08/2007 x 10A13

7 11A13 Bùi Ánh Dương 26/01/2007 10A14

8 11A13 Nguyễn Hồng Hạnh 06/09/2007 x 10A13

9 11A13 Nguyễn Cao Thanh Hằng 02/02/2007 x 10A14

10 11A13 Thân Thị Bích Hằng 28/07/2006 x

11 11A13 Trần Ngọc Bảo Hân 11/11/2007 x 10A13

12 11A13 Vũ Đức Hiệp 11/08/2007 10A13

13 11A13 Nguyễn Huy Hoàng 07/11/2007 10A14

14 11A13 Hồ Đăng Khoa 28/11/2005 10A14

15 11A13 Nguyễn Đức Khôi 02/10/2007 10A13

16 11A13 Phạm Trần Bảo Kiên 04/02/2007 10A13

17 11A13 Đinh Thùy Lâm 25/09/2007 x 10A14

18 11A13 Hoàng Lâm 25/06/2007

19 11A13 Nguyễn Lê Hoàng Long 09/02/2007 10A13

20 11A13 Đỗ Phương Nam 11/06/2007 10A13

21 11A13 Lê Hoàng Nam 27/08/2007

22 11A13 Phạm Thanh Ngân 13/01/2007 x 10A14

23 11A13 Phạm Thế Ngọc 15/06/2006 10A13

24 11A13 Diêu Minh Nhật 16/07/2005

25 11A13 Trần Thị Yến Nhi 08/09/2005 x 10A13

26 11A13 Vũ Lê Quỳnh Như 20/11/2007 x 10A14

27 11A13 Phạm Tấn Phát 10/01/2006 10A13

28 11A13 Nguyễn Tấn Phước 17/09/2007 10A14

29 11A13 Phạm Đoàn Anh Phương 06/05/2007 x 10A13

30 11A13 Khổng Thị Bích Phượng 30/12/2006 x 10A13

31 11A13 Huỳnh Minh Quy 18/10/2007 10A14

32 11A13 Nguyễn Thị Tâm 01/12/2007 x 10A13

33 11A13 Nguyễn Thuận Thắng 31/12/2005 10A14

34 11A13 Phan Thanh Thùy 30/07/2007 x 10A13

35 11A13 Đào Anh Thư 09/01/2007 x 10A14

36 11A13 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/10/2006 x 10A13

37 11A13 Vũ Bùi Anh Thư 25/06/2007 x 10A13

38 11A13 Trần Nguyễn Yến Thy 23/10/2007 x 10A14

39 11A13 Trần Lê Minh Tiến 18/08/2006 10A13

40 11A13 Bành Thùy Trâm 28/11/2007 x 10A13

41 11A13 Phạm Lê Quỳnh Trâm 04/12/2007 x 10A14

42 11A13 Mai Bảo Trân 18/04/2007 x 10A13

43 11A13 Trần Huyền Trân 24/12/2007 x 10A14

44 11A13 Nguyễn Trần Tú Trinh 26/08/2007 x 10A13

45 11A13 Lê Thanh Thiên Trúc 06/02/2007 x 10A14

46 11A13 Mai Đức Trung 20/05/2007 10A13

47 11A13 Lê Nguyễn Nhật Trường 12/10/2006 10A14

48 11A13 Trần Anh Tú 03/11/2007 10A13

49 11A13 Huỳnh Mai Cát Tường 25/07/2006 x 10A13

50 11A13 Nguyễn Cao Phương Uyên 15/03/2007 x

51 11A13 Nguyễn Phạm Khánh Vân 05/01/2007 x 10A14

52 11A13 Trần Hồ Ngọc Vân 22/09/2006 x 10A13

53 11A13 Trương Trần Quang Việt 23/07/2006 10A14

54 11A13 Phạm Thanh Xuân 21/09/2007 x 10A13



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A14, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A14 Lê Hoàng An 29/10/2007 10A18

2 11A14 Lê Quốc Bảo 20/08/2007 10A16

3 11A14 Phan Như Băng 06/10/2005 x 10A18

4 11A14 Đặng Thanh Bình 16/11/2007 10A18

5 11A14 Trần Hữu Dũng 01/07/2006

6 11A14 Huỳnh Nguyễn Thanh Duy 25/04/2006 10A16

7 11A14 Đỗ Anh Đào 01/02/2007 10A18

8 11A14 Nguyễn Tiến Đạt 20/09/2004 10A19

9 11A14 Nguyễn Tiến Đức 24/12/2007 10A18

10 11A14 Trần Vũ Hoàng Hiếu 12/09/2007 10A18

11 11A14 Nguyễn Tấn Hoàng 23/11/2007 10A18

12 11A14 Hoàng Nguyễn Nhất Huy 24/10/2007 10A19

13 11A14 Nguyễn Võ Gia Huy 01/06/2004 10A16

14 11A14 Nguyễn Thị Thu Huyền 21/05/2007 x 10A18

15 11A14 Nguyễn An Hưởng 01/01/2006 10A18

16 11A14 Đào Ích Khánh 01/10/2005 10A19

17 11A14 Phan Kim Khánh 30/05/2002 x 10A18

18 11A14 Vũ Duy Khánh 21/06/2007 10A18

19 11A14 Hà Mai Linh 10/03/2007 x 10A19

20 11A14 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 25/09/2007 x 10A18

21 11A14 Quản Thị Thùy Linh 25/09/2007 x 10A18

22 11A14 Ngô Tuệ Mẫn 26/05/2007 x 10A19

23 11A14 Nguyễn Phương Nam 18/12/2006 10A18

24 11A14 Võ Thanh Ngân 23/04/2007 x 10A18

25 11A14 Lê Thị Như Ngọc 08/10/2006 x

26 11A14 Hồ Minh Nhật 02/10/2007 10A18

27 11A14 Nguyễn Bảo Nhi 05/04/2007 x 10A16

28 11A14 Trần Ngọc Yến Nhi 24/04/2005 x 10A18

29 11A14 Trần Yến Nhi 24/10/2005 x 10A19

30 11A14 Nguyễn Bá Phong 08/01/2007 10A18

31 11A14 Nguyễn Thanh Phương 16/09/2005 10A19

32 11A14 Phạm Thị Sánh 15/11/2007 x 10A18

33 11A14 Đào Duy Tân 13/07/2007 10A18

34 11A14 Phạm Quang Thanh 06/03/2007 10A19

35 11A14 Phan Thị Thanh Thanh 02/05/2007 x 10A18

36 11A14 Nguyễn Đức Thành 02/07/2006

37 11A14 Dương Thị Thanh Thảo 04/02/2007 x 10A18

38 11A14 Phạm Đỗ Phương Thảo 13/08/2007 x 10A18

39 11A14 Nguyễn Minh Thiện 03/08/2006 10A18

40 11A14 Thiều Anh Thuận 27/08/2006 10A16

41 11A14 Ngô Bích Thủy 20/11/2007 x 10A19

42 11A14 Nguyễn Nhật Tiến 02/10/2007 10A19

43 11A14 Đoàn Ngọc Trâm 07/10/2007 x 10A18

44 11A14 Nguyễn Thị Thùy Trâm 15/04/2007 x 10A18

45 11A14 Huỳnh Mai Ngọc Trân 30/11/2007 x 10A19

46 11A14 Nguyễn Minh Trí 07/10/2007 10A18

47 11A14 Vũ Ngọc Phương Trinh 24/07/2007 x 10A18

48 11A14 Lương Thành Trung 24/05/2007 10A18

49 11A14 Trần Ngọc Thanh Tuấn 03/07/2006 10A18

50 11A14 Huỳnh Đại Vệ 17/12/2007 10A18

51 11A14 Lê Ngọc Thanh Vi 21/06/2007 x 10A18

52 11A14 Nguyễn Trần Hoàng Vũ 25/04/2007 10A18

53 11A14 Nguyễn Ngọc Phương Vy 05/05/2006 x 10A18

54 11A14 Trần Thị Ý 20/01/2007 x 10A18

55 11A14 Trần Hải Yến 08/06/2007 x 10A18



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A15, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A15 Nguyễn Cảnh Đức Anh 11/01/2007 10A15

2 11A15 Nguyễn Đức Anh 01/12/2007 10A15

3 11A15 Nguyễn Phan Quốc Anh 09/05/2006 10A19

4 11A15 Phạm Tuấn Anh 20/04/2007 10A15

5 11A15 Nguyễn Thanh Minh Ánh 07/09/2007 x 10A15

6 11A15 Nguyễn Quốc Bảo 29/12/2007 10A15

7 11A15 Phạm Nghi Dung 03/12/2007 x 10A15

8 11A15 Võ Hồng Đào 21/04/2007 x 10A17

9 11A15 Vũ Nguyễn Hương Giang 06/04/2007 x 10A15

10 11A15 Lê Trọng Hiếu 10/11/2007 10A15

11 11A15 Lê Trung Hiếu 29/01/2007 10A15

12 11A15 Hoàng Phi Hùng 15/12/2007 10A17

13 11A15 Nguyễn Khắc Gia Huy 21/03/2006

14 11A15 Nguyễn Tuấn Huy 02/04/2005

15 11A15 Phạm Minh Khang 25/07/2007 10A15

16 11A15 Võ Lê Anh Khôi 09/08/2007 10A15

17 11A15 Nguyễn Trung Kiên 25/06/2007 10A15

18 11A15 Lâm Lê Linh 05/06/2007 10A17

19 11A15 Phan Hữu Lợi 27/04/2007 10A15

20 11A15 Nguyễn Phương Nam 11/09/2007 10A15

21 11A15 Phạm Vạn Thiên Ngân 03/05/2007 x 10A17

22 11A15 Trần Bảo Ngân 16/03/2007 x 10A15

23 11A15 Hoàng Yến Ngọc 10/04/2007 x

24 11A15 Mai Minh Anh Nhật 26/02/2007 10A15

25 11A15 Trần Ngọc Yến Nhi 28/09/2007 x 10A17

26 11A15 Hồ Văn Phát 20/09/2007 10A15

27 11A15 Trần Hoàng Phát 25/01/2007 10A15

28 11A15 Trương Thành Phong 21/05/2007 10A17

29 11A15 Huỳnh Đại Phúc 24/08/2006

30 11A15 Nguyễn Gia Phúc 26/08/2007 10A15

31 11A15 Nguyễn Thanh Phúc 21/02/2007 10A15

32 11A15 Nguyễn Trần Tiến Phúc 04/01/2007 10A15

33 11A15 Nguyễn Ngọc Bảo Phương 10/03/2007 x 10A17

34 11A15 Nhâm Thị Ánh Phương 15/03/2007 x 10A15

35 11A15 Trịnh Hoàng Đình Quốc 07/11/2007 10A17

36 11A15 Bùi Trương Ngọc Quỳnh 28/07/2007 x 10A15

37 11A15 Nguyễn Tấn Tài 19/12/2006 10A17

38 11A15 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11/03/2007 x 10A15

39 11A15 Trịnh Duy Thắng 29/09/2007 10A17

40 11A15 Vũ Minh Thuận 29/11/2007 10A17

41 11A15 Hà Thụy Anh Thư 02/12/2007 x 10A15

42 11A15 Bùi Thị Trường Tiền 23/12/2007 x 10A15

43 11A15 Cao Thị Thu Trang 24/09/2007 x 10A15

44 11A15 Tất Ngọc Trân 21/11/2007 x 10A15

45 11A15 Phan Hùng Trí 21/07/2005 10A17

46 11A15 Nguyễn Thị Phương Trinh 27/09/2006 x 10A17

47 11A15 Phan Anh Tú 13/11/2007 10A15

48 11A15 Nguyễn Anh Tuấn 01/12/2007 10A15

49 11A15 Nguyễn Thanh Tuyền 24/12/2007 x 10A15

50 11A15 Hoàng Quốc Việt 03/06/2007 10A15

51 11A15 Huỳnh Lê Vy 22/10/2007 x 10A15

52 11A15 Nguyễn Võ Thảo Vy 15/09/2007 x 10A17

53 11A15 Nguyễn Yến Vy 25/01/2007 x 10A17

54 11A15 Huỳnh Phi Yến 25/12/2007 x 10A19

55 11A15 Lê Lại Hải Yến 06/12/2007 x 10A17
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Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A16, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A16 Lê Ngọc Nhất Anh 17/09/2007 x 10A16

2 11A16 Nguyễn Tuấn Anh 25/10/2007 10A16

3 11A16 Phạm Quỳnh Anh 29/05/2007 x 10A19

4 11A16 Phạm Vân Anh 21/12/2007 x 10A16

5 11A16 Phùng Thanh Bình 23/04/2007 10A15

6 11A16 Bùi Ngọc Băng Châu 09/12/2007 x 10A16

7 11A16 Hoàng Châu 02/08/2007 x 10A16

8 11A16 Nguyễn Văn Dũng 12/02/2007 10A16

9 11A16 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 04/01/2007 x 10A16

10 11A16 Phạm Hoàng Quý Đạt 20/09/2007 10A19

11 11A16 Lê Hương Giang 12/06/2007 x 10A16

12 11A16 Phạm Đức Hải 11/07/2006 10A16

13 11A16 Nguyễn Đặng Huy Hoàng 30/12/2005 10A16

14 11A16 Trần Hữu Hùng 06/11/2007 10A16

15 11A16 Võ Đặng Gia Huy 17/08/2007 10A19

16 11A16 Võ Duy Quốc Khánh 02/09/2007 10A15

17 11A16 Lê Thanh Khoa 01/10/2007 10A16

18 11A16 Nguyễn Đăng Khoa 05/02/2006 10A19

19 11A16 Trịnh Đăng Khoa 30/10/2005 10A15

20 11A16 Nguyễn Ngọc Phương Linh 28/10/2007 x 10A19

21 11A16 Lưu Phi Long 13/11/2007 10A16

22 11A16 Ngô Nguyễn Bảo Lộc 12/04/2007

23 11A16 Ngô Ngọc Khánh Ly 09/03/2007 x 10A16

24 11A16 Trần Thị Thảo Ly 19/01/2007 x 10A16

25 11A16 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/01/2007 x 10A16

26 11A16 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 17/04/2007 x 10A16

27 11A16 Đoàn Ngọc Thảo Nguyên 21/04/2007 x 10A16

28 11A16 Nguyễn Thị Như Nguyệt 31/07/2007 x 10A19

29 11A16 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 06/03/2007 x 10A16

30 11A16 Phạm Đình Nhu 10/10/2007 10A16

31 11A16 Lê Thị Huỳnh Như 09/08/2007 x 10A16

32 11A16 Ngô Thụy Thảo Như 08/08/2007 x 10A19

33 11A16 Nguyễn Trọng Phi 03/10/2007 10A16

34 11A16 Huỳnh Thị Hồng Phúc 15/07/2007 x 10A15

35 11A16 Lê Ánh Hồng Phúc 05/11/2007 x 10A16

36 11A16 Lê Nhật Quang 22/04/2007 10A15

37 11A16 Nguyễn Thị Thảo Quyên 14/04/2007 x 10A16

38 11A16 Phạm Thị Trúc Quỳnh 25/11/2007 x 10A16

39 11A16 Nguyễn Tấn Sang 22/06/2007 10A15

40 11A16 Trần Hải Sơn 26/01/2007 10A15

41 11A16 Hồ Tấn Tài 25/05/2005

42 11A16 Lê Nguyễn Đạt Thành 22/05/2007 10A16

43 11A16 Nguyễn Phương Thảo 17/06/2007 x 10A16

44 11A16 Phạm Phương Thảo 05/06/2007 x 10A15

45 11A16 Đặng Hùng Thiện 09/05/2007 10A16

46 11A16 Đặng Thanh Thiện 28/09/2007 10A16

47 11A16 Nguyễn Ngọc Thiện 23/02/2007 10A16

48 11A16 Lê Anh Thư 06/03/2007 x 10A16

49 11A16 Lê Minh Thư 17/10/2007 x 10A16

50 11A16 Phạm Anh Thư 25/04/2007 x 10A16

51 11A16 Ngô Văn Tú 18/07/2007 10A18

52 11A16 Đinh Lê Tường Vy 22/06/2007 x 10A16

53 11A16 Trần Ngọc Phương Vy 23/09/2007 x 10A15

54 11A16 Nguyễn Trần Thị Yến 25/12/2007 x 10A15
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A17, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A17 Nguyễn Quốc An 20/07/2007 10A17

2 11A17 Trần Gia An 05/07/2007 x 10A17

3 11A17 Vương Quốc Anh 13/04/2007 10A16

4 11A17 Lư Quốc Bảo 03/08/2007 10A17

5 11A17 Lương Gia Bảo 28/09/2006 10A17

6 11A17 Nguyễn Mạnh Cường 08/10/2007

7 11A17 Thân Thị Hồng Diệu 12/10/2007 x 10A16

8 11A17 Trần Thị Huyền Diệu 16/11/2007 x 10A19

9 11A17 Trương Ngọc Diệu 13/03/2007 x 10A17

10 11A17 Trần Ngô Phương Dung 29/01/2007 x 10A17

11 11A17 Nguyễn Mạnh Duy 04/09/2005

12 11A17 Nguyễn Thanh Duy 09/08/2006 10A17

13 11A17 Phạm Bá Ngọc Duy 07/12/2006 10A17

14 11A17 Dương Thành Đạt 02/08/2007 10A17

15 11A17 Nguyễn Khắc Hải Đăng 25/05/2006 10A17

16 11A17 Nguyễn Thanh Hải 04/11/2002 10A17

17 11A17 Nguyễn Thị Thanh Hằng 03/03/2007 x 10A19

18 11A17 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 16/05/2007 x 10A17

19 11A17 Thân Văn Hòa 24/12/2006 10A16

20 11A17 Lương Nguyên Khang 01/01/2007 10A19

21 11A17 Phạm Tuấn Khang 07/08/2007

22 11A17 Nguyễn Mỹ Khanh 28/02/2007 x 10A17

23 11A17 Nguyễn Quốc Khánh 10/08/2007 10A17

24 11A17 Trần Đăng Khôi 26/11/2007 10A19

25 11A17 Dương Trúc Lam 24/07/2007 x 10A17

26 11A17 Trần Thị Ngọc Linh 17/10/2007 x 10A17

27 11A17 Nguyễn Đức Mạnh 28/06/2007 10A19

28 11A17 Phan Tú Minh 06/08/2007 10A17

29 11A17 Nguyễn Thị Quỳnh My 02/10/2007 x 10A16

30 11A17 Văn Thị Hoàng Nguyên 23/10/2007 x 10A17

31 11A17 Lê Minh Nguyệt 04/07/2007 x 10A17

32 11A17 Dương Bảo Nhi 19/08/2006 x 10A19

33 11A17 Trần Lê Tiến Phát 17/01/2005 10A17

34 11A17 Nguyễn Ngọc Thanh Phương 08/12/2007 x 10A19

35 11A17 Phan Thu Phương 28/06/2006 x 10A19

36 11A17 Trần Ngọc Hoàng Quân 12/06/2006 10A17

37 11A17 Phùng Ngọc Như Quỳnh 09/10/2007 x 10A17

38 11A17 Võ Tấn Tài 08/08/2007 10A16

39 11A17 Nguyễn Hoàng Tam 15/08/2007 10A17

40 11A17 Bùi Quang Thịnh 30/05/2007 10A17

41 11A17 Nguyễn Phúc Thịnh 02/07/2007 10A19

42 11A17 Nguyễn Hoài Thương 13/03/2004 10A19

43 11A17 Nguyễn Ngọc Phương Trang 27/10/2007 x 10A19

44 11A17 Nguyễn Thị Đoan Trang 30/07/2006 x 10A17

45 11A17 Võ Mai Minh Trí 02/07/2007 10A17

46 11A17 Tạ Thị Thanh Trúc 08/08/2007 x 10A19

47 11A17 Vũ Quốc Trung 03/08/2007 10A17

48 11A17 Nguyễn Anh Tuấn 08/05/2007 10A17

49 11A17 Phạm Thị Kim Tuyền 15/07/2007 x 10A19

50 11A17 Phan Cẩm Tuyết 29/03/2007 x 10A17

51 11A17 Đặng Thị Khánh Vi 07/08/2007 x 10A19

52 11A17 Nguyễn Hiền Khánh Vy 30/08/2006 x 10A19

53 11A17 Nguyễn Phước Phương Vy 05/10/2007 x 10A19

54 11A17 Trần Mạnh Thúy Vy 01/01/2007 x 10A19
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A18, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A18 Phan Huỳnh Phúc An 06/12/2007 10A24

2 11A18 Huỳnh Hoàng Anh 09/07/2007 10A24

3 11A18 Ngô Duy Bảo 26/03/2005 10A24

4 11A18 Nguyễn Trí Cường 31/12/2007 10A24

5 11A18 Phạm Thị Huỳnh Giao 27/10/2007 x 10A26

6 11A18 Danh Lý Ngọc Hân 14/02/2007 x 10A24

7 11A18 Võ Ngọc Quốc Hân 07/10/2007 x 10A28

8 11A18 Nguyễn Đặng Thanh Hiền 21/07/2007 x 10A24

9 11A18 Nguyễn Đình Hoàn 26/02/2007

10 11A18 Nguyễn Huy Hoàng 02/06/2006 10A29

11 11A18 Vũ Chí Hoàng 01/01/2007 10A24

12 11A18 Đinh Văn Hùng 23/11/2006 10A24

13 11A18 Nguyễn Gia Huy 28/06/2006 10D1

14 11A18 Nguyễn Quốc Huy 09/04/2007 10A24

15 11A18 Hoàng Nguyễn Diệu Hương 30/09/2007 x 10A20

16 11A18 Nguyễn Phan Hữu Khang 30/08/2007 10A24

17 11A18 Huỳnh Anh Khoa 30/10/2007 10A26

18 11A18 Nguyễn Tuấn Kiệt 01/04/2007 10A28

19 11A18 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/12/2007 x 10A21

20 11A18 Vũ Thị Thùy Linh 18/05/2007 x 10A24

21 11A18 Mai Thiên Long 18/11/2007 10A24

22 11A18 Trương Thị Xuân Mai 06/12/2007 x 10A20

23 11A18 Trà Thanh Minh 04/07/2005 10A28

24 11A18 Hoàng Văn Nam 28/02/2005 10A29

25 11A18 Huỳnh Bảo Ngân 17/02/2007 x 10A24

26 11A18 Huỳnh Gia Nghi 16/06/2007 x 10A24

27 11A18 Lê Đại Nghĩa 13/12/2007 10A28

28 11A18 Huỳnh Bảo Ngọc 17/02/2007 x 10A24

29 11A18 Trần Vòng Bảo Ngọc 24/06/2007 x 10A20

30 11A18 Phạm Nữ Hồng Nguyên 27/07/2007 x 10A24

31 11A18 Nguyễn Ngọc Nguyện 21/02/2007 10A24

32 11A18 Nguyễn Thị Quỳnh Như 03/11/2006 x 10A28

33 11A18 Trần Đình Phúc 25/12/2007 10A21

34 11A18 Hồ Ngọc Phượng 08/04/2007 x 10A28

35 11A18 Bùi Minh Quàng 04/02/2007 10A24

36 11A18 Trần Nguyễn Như Quỳnh 17/10/2007 x 10A28

37 11A18 Nguyễn Thị Huệ Tâm 21/04/2007 x 10A29

38 11A18 Nguyễn Thế Thành 09/08/2007 10A28

39 11A18 Nguyễn Hữu Thắng 22/08/2007 10A28

40 11A18 Cao Trung Thịnh 10/06/2007 10A28

41 11A18 Đặng Lê Tiến Thịnh 28/08/2004 10A24

42 11A18 Nguyễn Trần Bảo Thịnh 08/07/2007 10VD8

43 11A18 Huỳnh Nguyễn Thanh Thúy 10/01/2007 x 10A28

44 11A18 Nguyễn Ngọc Thúy 21/12/2006 x 10A24

45 11A18 Dương Đoàn Xuân Thy 06/02/2007 x 10A24

46 11A18 Mai Nguyễn Yến Trang 21/01/2007 x 10A20

47 11A18 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 02/10/2006 x 10A24

48 11A18 Thái Huỳnh Minh Trung 13/09/2007 10A29

49 11A18 Trịnh Minh Tuấn 21/11/2007 10A26

50 11A18 Lê Hà Phương Uyên 04/08/2006 x 10A29

51 11A18 Ngô Hoàng Bảo Uyên 29/08/2007 x 10A29

52 11A18 Lý Thanh Việt 18/04/2007 10A24

53 11A18 Phạm Tường Vy 14/06/2007 x 10A24
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A19, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A19 Nguyễn Ngọc Phương Anh 25/11/2007 x 10A25

2 11A19 Nguyễn Thế Anh 17/03/2007 10A25

3 11A19 Vũ Ngọc Ánh 15/12/2007 x 10A25

4 11A19 Lưu Hiền Bảo Châu 22/11/2006 x 10A25

5 11A19 Võ Nguyễn Kim Cương 28/10/2007 x 10A25

6 11A19 Trịnh Khánh Duy 08/09/2005 10D1

7 11A19 Vũ Trần Ánh Dương 19/03/2007 x 10A25

8 11A19 Lê Nguyễn Hà Giang 29/10/2007 x 10A25

9 11A19 Trần Thanh Hà 29/05/2007 10A25

10 11A19 Đặng Ngọc Bảo Hân 14/11/2006 x 10A25

11 11A19 Trần Cẩm Hiền 12/02/2007 x 10A26

12 11A19 Trịnh Tuấn Hoàng 15/02/2006 10A28

13 11A19 Trần Việt Hùng 12/08/2006 10A29

14 11A19 Nguyễn Quang Huy 15/01/2007 10A25

15 11A19 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 30/12/2007 x 10A20

16 11A19 Lê Anh Khoa 21/08/2006 10A25

17 11A19 Phan Võ Tuấn Kiệt 26/01/2007 10A25

18 11A19 Bùi Thị Diệu Linh 03/12/2007 x 10A25

19 11A19 Nguyễn Văn Linh 29/10/2007 10A28

20 11A19 Chu Hoàng Long 21/02/2007 10A25

21 11A19 Chu Thị Cẩm Ly 10/06/2007 x 10A25

22 11A19 Lê Võ Hoàng Minh 16/06/2007 10A25

23 11A19 Vũ Trần Nhật Minh 13/12/2006 10A26

24 11A19 Bùi Hải Nam 12/04/2007 10A28

25 11A19 Chu Cao Ngọc Nam 12/07/2007 10A20

26 11A19 Bùi Hoàng Ngân 18/12/2007 x 10A29

27 11A19 Nguyễn Xuân Ngọc 28/08/2007 10A28

28 11A19 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 05/06/2007 x 10A20

29 11A19 Võ Thị Yến Nhi 04/04/2006 x 10A28

30 11A19 Lương Thị Quỳnh Như 31/05/2007 x 10A25

31 11A19 Nguyễn Dương Tấn Phát 18/11/2007 10A25

32 11A19 Nguyễn Thái Phi 07/10/2006 10A21

33 11A19 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 27/05/2007 10A25

34 11A19 Nguyễn Phụng 07/12/2007 10A28

35 11A19 Đỗ Minh Quân 20/07/2006 10A28

36 11A19 Doãn Thị Như Quỳnh 03/01/2007 x 10A25

37 11A19 Lê Nguyễn Như Quỳnh 06/02/2006 x

38 11A19 Ô Ngọc Tâm 24/09/2007 x 10A29

39 11A19 Trần Thanh Tâm 11/04/2007 10A28

40 11A19 Nguyễn Thị Thanh Thanh 31/12/2007 x 10A25

41 11A19 Nguyễn Tấn Thành 18/11/2007

42 11A19 Phạm Thanh Thảo 06/04/2007 x 10A28

43 11A19 Trương Công Tiến 30/05/2001 10A25

44 11A19 Nguyễn Ngọc Yến Trang 25/09/2007 x 10A25

45 11A19 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/05/2007 x 10A25

46 11A19 Lê Thị Quyền Trân 02/11/2007 x

47 11A19 Phạm Viết Trinh 08/08/2007 10A25

48 11A19 Phạm Thành Trung 04/05/2007 10A25

49 11A19 Lại Cẩm Tú 02/09/2007 x 10A29

50 11A19 Nguyễn Đỗ Kim Tuyến 03/10/2007 x 10A26

51 11A19 Nguyễn Ngọc Cát Tường 29/12/2007 x 10A25

52 11A19 Dương Ngọc Hà Vi 31/01/2007 x 10A20

53 11A19 Trần Vĩ 22/11/2007 10A29

54 11A19 Nguyễn Hạ Vy 22/07/2007 x 10A25
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A20, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A20 Võ Trần Bình An 07/06/2007 x 10A24

2 11A20 Nguyễn Trâm Anh 22/07/2007 x 10A20

3 11A20 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 11/07/2007 x 10A22

4 11A20 Đỗ Thị Thùy Dung 10/11/2007 x 10A24

5 11A20 Phan Trần Hoàng Dũng 17/09/2007 10A26

6 11A20 Tạ Đào An Hải 10/06/2007 x 10A20

7 11A20 Nguyễn Bá Huy 25/03/2007 10A24

8 11A20 Nguyễn Gia Huy 12/03/2007 10A26

9 11A20 Chế Minh Khang 26/02/2005

10 11A20 Vũ Hồng Kim Liên 07/05/2007 x 10A22

11 11A20 Hoàng Phương Linh 07/04/2007 x 10A22

12 11A20 Trần Thị Tuyết Linh 13/07/2007 x 10A22

13 11A20 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25/09/2007 x 10A20

14 11A20 Nguyễn Trần Thảo Ly 12/11/2007 x 10A20

15 11A20 Trương Thanh Phương Ly 09/04/2006 x 10A20

16 11A20 Phạm Thị Diễm Mi 09/03/2007 x 10A20

17 11A20 Phạm Thị Kim Ngân 28/06/2007 x 10A20

18 11A20 Phùng Ngọc Kim Ngân 14/10/2007 x 10A22

19 11A20 Võ Thúy Ngân 17/12/2007 x 10A22

20 11A20 Nguyễn Bảo Ngọc 13/02/2007 x 10A22

21 11A20 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/04/2007 x 10A22

22 11A20 Võ Trương Bảo Nhi 27/10/2007 x

23 11A20 Nguyễn Thị Mộng Nhớ 24/12/2007 x 10A20

24 11A20 Lê Thị Yến Như 31/05/2007 x 10A20

25 11A20 Nguyễn Ngọc Như 12/07/2007 x 10A22

26 11A20 Phạm Trần Quỳnh Như 06/09/2007 x 10A24

27 11A20 Nguyễn Hoàng Phúc 16/01/2007 10A24

28 11A20 Vũ Thị Thu Phương 09/11/2007 x 10A22

29 11A20 Huỳnh Ngọc Yến Quân 31/08/2007 x 10A20

30 11A20 Đinh Trần Tú Quyên 12/09/2007 x 10A20

31 11A20 Nguyễn Ngọc Thảo 04/12/2007 x 10A20

32 11A20 Phạm Thạch Thảo 11/10/2007 x 10A20

33 11A20 Phan Anh Thuận 26/02/2007 10A26

34 11A20 Nguyễn Phạm Thanh Thúy 17/10/2004 x 10A22

35 11A20 Mai Thị Minh Thư 15/09/2007 x

36 11A20 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 19/11/2007 x 10A22

37 11A20 Nguyễn Ngọc Minh Thư 15/04/2007 x 10A22

38 11A20 Nguyễn Thành Hoài Thương 21/09/2007 x 10A26

39 11A20 Trần Thiệu Kim Tiền 03/04/2007 x 10A26

40 11A20 Hồ Thu Trang 10/07/2007 x 10A20

41 11A20 Huỳnh Ngọc Trang 22/04/2007 x 10A20

42 11A20 Hồng Thị Bích Trâm 20/02/2007 x 10A20

43 11A20 Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc 27/02/2007 x 10A22

44 11A20 Trương Thị Đan Trúc 24/11/2007 x 10A22

45 11A20 Thạch Phạm Anh Tú 21/12/2007 10A24

46 11A20 Nguyễn Ngọc Kiều Vi 19/10/2007 x 10A20

47 11A20 Phan Đình Vũ 10/12/2007 10A29

48 11A20 Hoàng Thị Tường Vy 02/07/2007 x 10A20

49 11A20 Ngô Hoàng Thảo Vy 17/09/2007 x 10A22

50 11A20 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân 29/01/2007 x 10A22

51 11A20 Phạm Thị Xuân 18/02/2007 x 10A22

52 11A20 Huỳnh Thị Như Ý 22/03/2007 x

53 11A20 Huỳnh Đào Hải Yến 18/01/2007 x 10A22

54 11A20 Nguyễn Thị Hoàng Yến 24/05/2007 x 10A22



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A21, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A21 Nguyễn Quốc An 08/06/2007 10A25

2 11A21 Lâm Thị Kim Anh 22/02/2007 x 10A23

3 11A21 Lê Phương Anh 29/10/2006 x

4 11A21 Lê Văn Ngọc Anh 27/03/2007 10A28

5 11A21 Lê Vy Anh 04/02/2007 x 10A25

6 11A21 Nguyễn Ngọc Lan Anh 10/06/2007 x 10A23

7 11A21 Nguyễn Phạm Thiên Ân 11/02/2006 10A29

8 11A21 Trần Khánh Bảo 31/10/2007

9 11A21 Đỗ Yến Châu 09/04/2007 x 10A23

10 11A21 Trần Nguyễn Ngọc Diệp 22/11/2006 x 10A23

11 11A21 Nguyễn Việt Dũng 25/01/2007 10A25

12 11A21 Nguyễn Duy 29/12/2006 10A23

13 11A21 Võ Trung Hào 14/01/2007 10A25

14 11A21 Nguyễn Lê Ngọc Hơn 03/02/2007 x 10A28

15 11A21 Lê Tuấn Hùng 14/07/2007 10A23

16 11A21 Lưu Gia Huy 03/12/2007 10A23

17 11A21 Đặng Thị Ngọc Huyền 02/11/2007 x 10A25

18 11A21 Lâm Thanh Huyền 14/03/2007 x 10A23

19 11A21 Nguyễn Hoàng Tiến Hưng 25/03/2007 10A29

20 11A21 Hoàng Trúc Linh 01/11/2007 x 10A23

21 11A21 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/12/2007 x 10A23

22 11A21 Trần Thị Thùy Linh 06/09/2003 x 10A25

23 11A21 Nguyễn Đặng Phương Minh 19/11/2007 10A23

24 11A21 Hoàng Doãn Khánh Ngân 29/05/2007 x 10A23

25 11A21 Phạm Thị Thùy Ngân 23/07/1999 x 10A29

26 11A21 Nguyễn Hồng Ngọc 14/04/2006 x 10A25

27 11A21 Trần Thị Bảo Ngọc 07/05/2007 x 10A27

28 11A21 Lê Nguyễn Vĩ Nhân 31/08/2007 10A23

29 11A21 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/11/2007 x 10A25

30 11A21 Trương Ngọc Yến Nhi 22/11/2007 x 10A25

31 11A21 Trần Lập Như 25/04/2007 x 10A25

32 11A21 Nguyễn Đức Phúc 24/12/2007 10A23

33 11A21 Trần Duy Phước 10/04/2007 10A23

34 11A21 Hà Thị Phương 16/12/2007 x 10A25

35 11A21 Lê Ngọc Tú Sương 28/08/2007 x 10A23

36 11A21 Lê Thị Thanh Thảo 24/06/2005 x 10A25

37 11A21 Nguyễn Phạm Phương Thảo 19/09/2004 x 10A29

38 11A21 Nguyễn Đặng Kim Thoa 15/10/2007 x 10A23

39 11A21 Phan Nguyễn Mai Thy 30/11/2007 x 10A23

40 11A21 Trần Bảo Thy 22/08/2007 x 10A28

41 11A21 Nguyễn Nhật Tiến 02/05/2007 10A23

42 11A21 Đỗ Quỳnh Thanh Trang 03/11/2007 x 10A25

43 11A21 Huỳnh Thị Thùy Trang 06/10/2007 x 10A25

44 11A21 Nguyễn Lê Phương Trinh 23/05/2007 x 10A25

45 11A21 Nguyễn Anh Tuấn 19/03/2007 10A23

46 11A21 Trần Quốc Tuấn 26/10/2006 10A25

47 11A21 Nguyễn Lê Bảo Uyên 26/03/2007 x

48 11A21 Trần Thị Phương Uyên 18/09/2007 x 10A23

49 11A21 Lê Thanh Vân 26/07/2007 x 10A25

50 11A21 Lê Truong Thiên Vy 17/05/2007 x 10A23

51 11A21 Nguyễn Lưu Thúy Vy 28/07/2007 x 10A29

52 11A21 Nguyễn Trần Tường Vy 23/08/2007 x 10A25

53 11A21 Nguyễn Thanh Xuân 18/02/2005 x 10A23

54 11A21 Huỳnh Thị Như Ý 02/12/2007 x 10A25



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A22, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A22 Huỳnh Ngọc Kim Anh 03/12/2007 x 10A26

2 11A22 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 20/11/2007 x 10A28

3 11A22 Nguyễn Thị Tâm Anh 08/09/2007 x 10A26

4 11A22 Trần Ngọc Hồng Ân 30/10/2007 x 10A26

5 11A22 Huỳnh Minh Chiến 04/12/2007 10A29

6 11A22 Trần Thị Bé Hằng 19/05/2006 x 10A26

7 11A22 Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/09/2007 x 10A26

8 11A22 Phan Trần Thị Ngọc Hân 09/11/2007 x 10A26

9 11A22 Trần Ngọc Hân 13/04/2007 x 10A26

10 11A22 Trần Ngọc Phương Huỳnh 18/11/2007 x 10A28

11 11A22 Hồ Thị Quỳnh Hương 04/08/2007 x 10A26

12 11A22 Lê Thừa Khang 13/06/2007 10A29

13 11A22 Nguyễn Minh Khuê 13/12/2007 x 10A26

14 11A22 Đỗ Ngô Khánh Linh 15/08/2007 x 10A26

15 11A22 Trần Thị Bích Loan 02/01/2007 x 10A28

16 11A22 Lâm Thanh Lộc 02/09/2007 x 10A26

17 11A22 Nguyễn Bảo Minh 16/08/2007 10A26

18 11A22 Nguyễn Thị Trà My 22/06/2006 x 10A26

19 11A22 Nguyễn Thị Thu Ngân 22/01/2007 x 10A28

20 11A22 Hà Vĩnh Nghi 12/10/2007 x 10A26

21 11A22 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 19/11/2007 x 10A26

22 11A22 Thạch Bảo Ngọc 10/12/2007 x 10A29

23 11A22 Lê Nguyễn Đình Nguyên 19/05/2007 10A28

24 11A22 Nguyễn Phan Thanh Nhã 19/06/2007 x 10A26

25 11A22 Bùi Hoàng Yến Nhi 17/03/2007 x 10A26

26 11A22 Đỗ Thị Quỳnh Như 20/01/2006 x 10A28

27 11A22 Phan Thị Hoài Phương 14/07/2007 x 10A26

28 11A22 Cát Thị Diễm Quỳnh 16/11/2007 x 10A26

29 11A22 Tăng Lê Như Quỳnh 14/01/2007 x 10A26

30 11A22 Trần Hoàng Thanh Thanh 09/08/2007 x 10A26

31 11A22 Đinh Ngọc Anh Thư 14/03/2007 x 10A29

32 11A22 Hồ Minh Thư 18/09/2007 x 10A26

33 11A22 Nguyễn Anh Thư 14/11/2007 x 10A26

34 11A22 Trần Hoàng Kim Thư 11/11/2007 x 10A26

35 11A22 Trần Thị Minh Thư 22/07/2007 x 10A24

36 11A22 Văn Hoàng Anh Thư 28/05/2007 x

37 11A22 Lê Nguyễn Bảo Thy 21/05/2007 x 10A26

38 11A22 Nguyễn Ngọc Trúc Thy 18/11/2007 x 10A24

39 11A22 Hoàng Đình Tiến 26/11/2007 10A24

40 11A22 Cao Huyền Trang 01/04/2007 x 10A28

41 11A22 Dương Thị Thu Trang 18/01/2007 x 10A24

42 11A22 Vũ Nguyễn Thủy Trúc 03/06/2007 x 10A24

43 11A22 Bùi Minh Trung 08/09/2007

44 11A22 Nguyễn Trần Cẩm Tú 12/03/2007 x 10A24

45 11A22 Thạch Phạm Anh Tuấn 21/12/2007 10A24

46 11A22 Nguyễn Hoàng Thanh Tùng 19/12/2007 10A24

47 11A22 Dương Nguyễn Thảo Uyên 16/07/2007 x 10A24

48 11A22 Phạm Thanh Vân 03/11/2007 x 10A26

49 11A22 Nguyễn Khả Vy 26/06/2003 x 10A24

50 11A22 Nguyễn Thị Yến Vy 13/01/2007 x 10A26

51 11A22 Vũ Thanh Vy 26/11/2007 x 10A29

52 11A22 Chu Thanh Xuân 07/03/2007 x 10A26

53 11A22 Phan Trần Như Ý 22/05/2007 x

54 11A22 Trần Hoàng Như Ý 18/10/2007 x 10A26



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A23, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A23 Lê Ngọc Hoàng An 14/12/2004 x

2 11A23 Nguyễn Quốc Anh 26/02/2006 10A21

3 11A23 Trần Thái Phước Ân 07/03/2007 10A21

4 11A23 Nguyễn Thiên Bình 31/03/2006 10A21

5 11A23 Phan Ngọc Bảo Châu 04/01/2007 x

6 11A23 Phạm Thị Huỳnh Chi 07/09/2007 x 10A28

7 11A23 Trần Thị Ngọc Dung 04/11/2007 x 10A27

8 11A23 Nguyễn Đức Dương 15/02/2007

9 11A23 Nguyễn Phan Quỳnh Giao 14/04/2007 x 10A29

10 11A23 Lê Duy Hà 29/10/2007 10A21

11 11A23 Nguyễn Đinh Ngọc Hằng 26/09/2007 x 10A27

12 11A23 Phan Văn Hiệp 07/02/2007 10A21

13 11A23 Nguyễn Thế Long Hoàng 02/12/2007 10A21

14 11A23 Nguyễn Viết Minh Hoàng 04/07/2007 10A21

15 11A23 Trần Nguyễn Thanh Hồng 21/12/2007 10A21

16 11A23 Phạm Thanh Hùng 07/04/2007 10A21

17 11A23 Nguyễn Lan Hương 16/10/2006 x

18 11A23 Lê Trần Mỹ Liên 01/12/2007 x 10A29

19 11A23 Nguyễn Thế Hoàng Long 02/12/2007 10A21

20 11A23 Lâm Trần Tấn Lộc 08/09/2007 10A21

21 11A23 Nguyễn Thanh Lộc 17/11/2007 10A21

22 11A23 Nguyễn Thành Lộc 07/07/2007 10A21

23 11A23 Đặng Hoàng Luân 06/04/2005 10A27

24 11A23 Vũ Ngọc Kim Ngân 23/09/2006 x 10A27

25 11A23 Phạm Trọng Nghĩa 28/10/2007 10A21

26 11A23 Vương Trọng Nghĩa 17/09/2007 10A21

27 11A23 Lê Thị Hà Nhi 12/11/2007 x 10A21

28 11A23 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/11/2007 x 10A21

29 11A23 Lê Ngọc Thành Phát 14/11/2007 10A21

30 11A23 Nguyễn Trần Gia Phát 13/12/2007 10A21

31 11A23 Đặng Thanh Phong 12/07/2007 10A21

32 11A23 Võ Văn Phúc 27/05/2007 10A21

33 11A23 Nguyễn Minh Quang 23/09/2007 10A29

34 11A23 Nguyễn Viết Anh Quân 12/08/2007 10A21

35 11A23 Trần Huyền Sương 10/05/2005 x

36 11A23 Đào Minh Tấn 24/03/2007 10A21

37 11A23 Nguyễn Quang Thái 15/09/2007

38 11A23 Phan Nguyễn Hồng Thái 17/03/2007 10A21

39 11A23 Nguyễn Hoàng Thành 10/09/2007 10A21

40 11A23 Châu Thị Thu Thảo 02/11/2007 x 10A21

41 11A23 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 10/01/2007 x 10A21

42 11A23 Nguyễn Thị Thảo 09/04/2006 x

43 11A23 Võ Thanh Thảo 17/05/2007 x 10A21

44 11A23 Nguyễn Thị Thanh Thúy 29/12/2007 x 10A21

45 11A23 Nguyễn Trần Thiện Tiến 08/08/2007 10A21

46 11A23 Phạm Phương Trang 22/06/2007 x 10A29

47 11A23 Trương Bửu Trân 11/10/2007 x 10A28

48 11A23 Đặng Thanh Tùng 29/08/2007 10A21

49 11A23 Nguyễn Tú Uyên 08/11/2007 x 10A27

50 11A23 Trần Đạt Quốc Việt 22/09/2007 10A21

51 11A23 Nguyễn Đức Vinh 14/04/2007 10A21

52 11A23 Phạm Minh Vương 12/11/2007 10A21

53 11A23 Đinh Trần Trí Vỹ 16/04/2007 10A21

54 11A23 Nguyễn Lê Quỳnh Xuân 01/03/2006 x 10A29

55 11A23 Doãn Thị Như Ý 04/11/2006 x 10A21



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A24, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A24 Tạ Lê Minh An 11/01/2007 x 10A20

2 11A24 Trần Thiên Ân 10/02/2007 10A27

3 11A24 Nguyễn Nhật Thiên Bảo 30/08/2005 10A26

4 11A24 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/07/2007 x 10A22

5 11A24 Đoàn Tiến Đạt 05/12/2007 10A22

6 11A24 Phan Võ Thanh Đạt 09/10/2006 10A27

7 11A24 Văn Thị Ngọc Điệp 25/07/2007 x 10A28

8 11A24 Lê Phong Hào 31/10/2007 10A29

9 11A24 Hồ Xuân Hiếu 30/07/2007 x 10A21

10 11A24 Huỳnh Lê Gia Hoàng 12/11/2007 10A26

11 11A24 Phạm Nhựt Huy 26/11/2007 10A22

12 11A24 Võ Mạnh Hưng 06/10/2007 10A27

13 11A24 Nguyễn Trung Khải 09/11/2007 10A22

14 11A24 Phạm Nguyễn Phương Kiều 20/02/2007 x 10A20

15 11A24 Lưu Nhã Linh 31/08/2007 x 10A29

16 11A24 Lê Thành Long 10/02/2007 10A27

17 11A24 Ngô Quốc Lợi 02/12/2007 10A22

18 11A24 Hoàng Đình Mạnh 02/07/2007 10A27

19 11A24 Hứa Trần Hà My 21/01/2007 x 10A22

20 11A24 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/08/2007 x

21 11A24 Phan Trọng Nghĩa 11/10/2007 10A22

22 11A24 Lê Hồng Ngọc 16/09/2006 x 10A27

23 11A24 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 09/10/2007 x

24 11A24 Nguyễn Chu Hồng Ngọc 14/12/2007 x 10A22

25 11A24 Phạm Thị Thanh Ngọc 28/02/2007 x 10A20

26 11A24 Huỳnh Ánh Nguyệt 06/01/2006 x 10A27

27 11A24 Lương Thiện Nhân 30/12/2006 10A22

28 11A24 Trương Ngọc Ý Nhi 06/10/2005 x 10A20

29 11A24 Nguyễn Bạch Phi Nhung 03/03/2007 x 10A22

30 11A24 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 09/10/2006 x 10A26

31 11A24 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/09/2007 x

32 11A24 Nguyễn Thị Kiều Oanh 04/07/2007 x 10A22

33 11A24 Nguyễn Trần Phương Oanh 17/07/2007 x 10A27

34 11A24 Đinh Lê Tấn Phúc 30/05/2007 10A22

35 11A24 Nguyễn Hoàng Phúc 18/01/2007 10A22

36 11A24 Lê Huỳnh Nhật Quân 10/01/2007 10A27

37 11A24 Nguyễn Băng Tâm 13/05/2007 x 10A22

38 11A24 Trần Mỹ Tâm 20/12/2007 x 10A27

39 11A24 Đoàn Tất Thành 18/01/2007 10A27

40 11A24 Huỳnh Lan Hiếu Thảo 27/11/2005 x 10A22

41 11A24 Huỳnh Ngọc Thu 07/01/2007 x 10A27

42 11A24 Bùi Ngọc Anh Thư 18/01/2007 x 10A22

43 11A24 Lê Thị Anh Thư 09/06/2007 x

44 11A24 Nguyễn Hoàng Thy 06/01/2007 x

45 11A24 Phù Lê Yến Tiên 10/01/2007 x 10A22

46 11A24 Ninh Thị Ngọc Trang 04/01/2006 x 10A27

47 11A24 Nguyễn Minh Trí 06/10/2007 10A29

48 11A24 Phan Ngọc Trinh 13/11/2007 x 10A28

49 11A24 Đỗ Kim Uyên 06/06/2007 x 10A22

50 11A24 Bùi Thị Yến Vi 30/04/2007 x 10A27

51 11A24 Nguyễn Hoài Vũ 07/06/2007 10A22

52 11A24 Tô Phạm Thanh Xuân 27/04/2007 x 10A29

53 11A24 Phạm Ngọc Như Ý 16/04/2007 x 10A26
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Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11A25, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 11A25 Đỗ Thị Vân Anh 23/10/2007 x 10A23

2 11A25 Nguyễn Thiên Ân 09/05/2007 10A23

3 11A25 Lê Hoàng Gia Bảo 16/10/2004 10A27

4 11A25 Đỗ Trần Khánh Duy 22/02/2007 10A26

5 11A25 Nhan Kiều Phương Đạt 10/01/2007 10A23

6 11A25 Nguyễn Anh Đức 19/03/2007 10A23

7 11A25 Nguyễn Thanh Hà 09/09/2006 x 10A27

8 11A25 Trần Quang Hà 19/05/2007 10A23

9 11A25 Đặng Thị Hồng Hạnh 13/02/2007 x 10A28

10 11A25 Nguyễn Thị Hạnh 26/06/2005 x 10A23

11 11A25 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 13/11/2007 x 10A20

12 11A25 Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/09/2007 x 10A29

13 11A25 Lâm Tiến Hùng 26/09/2005 10A26

14 11A25 Đinh Gia Huy 06/10/2007 10A23

15 11A25 Nguyễn Hoàng Huy 29/11/2007

16 11A25 Nguyễn Hoàng Minh Khang 14/03/2007 10A28

17 11A25 Nguyễn Tuấn Kiệt 13/01/2006 10A21

18 11A25 Nguyễn Thị Trúc Lâm 04/11/2007 x 10A27

19 11A25 Nguyễn Đại Lộc 10/04/2007 10A27

20 11A25 Nguyễn Lý Phú Lộc 28/07/2007 10A29

21 11A25 Doãn Hoài Khánh Ly 22/03/2007 x 10A20

22 11A25 Nguyễn Kim Ngân 12/12/2007 x 10A27

23 11A25 Trang Thị Như Ngọc 07/10/2007 x 10A20

24 11A25 Trương Thị Bảo Ngọc 04/08/2007 x 10A23

25 11A25 Huỳnh Thảo Nguyên 04/10/2007 x 10A27

26 11A25 Phạm Thảo Nhi 28/09/2007 x 10A27

27 11A25 Đặng Ái Phi 18/12/2007 x 10A20

28 11A25 Quách Thế Phú 13/12/2007 10A26

29 11A25 Nguyễn Thị Phúc 26/06/2005 x 10A23

30 11A25 Trần Quang Phúc 22/10/2007 10A23

31 11A25 Lê Nhã Phương 14/11/2007 x 10A27

32 11A25 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/04/2007 x 10A23

33 11A25 Huỳnh Tấn Tài 07/09/2007 10A29

34 11A25 Phạm Hữu Tài 25/01/2006 10A27

35 11A25 Phạm Quốc Tấn 06/09/2006 10A27

36 11A25 Phạm Hùng Thái 27/09/2006 10A23

37 11A25 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/03/2007 x 10A27

38 11A25 Đặng Lê Hữu Thiện 06/01/2007 10A23

39 11A25 Trần Thị Minh Thư 21/12/2007 x 10A23

40 11A25 Trương Nguyễn Hồng Thy 11/07/2006 x 10A21

41 11A25 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/08/2007 x 10A23

42 11A25 Nguyễn Thùy Đoan Trang 27/05/2007 x 10A27

43 11A25 Trần Ngọc Trang 23/01/2007 x 10A27

44 11A25 Lê Huỳnh Minh Trí 21/05/2007 10A27

45 11A25 Đặng Ngọc Quang Trung 04/06/2005 10A23

46 11A25 Nguyễn Thành Trung 03/02/2007 10A29

47 11A25 Nguyễn Văn Trung 18/04/2005 10A28

48 11A25 Nguyễn Hải Yến 21/05/2007 x 10A29
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A01, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A01 Nguyễn Vi quốc Anh 14/02/2005 11QT1

2 12A01 Phạm Lê Anh 21/06/2006 11A2

3 12A01 Trần Ngọc Minh Anh 01/02/2006 x 11A15

4 12A01 Huỳnh Gia Bảo 10/09/2005 11QT1

5 12A01 Nguyễn Duy Bảo 29/05/2006 11A15

6 12A01 Phan Văn Bình 29/06/2006 11A15

7 12A01 Nguyễn Thành Đạt 20/03/2006 11QT1

8 12A01 Võ Nguyễn Minh Hiếu 31/10/2006 11QT1

9 12A01 Nguyễn Đinh Xuân Hòa 17/07/2006 11QT1

10 12A01 Nguyễn Văn Hoàng 08/06/2006 11A1

11 12A01 Trần Huy Hoàng 03/04/2006 11A1

12 12A01 Bùi Nguyễn Nhật Huy 10/04/2006 11QT1

13 12A01 Lý Gia Huy 27/11/2006 11A2

14 12A01 Phạm Quang Huy 15/06/2006 11QT1

15 12A01 Nguyễn Thúy Huyền 27/08/2006 x 11A1

16 12A01 Lê Minh Khang 12/07/2006 11QT1

17 12A01 Nguyễn Trần Bảo Khang 22/05/2006 11A2

18 12A01 Ngô Hoàng Khánh 13/04/2006 11A2

19 12A01 Huỳnh Đăng Khoa 07/07/2006 11VD3

20 12A01 Đoàn Đỗ Trung Kiên 29/10/2006 11QT1

21 12A01 Trần Tuấn Kiệt 18/02/2006 11A2

22 12A01 Nguyễn Thanh Lâm 30/11/2006 11QT1

23 12A01 Phạm Mai Loan 14/02/2006 x 11QT1

24 12A01 Nguyễn Đăng Long 18/05/2006 11A1

25 12A01 Lê Đức Lộc 18/05/2006 11A2

26 12A01 Võ Phúc Lộc 12/03/2006 11QT1

27 12A01 Phạm Thị Vân Ly 28/06/2006 x 11VD3

28 12A01 Thái Huyền Ngọc Mãi 08/12/2006 x 11A1

29 12A01 Đặng Bảo Minh 06/12/2006 11QT1

30 12A01 Lê Thành Nam 04/10/2006 11A2

31 12A01 Võ Thị Yến Nhi 12/03/2006 x 11QT1

32 12A01 Võ Nguyễn Minh Nhựt 31/10/2006 11QT1

33 12A01 Nguyễn Đức Phát 13/01/2006 11QT1

34 12A01 Hồng Thanh Phú 06/07/2002 11QT1

35 12A01 Huỳnh Lập Phú 03/07/2005 11QT1

36 12A01 Phạm Thiên Phú 15/08/2006 11QT1

37 12A01 Trần Nguyễn Minh Quân 09/03/2006 11QT1

38 12A01 Đặng Thái Sơn 08/08/2006 11QT1

39 12A01 Ngô Tùng Hoàng Tấn 28/10/2005 11A2

40 12A01 Đỗ Văn Thành 04/06/2006 11A1

41 12A01 Phan Thị Thanh Thảo 01/11/2006 x 11A1

42 12A01 Phạm Quốc Thắng 29/06/2006 11A2

43 12A01 Nguyễn Hồng Thịnh 19/06/2006 11QT1

44 12A01 Nguyễn Trần Anh Thuỳ 27/04/2006 x 11A15

45 12A01 Nguyễn Đình Anh Thư 26/11/2006 x 11VD3

46 12A01 Nguyễn Thụy Khánh Tiên 24/10/2005 x 11QT1

47 12A01 Võ Thị Kim Tiền 13/07/2006 x 11A1

48 12A01 Dương Văn Tiệp 01/05/2006 11A2

49 12A01 Võ Quốc Trí 07/09/2006 11A1

50 12A01 Ngô Phú Trọng 17/08/2006 11QT1

51 12A01 Nguyễn Vũ Đức Việt 19/03/2006 11QT1

52 12A01 Phạm Quang Vinh 21/01/2006 11A1

53 12A01 Huỳnh Ngọc Phương Vy 15/06/2006 x 11QT1



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A02, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A02 Đào Thị Lan Anh 23/06/2006 x 11A3

2 12A02 Nguyễn Hải Anh 10/09/2005 11A6

3 12A02 Phan Hồng Anh 18/10/2006 x 11A2

4 12A02 Trần Ngọc Tú Anh 08/05/2006 x 11A6

5 12A02 Vũ Đức Tiến Anh 17/06/2006 11A6

6 12A02 Vũ Nguyệt Ánh 08/07/2006 x 11A2

7 12A02 Nguyễn Hữu Châu 25/02/2006 11A6

8 12A02 Đoàn Thị Mai Chi 09/11/2006 x 11A6

9 12A02 Lê Hoàng Minh Cường 06/08/2006 11A6

10 12A02 Khương Vĩnh Đạt 08/09/2006 11A6

11 12A02 Phạm Hải Đăng 23/10/2004 11A6

12 12A02 Vũ Đình Đức 19/12/2006 11A6

13 12A02 Đỗ Thị Huỳnh Giao 24/09/2006 x 11A3

14 12A02 Liêu Gia Hân 26/05/2006 x 11A6

15 12A02 Vũ Phạm Tiến Hùng 20/01/2005 11A6

16 12A02 Hà Anh Kiệt 14/06/2006 11A6

17 12A02 Trần Huỳnh Thanh Liêm 31/07/2001 11A6

18 12A02 Nguyễn Trần Khánh Linh 14/10/2006 x 11A6

19 12A02 Trịnh Đào Phương Linh 21/02/2006 x 11A6

20 12A02 Từ Ngọc Kiều Linh 27/02/2006 x 11A6

21 12A02 Nguyễn Chí Mạnh 30/05/2006 11A6

22 12A02 Nguyễn Thanh Kim Mỹ 26/09/2006 x 11A3

23 12A02 Nguyễn Thị Như Ngà 28/05/2005 x

24 12A02 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/07/2006 x 11A3

25 12A02 Nguyễn Thị Như Ngân 28/05/2005 x

26 12A02 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 12/01/2006 x 11A6

27 12A02 Ngô Phương Nghi 19/07/2006 x 11A3

28 12A02 Đỗ Trần Hoài Ngọc 11/03/2006 x 11A3

29 12A02 Nguyễn Minh Ngọc 16/12/2006 x 11A6

30 12A02 Vũ Thị Thanh Ngọc 31/05/2006 x 11A6

31 12A02 Lê Uyên Nhi 13/10/2006 x 11A3

32 12A02 Phạm Linh Nhi 20/03/2005 x 11A3

33 12A02 Nguyễn Anh Như 23/03/2006 x 11A2

34 12A02 Nguyễn Thị Thảo Như 26/04/2006 x 11A3

35 12A02 Mai Kiều Oanh 20/09/2005 x 11A3

36 12A02 Phan Tại Phú 03/04/2006 11A6

37 12A02 Trịnh Vũ Gia Phước 22/11/2006 11A3

38 12A02 Lưu Nguyễn Minh Phương 09/04/2006 11A3

39 12A02 Hoàng Thị Hồng Quyên 07/09/2006 x 11A3

40 12A02 Nguyễn Khắc Tâm 26/12/2006 11A3

41 12A02 Lê Công Thắng 19/04/2006 11A2

42 12A02 Mai Hoàng Thắng 23/01/2006 11A2

43 12A02 Nguyễn Minh Thùy Trâm 21/09/2006 x 11A3

44 12A02 Nguyễn Đăng Minh Trí 11/11/2006 11A6

45 12A02 Phan Nguyễn Minh Triết 27/04/2006 11A2

46 12A02 Hồ Tuyết Trinh 17/07/2006 x 11A3

47 12A02 Nguyễn Thanh Trúc 21/08/2006 x 11A15

48 12A02 Bùi Ngọc Kim Tuyền 14/01/2006 x 11A3

49 12A02 Nguyễn Lê Hoàng Vân 29/09/2006 x 11A3

50 12A02 Nguyễn Ái Vi 16/11/2006 x 11A2

51 12A02 Đặng Lê Thúy Vy 17/10/2006 x 11A6

52 12A02 Nguyễn Thị Kim Xuân 13/11/2006 x 11A6
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Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A03, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A03 Nguyễn Tuấn Anh 06/03/2006 11A7

2 12A03 Đặng Quốc Bảo 22/01/2006 11QT2

3 12A03 Phan Minh Châu 12/04/2005 x 11A15

4 12A03 Nguyễn Khánh Chi 07/11/2005 x 11A15

5 12A03 Nguyễn Lê Anh Dũng 16/06/2006 11A7

6 12A03 Bùi Lê Trường Duy 23/03/2006 11A7

7 12A03 Đào Thành Đạt 09/07/2006 11A7

8 12A03 Trần Phát Đạt 12/01/2006 11A15

9 12A03 Võ Thành Đạt 11/07/2006 11A7

10 12A03 Hoàng Hải Đăng 19/11/2006 11A7

11 12A03 Nguyễn Mạnh Đình 10/08/2006 11A7

12 12A03 Mai Thị Xuân Hạ 23/08/2006 x 11QT2

13 12A03 Trần Hoàng Hải 31/10/2006 11QT2

14 12A03 Trần Bảo Hân 30/09/2006 x 11A15

15 12A03 Đường Võ Minh Hiền 31/01/2006 11QT2

16 12A03 Hồ Ngọc Hiếu 03/05/2006 11A15

17 12A03 Nguyễn Nhi Hồng 24/12/2006 x 11A15

18 12A03 Đỗ Mạnh Hùng 14/04/2006 11A7

19 12A03 Nguyễn Tuấn Khang 14/01/2006 11QT2

20 12A03 Huỳnh Trung Kiên 25/10/2005 11A7

21 12A03 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 02/11/2005 11A7

22 12A03 Tăng Lê Duy Long 26/01/2006 11QT2

23 12A03 Nguyễn Tấn Lộc 06/10/2006 11A7

24 12A03 Trần Minh Lương 21/11/2006 11QT2

25 12A03 Lý Xuân Minh 01/11/2006 11A7

26 12A03 Lương Thị Diễm My 21/06/2006 x 11A7

27 12A03 Nguyễn Hoàng Mỹ 23/06/2006 11QT2

28 12A03 Nguyễn Hoàng Nam 01/01/2000

29 12A03 Bùi Quốc Nghị 17/07/2003

30 12A03 Bùi Trọng Nghĩa 31/10/2005

31 12A03 Võ Nguyễn Trung Nghĩa 23/08/2006 11A7

32 12A03 Lâm Tiểu Ngọc 07/02/2006 x 11A7

33 12A03 Võ Nguyễn Trung Nhân 23/08/2006 11A7

34 12A03 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung 19/08/2004 x 11A8

35 12A03 Trần Ngọc Như 31/03/2006 x 11A7

36 12A03 Huỳnh Kiều Oanh 11/05/2006 x 11A7

37 12A03 Phùng Mạnh Phát 24/08/2006 11A7

38 12A03 Trần Thanh Phong 14/10/2005 11A7

39 12A03 Hoàng Minh Quân 23/09/2006 11A7

40 12A03 Phạm Ngọc Quân 12/06/2006 11A7

41 12A03 Nguyễn Tùng Quốc 12/11/2006 11A7

42 12A03 Đoàn Thanh Tâm 18/04/2006 11A7

43 12A03 Hầu Thiện Tâm 19/05/2006 11QT2

44 12A03 Nguyễn Minh Tân 12/05/2006 11QT2

45 12A03 Nguyễn Hiếu Thiện 06/12/2006 11A7

46 12A03 Trần Tiến Thịnh 17/05/2006 11A7

47 12A03 Huỳnh Đức Trọng 25/04/2006 11A7

48 12A03 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 25/02/2006 x 11A7

49 12A03 Phạm Nhật Minh Trúc 25/06/2006 x 11A15

50 12A03 Nguyễn Công Trực 24/12/2006 11QT2

51 12A03 Lê Hoàng Tuấn 07/11/2006 11A7

52 12A03 Nguyễn Phương Uyên 01/02/2006 x 11A7

53 12A03 La Thị Kim Yến 16/03/2006 x 11QT2
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Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A04, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A04 Huỳnh Phạm Văn Anh 06/12/2005 x 11A1

2 12A04 Nguyễn Ngọc Tú Anh 23/10/2006 x 11A8

3 12A04 Trần Quỳnh Anh 31/03/2006 x 11A4

4 12A04 Võ Ngọc Trâm Anh 24/07/2006 x 11A4

5 12A04 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/11/2006 x 11A4

6 12A04 Dương Gia Bảo 05/07/2006 11A4

7 12A04 Nguyễn Đăng Đạt 20/10/2006 11A8

8 12A04 Nguyễn Thành Đạt 27/04/2006 11A8

9 12A04 Nguyễn Quốc Định 10/08/2006 11A4

10 12A04 Võ Thị Lưu Giang 28/05/2006 x 11A4

11 12A04 Nguyễn Lê Hồng 14/10/2005 11A8

12 12A04 Lý Quốc Huy 16/09/2006 11A4

13 12A04 Lê Huỳnh Hương 25/06/2006 x 11A4

14 12A04 Nguyễn Duy Khánh 20/09/2006 11A4

15 12A04 Nguyễn Đăng Khoa 07/01/2006 11A8

16 12A04 Nguyễn Thị Ngọc Ly 21/10/2006 x 11A4

17 12A04 Tô Kim Mẩn 06/02/2000 x 11A8

18 12A04 Bạch Thị Thu Nga 24/11/2006 x 11A1

19 12A04 Bùi Hiếu Nghĩa 10/01/2006 11A4

20 12A04 Trần Hữu Ngọc 30/08/2004 11A8

21 12A04 Vũ Thị Ngọc 14/12/2006 x 11A4

22 12A04 Nguyễn Thị Hương Nhã 04/01/2000 x 11A8

23 12A04 Đỗ Thị Yến Nhi 30/08/2006 x 11A8

24 12A04 Ngô Thị Tuyết Nhung 08/02/2006 x 11A4

25 12A04 Nguyễn Thành Phát 14/11/2006 11A4

26 12A04 Hứa Trí Quy 09/01/2006 11A12

27 12A04 Nguyễn Thị Ngọc Quý 20/02/2006 x 11A8

28 12A04 Trần Như Quỳnh 01/01/2006 x 11A4

29 12A04 Nguyễn Thị Tú Sang 23/11/2006 x 11A4

30 12A04 Đỗ Hoàng Sơn 28/03/2006

31 12A04 Dương Tấn Tài 11/05/2006 11A8

32 12A04 Nguyễn Hữu Thành 23/09/2006 11A8

33 12A04 Lê Thị Thanh Thảo 08/01/2006 x 11A4

34 12A04 Nguyễn Ngọc Mai Thi 05/04/2006 x 11A12

35 12A04 Đặng Thanh Thiên 14/05/2006 11A8

36 12A04 Nguyễn Thụy Thanh Thùy 05/08/2006 x 11A4

37 12A04 Nguyễn Phương Thủy 18/01/2006 x 11A4

38 12A04 Nguyễn Thanh Thúy 17/11/2006 x 11A4

39 12A04 Lê Thị Minh Thư 19/05/2006 x 11A8

40 12A04 Nguyễn Thị Minh Thư 30/11/2006 x 11A12

41 12A04 Nguyễn Huỳnh Thiên Trang 04/04/2006 x 11A8

42 12A04 Phan Thị Đoan Trang 05/05/2006 x

43 12A04 Phạm Ngọc Bảo Trân 03/07/2006 x 11A8

44 12A04 Phạm Hoàng Minh Trí 15/12/2005 11A8

45 12A04 Phạm Minh Tuấn 06/03/2006 11A4

46 12A04 Trần Thiên Tường 10/12/2006 11A15

47 12A04 Huỳnh Thảo Vân 26/02/2006 x 11A4

48 12A04 Nguyễn Mai Châu Vân 17/05/2005 x 11A8

49 12A04 Nguyễn Thúy Vân 26/10/2006 x 11A4

50 12A04 Trần Thị Thùy Vân 24/04/2006 x 11A4

51 12A04 Nguyễn Phương Thảo Vy 05/03/2006 x 11A4

52 12A04 Nguyễn Đoàn Quốc Yến 04/10/2002 x 11A8



Ủy ban nhân dân quận 12
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Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A05, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A05 Chu Hoài An 15/11/2006 x 11A5

2 12A05 Nguyễn Trần Vũ An 27/07/2006 11A5

3 12A05 Lê Quốc Anh 18/09/2006 11A5

4 12A05 Nguyễn Hồng Anh 28/12/2006 x 11A5

5 12A05 Phạm Thị Kiều Anh 02/01/2006 x 11A1

6 12A05 Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo 21/07/2006 11A5

7 12A05 Trần Nguyễn Quốc Bảo 13/07/2006 11A5

8 12A05 Nguyễn Thẩm Bình 10/01/2006 x 11A5

9 12A05 Hoàng Văn Chuẩn 03/08/2006 11A5

10 12A05 Nguyễn Gia Cường 26/07/2006 11A5

11 12A05 Phạm Thị Mai Dung 14/06/2006 x 11A5

12 12A05 Đỗ Thành Đạt 23/06/2006 11A5

13 12A05 Trần Tấn Đạt 22/03/2006 11A5

14 12A05 Võ Minh Đạt 14/02/2006 11A5

15 12A05 Trần Hải Đăng 30/03/2006 11A5

16 12A05 Nguyễn Hồng Hân 08/08/2006 x 11A5

17 12A05 Nguyễn Trần Gia Hân 24/12/2005 x 11A5

18 12A05 Phan Nguyễn Thu Hiền 21/09/2006 x 11A5

19 12A05 Nguyễn Thiện Gia Huy 19/12/2006 11A5

20 12A05 Phạm Gia Huy 10/08/2006 11A5

21 12A05 Trương Thị Thanh Huyền 21/10/2006 x 11A5

22 12A05 Lê Hoàng Minh Khang 07/12/2006 11A5

23 12A05 Nguyễn Duy Khang 16/12/2006 11A5

24 12A05 Nguyễn Minh Khang 09/05/2006 11A5

25 12A05 Đinh Xuân Khiêm 22/02/2006 11A5

26 12A05 Nguyễn Lê Bảo Khuyên 12/02/2006 x 11A5

27 12A05 Trần Cẩm Loan 08/02/2006 x 11A5

28 12A05 Phạm Công Minh 16/11/2006 11A5

29 12A05 Vũ Thị Trà My 16/07/2006 x 11A5

30 12A05 Nguyễn Kim Ngân 13/03/2006 x 11A5

31 12A05 Mai Hiếu Nghĩa 10/09/2004

32 12A05 Nguyễn Lương Đại Nghĩa 05/09/2005 11A5

33 12A05 Trần Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/01/2006 x 11A5

34 12A05 Trần Hưng Phát 18/08/2006 11A5

35 12A05 Trần Hoàng Phúc 16/09/2006 11A5

36 12A05 Lương Tấn Phước 23/06/2006 11A5

37 12A05 Bùi Minh Quân 03/07/2006 11A5

38 12A05 Lê Vũ Nguyễn Quí 06/05/2006 11A5

39 12A05 Phạm Thị Phương Quỳnh 26/04/2006 x 11A1

40 12A05 Huỳnh Trần Phong Thái 03/03/2006 11A5

41 12A05 Lê Nguyễn An Thịnh 18/10/2006 11A5

42 12A05 Nguyễn Phúc Thịnh 04/03/2006 11A5

43 12A05 Nguyễn Anh Thư 28/08/2006 x

44 12A05 Nguyễn Tấn Toàn 20/06/2005 11A5

45 12A05 Thái Thị Linh Trang 07/05/2006 x 11A12

46 12A05 Trần Ngọc Phương Trang 04/12/2003 x 11A5

47 12A05 Đỗ Nguyễn Ngọc Trâm 27/03/2006 x 11A12

48 12A05 Lê Thị Mỹ Trâm 30/03/2006 x 11A12

49 12A05 Đặng Ngọc Bảo Trân 12/03/2006 x 11A5

50 12A05 Nguyễn Dương Cẩm Trinh 02/03/2004 x 11A5

51 12A05 Vừ A Trường 15/01/2005 11A12

52 12A05 Phạm Quốc Việt 16/09/2006 11A15

53 12A05 Võ Nhật Vy 29/05/2006 x 11A12
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A06, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A06 Lê Nguyễn Quốc An 03/03/2006 11A12

2 12A06 Phan Quốc An 25/08/2006 11A9

3 12A06 Đinh Thị Vân Anh 19/07/2006 x 11A9

4 12A06 Ngô Trần Quốc Anh 17/02/2006 11A12

5 12A06 Vũ Thị Lan Anh 09/01/2005 x 11A9

6 12A06 Huỳnh Hạ Thiện Ấn 17/11/2006 11A9

7 12A06 Thang Quốc Bảo 02/05/2006 11A9

8 12A06 Võ Trần Quốc Bảo 08/04/2006 11A12

9 12A06 Nguyễn Bạch Khánh Băng 16/02/2006 x 11A9

10 12A06 Phan Thanh Bình 01/06/2006 11A12

11 12A06 Huỳnh Ngọc Kim Cương 23/10/2006 x 11A12

12 12A06 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 19/02/2006 x 11A12

13 12A06 Nguyễn Vũ Kỳ Duyên 01/05/2006 x 11A9

14 12A06 Võ Thành Đạt 06/08/2005 11A9

15 12A06 Nguyễn Hữu Đông 17/01/2006 11A9

16 12A06 Hồ Minh Đức 19/08/2005 11A1

17 12A06 Nguyễn Ngọc Hương Giang 09/09/2006 x

18 12A06 Âu Minh Giàu 07/05/2006 11A9

19 12A06 Phạm Lâm Thể Hà 03/06/2006 x 11A9

20 12A06 Trương Mỹ Hằng 09/01/2006 x 11A9

21 12A06 Bùi Thị Thuý Hân 27/08/2006 x 11A9

22 12A06 Lê Hoàng Kim Hân 23/07/2006 x 11A12

23 12A06 Trương Gia Hân 05/10/2006 x 11A12

24 12A06 Vũ Huy Hoàng 08/10/2006 11A9

25 12A06 Lê Văn Hợp 10/02/2006 11A9

26 12A06 Châu Lâm Nhật Hùng 15/03/2006 11A9

27 12A06 Tào Đức Huy 05/11/2006 11A12

28 12A06 Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/09/2006 x 11A12

29 12A06 Nguyễn Long Hoàng Khang 24/03/2006 11A12

30 12A06 Nguyễn Quốc Khang 08/08/2006 11A12

31 12A06 Nguyễn Anh Khoa 18/10/2006 11A9

32 12A06 Phạm Lê Minh Khôi 13/03/2006 11A12

33 12A06 Phạm Thị Hồng Khuyên 30/08/2006 x 11A12

34 12A06 Nguyễn Trung Kiên 08/12/2006 11A9

35 12A06 Vũ Thùy Linh 23/06/2006 x 11A12

36 12A06 Trương Hoàng Long 10/03/2006 11A9

37 12A06 Nguyễn Lê Ly Ly 13/07/2006 x 11A12

38 12A06 Lê Thị Kim Ngà 04/05/2003 x 11A9

39 12A06 Huỳnh Ngọc Nhi 26/09/2006 x 11A9

40 12A06 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 06/09/2006 x 11A12

41 12A06 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/05/2006 x 11A9

42 12A06 Đặng Trọng Phát 14/12/2006 11A12

43 12A06 Trịnh Mai Minh Phúc 23/09/2006 11A9

44 12A06 Nguyễn Thị Bích Phương 02/01/2006 x 11A12

45 12A06 Nguyễn Quốc Sơn 18/12/2006 11A1

46 12A06 Võ Thị Anh Thư 26/01/2006 x 11A9

47 12A06 Võ Minh Trọng 23/03/2006 11A9

48 12A06 Nguyễn Hoàng Anh Tú 21/04/2006 x 11A9

49 12A06 Hoàng Nguyễn Phương Uyên 21/04/2006 x 11A9

50 12A06 Lưu Quang Vinh 31/12/2004 11A9

51 12A06 Lê Tiến Vương 26/09/2006 11A9

52 12A06 Bùi Ngọc Thảo Vy 02/06/2006 x 11A15

53 12A06 Trương Nguyễn Thảo Vy 22/08/2006 x 11A9



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A07, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A07 Lê Vũ Tuấn Anh 03/01/2006 11A10

2 12A07 Nguyễn Tú Anh 03/10/2006 x 11A4

3 12A07 Nghị Lê Quốc Cường 29/01/2006 11A10

4 12A07 Trần Thị Diễm 08/07/2006 x 11A10

5 12A07 Vũ Chí Đặng 20/12/2006 11A17

6 12A07 Lê Minh Đức 25/10/2006 11A10

7 12A07 Lê Thị Ngọc Giang 11/05/2006 x 11A17

8 12A07 Nguyễn Phúc Hậu 11/12/2006 11A10

9 12A07 Đặng Ngọc Minh Hiền 11/01/2006 x 11A1

10 12A07 Vũ Hoàng Hiệp 01/11/2006 11A10

11 12A07 Nguyễn Đình Hiếu 29/06/2006 11A17

12 12A07 Nguyễn Tấn Hoài 13/03/2001 11A17

13 12A07 Nguyễn Bảo Huy 17/04/2006 11A10

14 12A07 Nguyễn Hưng 07/12/2005 11A10

15 12A07 Nguyễn Văn Hưng 06/06/2006 11A10

16 12A07 Lê Thái Khang 19/11/2006 11A17

17 12A07 Nguyễn Văn Khánh 06/09/2006 11A10

18 12A07 Đỗ Y Khoa 30/11/2004 11A10

19 12A07 Nguyễn Bảo Khoa 03/02/2006 11A10

20 12A07 Vũ Huỳnh Đăng Khoa 19/03/2006 11A17

21 12A07 Phạm Thị Mỹ Kiều 29/07/2006 x 11A10

22 12A07 Trần Hoàng Gia Lạc 15/02/2006 11A10

23 12A07 Đào Ngọc Hải Lâm 27/04/2006 11A10

24 12A07 Nguyễn Hoàng Liêm 25/07/2006 11A17

25 12A07 Nguyễn Thị Phương Linh 02/11/2006 x 11A10

26 12A07 Vũ Thị Diệu Linh 15/08/2006 x 11A10

27 12A07 Nguyễn Nhựt Minh 12/12/2005 11A17

28 12A07 Nguyễn Văn Nhật Minh 23/07/2006 11A10

29 12A07 Hà Đinh Hải My 16/05/2006 x 11A17

30 12A07 Nguyễn Thị Thanh Mỷ 04/11/2006 x 11A17

31 12A07 Nguyễn Nhật Nam 17/02/2006 11A17

32 12A07 Nguyễn Lữ Ngọc Nghi 28/11/2006 x 11A10

33 12A07 Nguyễn Quốc Nghĩa 29/12/2006 11A17

34 12A07 Lê Thị Yến Nhi 19/08/2004 x 11A17

35 12A07 Nguyễn Dương Yến Nhi 31/12/2006 x 11A17

36 12A07 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 17/05/2006 x 11A10

37 12A07 Phạm Thị Yến Nhi 11/03/2006 x 11A10

38 12A07 Văn Thị Yến Nhi 24/08/2006 x 11A10

39 12A07 Lê Thanh Quý 07/11/2005 11A10

40 12A07 Trần Minh Quý 07/03/2006 11A10

41 12A07 Nguyễn Minh Sang 07/10/2006 11A17

42 12A07 Phan Hồng Siêu 01/08/2006 11A10

43 12A07 Vũ Nguyễn Hoàng Sơn 11/06/2006 11A1

44 12A07 Lê Thị Quỳnh Thảo 07/10/2006 x 11A10

45 12A07 Tô Kim Thúy 07/01/2006 x 11A17

46 12A07 Hồ Vũ Anh Thư 05/09/2006 x 11A10

47 12A07 Phạm Xuân Thường 30/01/2006 11A10

48 12A07 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 13/10/2004 x 11A10

49 12A07 Trần Nguyễn Phương Trang 17/09/2006 x 11A10

50 12A07 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm 01/05/2002 x

51 12A07 Dương Thành Trung 14/10/2006 11A10

52 12A07 Bùi Thị Thanh Tuyền 26/10/2006 x 11A10

53 12A07 Bùi Thị Yến Vy 16/06/2006 x 11A15



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A08, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A08 Thái Hoàng Bảo An 11/11/2006 11A16

2 12A08 Phạm Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/01/2006 x 11A6

3 12A08 Cù Thị Thanh Bình 15/12/2006 x 11A16

4 12A08 Nguyễn Duy Chiến 10/11/2006 11A16

5 12A08 Lê Hoàng Danh 22/03/2005 11A16

6 12A08 Trần Đức Danh 25/03/2006 11A16

7 12A08 Huỳnh Minh Duy 06/07/2006 11A16

8 12A08 Nguyễn Khắc Dương 24/10/2006 11A16

9 12A08 Hồ Lê Quốc Đạt 16/12/2006 11A16

10 12A08 Nguyễn Hùng Đỉnh 29/01/2006 11A16

11 12A08 Đinh Văn Đông 31/10/2004 11A11

12 12A08 Thi Nguyễn Cẩm Hiền 29/03/2006 x 11A16

13 12A08 Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp 15/10/2006 11A1

14 12A08 Hoàng Nguyễn Gia Huy 22/08/2006 11A15

15 12A08 Lê Quốc Huy 25/08/2006 11A11

16 12A08 Trần Đại Huy 06/11/2006 11A11

17 12A08 Nguyễn Tuấn Khanh 25/05/2006 11A11

18 12A08 Nguyễn Anh Kiệt 22/05/2006 11A11

19 12A08 Nguyễn Tấn Kiệt 05/11/2006 11A16

20 12A08 Đặng Hữu Lợi 05/02/2006 11A11

21 12A08 Trần Võ Kim Ngân 29/12/2006 x 11A11

22 12A08 Trần Trọng Nghĩa 29/06/2006 11A16

23 12A08 Dương Xuân Nguyên 17/02/2006 11A16

24 12A08 Hoàng Anh Nhật 04/01/2006 11A11

25 12A08 Nguyễn Duy Nhật 03/10/2005 11A11

26 12A08 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/03/2006 x 11A11

27 12A08 Trần Ngọc Yến Nhi 13/01/2006 x 11A11

28 12A08 Phạm Quỳnh Như 13/10/2006 x 11A16

29 12A08 Nguyễn Thanh Phong 08/10/2006 11A11

30 12A08 Lê Xuân Quang 29/08/2006 11A11

31 12A08 Nguyễn Tuấn Sơn 31/08/2000 11A11

32 12A08 Trương Đỗ Duy Tân 03/08/2006 11A11

33 12A08 Nguyễn Trần Kim Thanh 26/08/2006 x 11A11

34 12A08 Nguyễn Trường Thành 04/04/2005 11A11

35 12A08 Nguyễn Xuân Thành 01/01/2006 11A11

36 12A08 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 31/10/2006 x 11A11

37 12A08 Giang Vũ Đoàn Hoàng Thông 19/06/2006 11A11

38 12A08 Lê Kim Phương Tịnh 02/02/2006 x 11A11

39 12A08 Nguyễn Hiếu Toàn 01/12/2006 11A11

40 12A08 Phan Thị Trang 26/02/2006 x 11A17

41 12A08 Vũ Thị Kiều Trang 06/11/2006 x 11A11

42 12A08 Đỗ Thị Thanh Trầm 14/11/2006 x 11A17

43 12A08 Nguyễn Minh Trí 22/06/2006

44 12A08 Lại Ngọc Mỹ Trinh 06/01/2006 x 11A11

45 12A08 Phan Ngọc Phương Trinh 01/12/2006 x 11A11

46 12A08 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung 16/01/2006 11A11

47 12A08 Đào Trần Thái Tuấn 23/05/2005 11A17

48 12A08 Giang Anh Tuấn 14/09/2006

49 12A08 Hoàng Thị Kim Tuyền 20/10/2006 x 11A11

50 12A08 Trương Ngọc Phương Uyên 23/01/2006 x 11A17

51 12A08 Đỗ Quốc Vũ 11/01/2005 11A11

52 12A08 Nguyễn Hải Vy 16/04/2006 x 11A11

53 12A08 Huỳnh Hải Yên 21/03/2005 x 11A11



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A09, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A09 Nguyễn Hoài An 19/10/2004

2 12A09 Võ Trung Hải 28/11/2006 11A13

3 12A09 Nguyễn Minh Hiển 23/08/2006 11A13

4 12A09 Đặng Nhật Hoàng 01/05/2006 11A13

5 12A09 Trần Mạnh Hùng 26/04/2006 11A13

6 12A09 Đặng Trần Thanh Huy 26/03/2006 11A13

7 12A09 Trần Hoàng Gia Huy 04/02/2006 11A13

8 12A09 Trần Đoàn Khánh Huyền 12/07/2006 x 11A15

9 12A09 Trương Mỹ Huyền 25/10/2006 x 11A13

10 12A09 Đỗ An Hưng 06/05/2006 11A13

11 12A09 Hồ Tấn Hưng 06/08/2006 11A13

12 12A09 Lê Hồng Kiên 13/08/2006 11A13

13 12A09 Nguyễn Thành Long 02/11/2006 11A13

14 12A09 Cao Tấn Lộc 05/11/2006 11A13

15 12A09 Ninh Văn Lượng 29/06/2006 11A13

16 12A09 Trần Xuân Mai 31/08/2006 x 11A13

17 12A09 Huỳnh Văn Minh 28/11/2006 11A13

18 12A09 Thái Xuân Nam 31/12/2006 11A13

19 12A09 Phạm Kim Ngân 16/05/2006 x 11A13

20 12A09 Trần Trung Nghĩa 16/09/2006 11A13

21 12A09 Phan Nhân 15/06/2006 11A13

22 12A09 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 30/04/2006 x 11A13

23 12A09 Vũ Ngọc Quỳnh Như 04/04/2006 x 11A6

24 12A09 Nguyễn Lê Tấn Phát 15/02/2006 11A16

25 12A09 Hoàng Văn Phong 12/05/2006 11A16

26 12A09 Thái Huỳnh Phúc 09/07/2004 11A16

27 12A09 Lê Huỳnh Tú Quyên 06/08/2006 x 11A13

28 12A09 Trương Thành Tân 30/12/1995 11A13

29 12A09 Nguyễn Vũ Thái 26/10/2006 11A13

30 12A09 Nguyễn Minh Thành 18/11/2006 11A16

31 12A09 Nguyễn Tấn Thành 11/06/2004 11A13

32 12A09 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/02/2006 x 11A16

33 12A09 Nguyễn Hoàng Thiện 24/01/2006 11A13

34 12A09 Trương Đặng Kim Thoa 21/12/2006 x 11A13

35 12A09 Trần Gia Thuận 28/11/2004 11A13

36 12A09 Trần Thị Thanh Thùy 14/06/2006 x 11A13

37 12A09 Đoàn Kiều Quỳnh Thư 28/11/2006 x 11A13

38 12A09 Nguyễn Anh Thư 19/02/2006 x 11A16

39 12A09 Lê Hoàng Tiến 05/09/2006 11A13

40 12A09 Nguyễn Quý Tiến 01/11/2006 11A13

41 12A09 Trần Minh Tiến 09/09/2006 11A16

42 12A09 Võ Đức Song Toàn 22/05/2006 11A16

43 12A09 Nguyễn Đặng Bích Trâm 02/11/2005 x 11A16

44 12A09 Thái Thụy Thùy Trâm 17/01/2006 x 11A13

45 12A09 Lê Ngọc Bảo Trân 08/10/2006 x 11A13

46 12A09 Nguyễn Đào Huyền Trân 05/04/2006 x 11A16

47 12A09 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/11/2006 x 11A13

48 12A09 Nguyễn Thành Trung 21/03/2006 11A16

49 12A09 Vũ Anh Tuấn 07/11/2006 11A16

50 12A09 Trần Thị Thanh Tuyền 22/06/2006 x 11A13

51 12A09 Đỗ Khánh Thùy Vân 08/06/2006 x 11A16

52 12A09 Trần Khánh Vy 14/01/2005 x 11A13



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A10, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A10 Nguyễn Ngọc Anh 28/07/2006 x 11A14

2 12A10 Nguyễn Hà Hồng Châu 06/08/2006 x 11A14

3 12A10 Vũ Thành Danh 21/04/2006 11A14

4 12A10 Phạm Thị Ngọc Diệp 11/05/2006 x 11A14

5 12A10 Nguyễn Thị Huyền Diệu 19/03/2006 x 11A14

6 12A10 Nguyễn Nhựt Duy 15/12/2006 11A14

7 12A10 Trần Quốc Duy 12/12/2006 11A14

8 12A10 Lê Thanh Đạt 25/08/2006 11A14

9 12A10 Trần Truyền Đức 09/06/2002 11D1

10 12A10 Vũ Thị Hạnh 25/12/2006 x 11A14

11 12A10 Dương Quang Hào 04/02/2006 11A14

12 12A10 Trần Thanh Hằng 13/12/2005 x 11A14

13 12A10 Nguyễn Trung Hậu 19/04/2006 11A14

14 12A10 Phạm Nguyễn Mỹ Hòa 09/02/2006 x 11A14

15 12A10 Nguyễn Minh Hoàng 02/11/2005

16 12A10 Nguyễn Thị Mỹ Hương 15/04/2006 x 11A15

17 12A10 Tô Thị Cẩm Hương 10/11/2006 x 11A15

18 12A10 Đinh Trường Khang 16/08/2006 11A15

19 12A10 Trần Gia Khang 10/12/2006 11A14

20 12A10 Nguyễn Duy Khánh 22/04/2006 11A14

21 12A10 Nguyễn Trần Duy Khánh 19/10/2006 11A14

22 12A10 Ngô Thị Yến Linh 30/09/2006 x 11A15

23 12A10 Vũ Thị Hà Linh 22/04/2006 x 11A14

24 12A10 Trần Minh Long 17/08/2006 11A14

25 12A10 Trần Thảo Ly 28/06/2006 x 11A14

26 12A10 Huỳnh Thị Ngọc Mai 07/01/2006 x 11A15

27 12A10 Trịnh Thị Thanh Mai 01/11/2006 x 11A15

28 12A10 Trương Văn Minh 07/01/2006 11A15

29 12A10 Bùi Văn Hiếu Nghĩa 12/07/2006 11A14

30 12A10 Lâm Như Ngọc 26/05/2006 x 11A15

31 12A10 Lý Kim Ngọc 05/09/2006 x 11A15

32 12A10 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 07/05/2006 x 11A15

33 12A10 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 29/01/2006 x 11A15

34 12A10 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 06/08/2005 x 11A15

35 12A10 Cao Thanh Nhàn 10/10/2006 x 11A15

36 12A10 Phạm Hoàng Yến Nhi 12/10/2006 x 11A14

37 12A10 Phạm Trương Toại Nhi 17/10/2006 x 11A15

38 12A10 Lim Nguyễn Ngọc Như 14/03/2006 x 11A14

39 12A10 Trần Lâm Tâm Như 11/10/2005 x 11A15

40 12A10 Hồ Quang Phát 27/09/2006 11A15

41 12A10 Đỗ Đặng Hoàng Phúc 04/03/2005 11A15

42 12A10 Phạm Văn Phương 30/10/2006 11A15

43 12A10 Nguyễn Ngọc Sơn 12/02/2006 11A15

44 12A10 Mai Lê Hữu Tài 26/12/2005 11A15

45 12A10 Tô Thành Tài 09/10/2006 11A15

46 12A10 Hà Quốc Thành 01/02/2005 11A15

47 12A10 Mai Thanh Thảo 19/04/2006 x 11A15

48 12A10 Nguyễn Lê Minh Thảo 21/12/2006 x 11A14

49 12A10 Y Thảo 31/01/2006 x 11A15

50 12A10 Đặng Lê Quỳnh Trâm 09/11/2004 x 11A14

51 12A10 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 25/08/2006 x 11A14

52 12A10 Nguyễn Ngọc Tường Vy 17/02/2006 x 11A14

53 12A10 Bùi Nguyễn Hoàng Bảo Yến 15/10/2005 x
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A11, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A11 Thiệu Mai Việt Anh 16/07/2005 11QT1

2 12A11 Trần Long Anh 29/03/2006 11A1

3 12A11 Lê Chí Bảo 10/12/2006 11A2

4 12A11 Phùng Gia Bảo 15/06/2006 11QT1

5 12A11 Nguyễn Duy Bình 13/04/2006 11A2

6 12A11 Chu Vân Cường 27/10/2006 11A2

7 12A11 Đinh Quốc Dương 03/03/2006 11A2

8 12A11 Lê Nam Dương 15/10/2006 11A2

9 12A11 Hồ Cẩm Đào 30/04/2006 x 11A1

10 12A11 Hứa Nguyễn Thành Đạt 16/11/2006 11A2

11 12A11 Trần Quốc Hào 20/12/2006 11A2

12 12A11 Nguyễn Ngọc Hân 15/11/2006 x 11QT1

13 12A11 Bùi Thị Thanh Hiền 17/07/2005 x 11QT1

14 12A11 Bùi Long Nguyễn Hoàng 30/11/2006 11A2

15 12A11 Đỗ Gia Huy 14/09/2005

16 12A11 Lê Trần Đức Huy 08/09/2006 11A1

17 12A11 Nguyễn Gia Huy 24/03/2006 11A2

18 12A11 Ahmath Jahroh 14/11/2006 x 11QT1

19 12A11 Nguyễn Quốc Khải 14/07/2006 11QT1

20 12A11 Đào Duy Khang 05/09/2006 11A1

21 12A11 Nguyễn Hoàng Thiên Lâm 23/10/2005 11QT1

22 12A11 Đinh Nguyễn Hoàng Long 15/10/2006 11QT1

23 12A11 Ngô Đăng Long 14/01/2003

24 12A11 Nguyễn Trần Phi Long 18/11/2004 11A2

25 12A11 Phan Thành Long 09/03/2006 11A2

26 12A11 Kim Tấn Lộc 23/06/2006 11A2

27 12A11 Châu Gia Luân 09/08/2006 11A2

28 12A11 Hoàng Nam 23/10/2006 11A2

29 12A11 Nguyễn Thúy Ngân 23/05/2005 x 11A1

30 12A11 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/01/2006 x 11A2

31 12A11 Phan Hồng Ngọc 13/06/2006 x 11A17

32 12A11 Lê Minh Phát 16/10/2003 11A2

33 12A11 Phạm Thái Thành 11/03/2005 11A2

34 12A11 Nguyễn Ngọc Minh Thư 25/07/2006 x 11A1

35 12A11 Nguyễn Võ Minh Thư 21/02/2006 x

36 12A11 Phạm Minh Thư 08/03/2006 x 11A1

37 12A11 Thạch Minh Thư 15/12/2006 x 11A2

38 12A11 Võ Anh Thư 10/08/2006 x 11A1

39 12A11 Nguyễn Cẩm Tiên 17/10/2006 x 11A2

40 12A11 Trần Hoàng Thủy Tiên 21/08/2006 x 11QT1

41 12A11 Nguyễn Minh Tiền 29/04/2006 11A2

42 12A11 Trần Văn Tiến 26/01/2006 11A2

43 12A11 Lê Nguyễn Bảo Trâm 01/10/2006 x 11A1

44 12A11 Võ Ngọc Hương Trầm 18/03/2006 x 11A2

45 12A11 Dương Ngọc Bảo Trân 16/08/2006 x 11QT1

46 12A11 Nguyễn Đức Trí 11/04/2003 11A2

47 12A11 Võ Hoàng Trí 09/03/2006 11A2

48 12A11 Đỗ Nguyễn Sơn Tùng 03/09/2006 11QT1

49 12A11 Trần Anh Vũ 26/04/2006 11A2

50 12A11 Huỳnh Thị Thanh Vy 23/06/2005 x 11QT1

51 12A11 Lê Trần Nhật Vy 17/08/2006 x 11A1

52 12A11 Nguyễn Hà Ái Vy 30/03/2005 x 11A2

53 12A11 Nguyễn Ngọc Yến Vy 04/12/2006 x 11QT1
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A12, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A12 Phan Ngọc Lan Anh 07/02/2006 x 11A3

2 12A12 Trần Hoàng Khang Anh 15/07/2006 x 11A3

3 12A12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/12/2006 x 11A3

4 12A12 Cao Thiên Ân 27/09/2005 x 11A1

5 12A12 Nguyễn Trường Băng Băng 07/10/2006 x 11A3

6 12A12 Nguyễn Thị Kim Chi 29/06/2006 x 11A3

7 12A12 Hoàng Thị Dung 12/05/2006 x 11A3

8 12A12 Nguyễn Phạm Hoàng Duy 27/01/2006 11A4

9 12A12 Nguyễn Thị Hương Giang 15/11/2006 x 11A4

10 12A12 Nguyễn Hoài Hậu 03/01/2006 11A4

11 12A12 Lương Bích Hồng 04/11/2006 x 11A4

12 12A12 Bùi Thị Khánh Huyền 09/09/2006 x 11A3

13 12A12 Trần Thị Hường 05/06/2006 x 11A4

14 12A12 Võ Thị Minh Khanh 11/01/2006 x 11A4

15 12A12 Nguyễn Thị Thúy Lam 16/07/2006 x 11A4

16 12A12 Đàm Khánh Linh 17/10/2006 x 11A3

17 12A12 Phan Thị Linh 13/05/2006 x 11A4

18 12A12 Lương Nhựt Long 16/05/2006 11A4

19 12A12 Nguyễn Thành Long 27/01/2005

20 12A12 Lê Thị Thu Mai 10/02/2006 x 11A3

21 12A12 Đào Ngọc Giáng My 04/10/2006 x 11A3

22 12A12 Văn Khánh Mỹ 23/10/2006 x 11A3

23 12A12 Ngô Thị Mỹ Ngọc 04/11/2006 x 11A4

24 12A12 Huỳnh Thị Kim Nhi 01/01/2004 x

25 12A12 Lê Yến Nhi 24/05/2005 x

26 12A12 Trương Ngọc Tuệ Nhi 13/12/2005 x 11A4

27 12A12 Lê Ngọc Như 25/01/2006 x 11A4

28 12A12 Nguyễn Phan Quỳnh Như 06/02/2006 x 11A4

29 12A12 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 30/12/2005 x 11A3

30 12A12 Phạm Ngọc Minh Tâm 03/08/2006 x 11A3

31 12A12 Mai Thị Hồng Thanh 13/04/2006 x 11A3

32 12A12 Nguyễn Ngọc Thiện Thanh 07/04/2006 x 11A3

33 12A12 Phạm Thị Thanh Thảo 06/10/2006 x 11A3

34 12A12 Nguyễn Thu Thủy 05/01/2006 x 11A3

35 12A12 Huỳnh Thị Minh Thư 19/04/2006 x 11A4

36 12A12 Nguyễn Minh Thư 18/11/2005 x 11A3

37 12A12 Nguyễn Thị Minh Thư 25/06/2006 x 11A4

38 12A12 Trần Hồng Thương 21/11/2006 x 11A3

39 12A12 Nguyễn Kiều Anh Thy 25/02/2006 x 11A4

40 12A12 Lê Nguyễn Kiều Trang 31/05/2006 x 11A4

41 12A12 Ngô Hoàng Yến Trang 21/11/2006 x 11A4

42 12A12 Nguyễn Huyền Trang 16/05/2006 x 11A3

43 12A12 Nguyễn Ngọc Thu Trang 27/09/2006 x 11A4

44 12A12 Thái Thị Thùy Trang 22/01/2006 x 11A3

45 12A12 Nguyễn Thuỳ Huế Trâm 03/02/2006 x 11A4

46 12A12 Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/01/2006 x 11A3

47 12A12 Võ Hoàng Kim Tuyến 29/04/2006 x 11A3

48 12A12 Đinh Ngọc Phương Uyên 31/12/2005 x 11A4

49 12A12 Lê Trần Nhật Uyên 17/08/2006 x 11A4

50 12A12 Trần Thị Mỹ Uyên 10/08/2006 x 11A4

51 12A12 Nguyễn Thị Thuý Vy 10/06/2006 x 11A4

52 12A12 Nguyễn Tường Vy 07/07/2006 x 11A4



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A13, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A13 Đặng Trương Tường An 06/06/2006 x 11QT2

2 12A13 Hoàng Nguyễn Mai Anh 26/08/2005 x 11A5

3 12A13 Trần Quan Quốc Anh 23/06/2006 11QT2

4 12A13 Trần Thị Quỳnh Anh 01/10/2006 x 11QT2

5 12A13 Bùi Ngọc Ánh 15/12/2006 x 11QT2

6 12A13 Mai Nguyễn An Bình 19/12/2003 11A6

7 12A13 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 10/04/2005 x 11A1

8 12A13 Nguyễn Thị Mai Chi 12/03/2006 x 11QT2

9 12A13 Vũ Thị Linh Chi 27/03/2006 x 11A6

10 12A13 Nguyễn Đình Danh 24/05/2006 11QT2

11 12A13 Lê Nguyên Đạt 14/06/2006 11QT2

12 12A13 Nguyễn Lê Lâm Điền 01/09/2006 11A6

13 12A13 Nguyễn Văn Điện 20/03/2005 11QT2

14 12A13 Nguyễn Minh Phương Đức 02/11/2005

15 12A13 Trần Nguyễn Phương Hiền 15/05/2004 x

16 12A13 Nguyễn Thái Học 03/05/2005

17 12A13 Bùi Nguyễn Gia Huy 13/11/2006 11A5

18 12A13 Võ Ngô Quốc Hưng 17/07/2005 11A5

19 12A13 Nguyễn Thanh Khang 28/12/2006 11A6

20 12A13 Trần Sơn Lâm 08/02/2006 11QT2

21 12A13 Trịnh Hoàng Lâm 10/08/2005 11QT2

22 12A13 Bùi Mai Linh 20/02/2006 x 11A5

23 12A13 Hoàng Yến Linh 02/02/2006 x 11A6

24 12A13 Nguyễn Quang Lực 26/11/2005 11A5

25 12A13 Nguyễn Thị Anh Minh 06/09/1999 x

26 12A13 Nguyễn Trần Quang Minh 16/12/2006 11QT2

27 12A13 Cao Diệp My 09/05/2006 x 11QT2

28 12A13 Nguyễn Thị Diễm My 10/01/2006 x 11QT2

29 12A13 Nguyễn Thị Anh Ngọc 29/12/2006 x 11QT2

30 12A13 Nguyễn Thị Phương Nhi 17/11/2006 x 11A1

31 12A13 Nguyễn Tấn Phát 03/09/2006 11QT2

32 12A13 Mai Phúc 21/04/2006 11QT2

33 12A13 Lư Tiểu Phụng 08/07/2006 x 11QT2

34 12A13 Trần Ngọc Uyên Phương 10/08/2004 x 11QT2

35 12A13 Đỗ Trung Quân 26/05/2006 11A6

36 12A13 Đỗ Hoàng Sơn 11/12/2006 11QT2

37 12A13 Nguyễn Thế Sương 11/08/2006 11QT2

38 12A13 Lê Thị Thanh Thảo 21/12/2006 x 11A6

39 12A13 Mai Thị Ngọc Thảo 24/06/2006 x 11A6

40 12A13 Võ Anh Thư 29/05/2006 x 11A1

41 12A13 La Thị Hoàng Ngọc Thương 02/12/2006 x 11A5

42 12A13 Lê Thị Trâm 11/08/2006 x 11A1

43 12A13 Lương Ngọc Trâm 28/04/2006 x 11A6

44 12A13 Nguyễn Kim Trọng 01/09/2005 11A5

45 12A13 Phạm Tuân 24/04/2006 11A6

46 12A13 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn 04/08/2006 11A6

47 12A13 Nguyễn Ngọc Hoàng Tuấn 17/08/2004

48 12A13 Lê Ngọc Phương Uyên 08/11/2006 x 11A6

49 12A13 Nguyễn Thị Kiều Vi 03/09/2006 x 11A6

50 12A13 Trương Thị Tường Vi 20/01/2003 x 11QT2

51 12A13 Lầu Công Vũ 17/03/2006 11A6

52 12A13 Phạm Ái Xuân 14/01/2006 x 11A6

53 12A13 Dương Xuân Yến 18/08/2006 x 11A6



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A14, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A14 Nguyễn Trần Mỹ An 07/06/2006 x 11A7

2 12A14 Đỗ Thị Lan Anh 21/09/2006 x 11A8

3 12A14 Ngô Phương Anh 08/02/2006 x 11A7

4 12A14 Nguyễn Lưu Việt Anh 29/06/2006 11A8

5 12A14 Nguyễn Tú Anh 31/05/2005 x 11A8

6 12A14 Phạm Hồng Anh 06/04/2006 11A9

7 12A14 Trần Phương Anh 10/12/2006 x 11A7

8 12A14 Trịnh Tú Anh 11/09/2006 x 11A7

9 12A14 Phạm Hoài Bảo 30/03/2006 11A7

10 12A14 Đỗ Phước Chiến 11/03/2006 11A7

11 12A14 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 02/12/2006 x 11A1

12 12A14 Phan Thanh Ngọc Duyên 26/04/2005 x 11A8

13 12A14 Nguyễn Văn Dương 23/02/2006 11A8

14 12A14 Vũ Đức Đài 25/10/2005 11A9

15 12A14 Nguyễn Thành Xuân Đạt 01/11/2005 11A9

16 12A14 Trương Xuân Đức 25/11/2006 11A9

17 12A14 Nguyễn Đức Hải 14/04/2003 11A8

18 12A14 Cao Lâm Mỹ Hồng 26/04/2004 x 11A9

19 12A14 Nguyễn Đức Huy 27/01/2006 11A9

20 12A14 Lê Thị Khánh Huyền 30/10/2006 x

21 12A14 Mai Minh Khánh 23/01/2006 11A8

22 12A14 Đinh Nguyễn Đăng Khoa 18/11/2006 11A7

23 12A14 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 24/07/2006 11A9

24 12A14 Phạm Huỳnh Anh Khôi 07/06/2006 11A7

25 12A14 Đặng Tuấn Kiệt 06/01/2004 11A8

26 12A14 Dương Thụy Khánh Linh 17/02/2006 x 11A7

27 12A14 Trần Tiến Lộc 14/05/2004 11A8

28 12A14 Lê Thị Tú My 16/06/2006 x 11A8

29 12A14 Nguyễn Thị Kim My 25/05/2006 x 11A8

30 12A14 Trần Phương Nam 29/03/2006 11A7

31 12A14 Võ Thành Nam 16/09/2006 11A9

32 12A14 Nguyễn Vũ Gia Nghi 19/12/2006 x 11A7

33 12A14 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/05/2006 x 11A8

34 12A14 Trần Quỳnh Như 11/07/2005 x 11A8

35 12A14 Phan Ngọc Kiều Oanh 09/08/2006 x 11A8

36 12A14 Hồ Việt Duy Phong 16/10/2006 11A7

37 12A14 Đoàn Đông Phúc 26/12/2006 11A7

38 12A14 Trần Đình Phúc 11/09/2002

39 12A14 Nguyễn Hữu Phước 23/11/2006 11A7

40 12A14 Trần Văn Quyến 18/02/2005 11A8

41 12A14 Trần Thị Như Quỳnh 09/05/2006 x 11A8

42 12A14 Trần Thị Bích Sương 22/02/2006 x 11A1

43 12A14 Nguyễn Hữu Tấn Tài 25/08/2006 11A7

44 12A14 Nguyễn Hoài Thanh 23/05/2006 11A7

45 12A14 Võ Thị Thanh Thảo 23/10/2006 x 11A8

46 12A14 Phan Minh Thuận 06/04/2005

47 12A14 Trần Thùy Minh Thư 23/05/2006 x 11A7

48 12A14 Bùi Lưu Hoài Thương 24/07/2006 x 11A7

49 12A14 Phạm Thị Thu Trang 15/09/2006 x 11A7

50 12A14 Võ Thị Thùy Trang 23/08/2006 x 11A9

51 12A14 Vũ Huyền Trang 15/07/2006 x 11A7

52 12A14 Trương Hoài Thanh Trúc 28/06/2006 x 11A8

53 12A14 Nguyễn Văn Tùng 24/03/2006 11A9



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A15, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A15 Nguyễn Huỳnh Quốc Duy 17/08/2006 11A10

2 12A15 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 20/02/2004 x 11A9

3 12A15 Trần Anh Đào 15/02/2006 x 11A11

4 12A15 Võ Thị Anh Đào 10/07/2006 x 11A11

5 12A15 Lưu Tấn Đạt 16/11/2006 11A9

6 12A15 Võ Phúc Đạt 26/08/2006 11A9

7 12A15 Lê Trọng Đức 30/08/2002

8 12A15 Đặng Đức Giang 16/01/2006 11A10

9 12A15 Nguyễn Lý Phú Hào 18/06/2005 11A9

10 12A15 Nguyễn Nhật Hào 31/08/2005 11A10

11 12A15 Nguyễn Thúy Hằng 17/09/2006 x 11A1

12 12A15 Hà Mai Diệu Huệ 24/05/2006 x 11A11

13 12A15 Võ Trần Gia Huy 20/11/2006 11A11

14 12A15 Hồ Lê Như Huỳnh 23/09/2005 x 11A10

15 12A15 Nguyễn Đình Gia Hưng 09/05/2006 11A10

16 12A15 Phạm Thu Hương 01/01/2006 x 11A11

17 12A15 Nguyễn Phương Kim Khánh 09/10/2000 x 11A11

18 12A15 Châu Gia Khiêm 02/01/2006 11A10

19 12A15 Nguyễn Thị Diễm Kiều 02/06/2006 x 11A10

20 12A15 Nguyễn Thị Thanh Lam 23/08/2004 x 11A11

21 12A15 Nguyễn Thị Liên 02/01/2006 x 11A11

22 12A15 Đinh Thị Hương Ly 19/10/2006 x 11A11

23 12A15 Nguyễn Hòa Minh 06/01/2006 11A17

24 12A15 Nguyễn Ngọc Minh 19/01/2006 11A10

25 12A15 Đặng Nguyễn Kim Ngân 07/01/2006 x 11A11

26 12A15 Nguyễn Bảo Ngọc 14/04/2006 x 11A10

27 12A15 Nguyễn Dương Khánh Ngọc 04/06/2006 x 11A10

28 12A15 Phạm Chí Nguyên 24/11/2006 11A10

29 12A15 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/10/2006 x 11A11

30 12A15 Khâu Thị Thanh Như 03/09/2006 x 11A10

31 12A15 Lý Văn Phát 04/07/2005 11A10

32 12A15 Nguyễn Đức Phát 18/04/2005 11A11

33 12A15 Bùi Đoàn Thanh Phong 01/01/2006 11A10

34 12A15 Lê Thị Mỹ Phúc 26/08/2006 x 11A11

35 12A15 Trương Huỳnh Thúy Phượng 27/11/2006 x 11A11

36 12A15 Trần Kiều Duy Tân 25/12/2006 11A1

37 12A15 Nguyễn Hoàng Thái 01/12/2002 11A11

38 12A15 Đỗ Đoan Thanh 27/11/2006 x 11A9

39 12A15 Trần Đặng Đình Thông 30/04/2006 11A10

40 12A15 Trần Như Thuận 02/04/2006 11A11

41 12A15 Nguyễn Hồng Anh Thùy 08/09/2006 x 11A11

42 12A15 Nguyễn Thị Minh Thư 09/01/2006 x 11A10

43 12A15 Trần Kim Thương 01/02/2006 x 11A11

44 12A15 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 01/06/2003 x

45 12A15 Trần Lý Phụng Tiên 11/03/2005 x

46 12A15 Trịnh Đức Trọng 22/10/2006 11A11

47 12A15 Bùi Cẩm Tú 19/04/2006 x 11A11

48 12A15 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 19/07/2006 x 11A10

49 12A15 Nguyễn Duy Tuấn 27/11/2006 11A10

50 12A15 Trương Minh Tuấn 07/05/2006 11A9

51 12A15 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 03/10/2006 x 11A10

52 12A15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 07/06/2006 x 11A11
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Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A16, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A16 Bùi Thị Vân Anh 01/12/2006 x

2 12A16 Lê Quỳnh Anh 24/10/2006 x

3 12A16 Lê Gia Ân 02/01/2006 11A14

4 12A16 Đinh Tấn Bảo 02/11/2006 11A14

5 12A16 Trần Thành Công 13/07/2006 11A14

6 12A16 Nguyễn Hoàng Anh Duy 17/05/2005 11A12

7 12A16 Nguyễn Hải Đăng 03/12/2006 11A12

8 12A16 Nguyễn Gia Hân 01/01/2006 x 11A13

9 12A16 Phạm Trung Hậu 23/03/2006 11A12

10 12A16 Đinh Thị Mỹ Hoa 05/01/2006 x 11A14

11 12A16 Trần Minh Hoàng 28/11/2006 11A14

12 12A16 Trần Văn Huy 13/08/2006 11A12

13 12A16 Trần Tuấn Hưng 20/04/2004 11A17

14 12A16 Lương Hoàng Khang 11/02/2005 11A14

15 12A16 Trần Hữu Khoa 06/11/2005 11A14

16 12A16 Lê Nguyễn An Khuyên 25/09/2006 x 11A13

17 12A16 Trần Nguyễn Lê Dương Diễm Kiều 07/10/2005 x 11A1

18 12A16 Dư Trí Lâm 28/04/2006 11A12

19 12A16 Bùi Minh Phương Linh 01/05/2006 x 11A13

20 12A16 Trần Thị Khánh Linh 09/06/2006 x 11A13

21 12A16 Nguyễn Phi Long 06/09/2003 11A17

22 12A16 Nguyễn Khắc Duy Mạnh 08/05/2006 11A14

23 12A16 Lã Đức Minh 19/02/2006 11A14

24 12A16 Lê Quang Minh 02/07/2006 11A13

25 12A16 Nguyễn Hà My 18/04/2006 x 11A9

26 12A16 Nguyễn Ngọc Trà My 05/01/2006 x 11A12

27 12A16 Phan Thụy Bảo Ngọc 20/11/2006 x 11A13

28 12A16 Trần Tú Nhi 08/12/2005 x 11A14

29 12A16 Hoàng Thanh Phong 20/09/2006 11A13

30 12A16 Đặng Tấn Phú 13/04/2006 11A12

31 12A16 Võ Thanh Thanh 11/06/2006 x 11A12

32 12A16 Đặng Thị Thanh Thảo 09/11/2006 x 11A1

33 12A16 Nguyễn Thị Thu Thảo 13/06/2006 x 11A14

34 12A16 Nguyễn Phan Hồng Thi 04/07/2004 x 11A14

35 12A16 Ngô Thị Hoài Thu 11/12/2006 x 11A12

36 12A16 Võ Hà Thanh Thùy 20/03/2006 x 11A12

37 12A16 Nguyễn Hoài Thương 12/05/2006 x

38 12A16 Nguyễn Anh Thy 03/05/2006 x 11A12

39 12A16 Lương Trương Quốc Toàn 01/07/2006 11A14

40 12A16 Phạm Thị Thùy Trang 27/06/2006 x 11A12

41 12A16 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/06/2005 x 11A12

42 12A16 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 22/12/2006 x 11A14

43 12A16 Trần Thị Thu Trinh 29/08/2006 x 11A12

44 12A16 Đỗ Quốc Trọng 03/09/2006 11A12

45 12A16 Đặng Nguyễn Thanh Trúc 06/12/2006 x 11A12

46 12A16 Lê Thanh Tuấn 11/11/2006 11A13

47 12A16 Nguyễn Anh Tuấn 01/02/2006 11A13

48 12A16 Nguyễn Thùy Phương Uyên 31/12/2005 x 11A13

49 12A16 Bùi Vĩ Văn 21/04/2006 11A13

50 12A16 Nguyễn Anh Vương 08/06/2006 11A14

51 12A16 Huỳnh Thảo Vy 06/04/2006 x 11A14

52 12A16 Trần Phạm Khánh Vy 16/09/2006 x 11A13
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Năm học 2023 - 2024
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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12A17, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 12A17 Ngô Quốc An 11/12/2005 11A16

2 12A17 Võ Tuấn Anh 15/01/2006

3 12A17 Đặng Nguyễn Yến Chi 10/10/2006 x 11A16

4 12A17 Phan Thị Kim Chi 26/09/2006 x 11A16

5 12A17 Đỗ Tấn Đạt 17/02/2004

6 12A17 Trần Ngọc Hải 08/01/2003 11A16

7 12A17 Trần Thụy Ngọc Hân 11/10/2005 x 11A17

8 12A17 Đặng Thị Ngọc Hiền 24/04/2005 x 11A17

9 12A17 Đào Xuân Hiệp 02/04/2006 11VD7

10 12A17 Phạm Ngọc Hoa 22/02/2006 x 11A16

11 12A17 Lê Thị Hòa 24/10/2005 x 11A17

12 12A17 Lê Võ Thanh Hòa 01/01/2006 11A17

13 12A17 Tạ Dương Anh Khoa 30/09/2004 11A17

14 12A17 Phạm Minh Khương 28/09/2005 11A16

15 12A17 Võ Trung Kiên 25/04/2006 11A17

16 12A17 Nguyễn Hương Lan 28/03/2006 x 11A16

17 12A17 Nguyễn Trúc Linh 12/11/2006 x 11A1

18 12A17 Huỳnh Quang Long 25/09/2006 11A16

19 12A17 Hà Tuấn Nhật Luân 28/03/2005

20 12A17 Huỳnh Liêu Tấn Luân 22/07/2006 11A17

21 12A17 Phạm Nguyễn Phương Ly 19/11/2006 x 11A17

22 12A17 Đỗ Văn Minh 26/01/2006 11A16

23 12A17 Dương Nhựt Nam 18/08/2006 11A17

24 12A17 Y Nguôn 16/08/2006 x 11A15

25 12A17 Nguyễn Trung Nguyên 28/05/2006 11A15

26 12A17 Phạm Thị Yến Nhi 26/05/2006 x 11A17

27 12A17 Phan Nguyễn Tuyết Nhi 27/02/2005 x 11A16

28 12A17 Doãn Lê Hoàng Phụng 18/02/2006 x 11A17

29 12A17 Huỳnh Tú Quyên 11/09/2006 x 11A16

30 12A17 Bùi Như Quỳnh 02/10/2006 x 11A17

31 12A17 Phan Thúy Quỳnh 12/10/2004 x 11A17

32 12A17 Huỳnh Tấn Tài 12/01/2006 11A16

33 12A17 Võ Chí Tài 29/12/2005 11A15

34 12A17 Trương Thành Thái 10/04/2006 11A17

35 12A17 Trần Lê Hiếu Thảo 30/12/2006 x 11A16

36 12A17 Nguyễn Duy Thiện 21/01/2006 11A17

37 12A17 Trần Nguyễn Minh Thông 31/12/2004 11A17

38 12A17 Trương Lê Đoan Thơ 23/02/2006 x 11A16

39 12A17 Trần Ngọc Thủy 14/02/2006 x 11A1

40 12A17 Bùi Đặng Anh Thư 29/05/2006 x 11A17

41 12A17 Nguyễn Anh Thư 21/02/2006 x 11A17

42 12A17 Phạm Thị Anh Thư 10/10/2005 x 11A16

43 12A17 Doãn Thị Minh Thương 09/09/2006 x 11A16

44 12A17 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 25/08/2006 x 11A17

45 12A17 Văn Minh Tiền 17/05/2004 11A16

46 12A17 Phạm Nhật Tiến 27/05/2005 11A15

47 12A17 Lê Thùy Trang 02/08/2006 x 11A16

48 12A17 Nguyễn Ngọc Kim Trang 08/12/2006 x 11A17

49 12A17 Trịnh Thùy Trang 04/06/2006 x 11A16

50 12A17 Lê Thị Quỳnh Trâm 24/03/2006 x 11A16

51 12A17 Dương Hà Thanh Vân 29/12/2006 x 11A17

52 12A17 Trần Vũ Hải Vân 19/04/2006 x 11A15



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10D01 Dương Ngọc Mỹ Anh 13/05/2003 x

2 10D01 Bùi Lê Quỳnh Anh 13/07/2006 x

3 10D01 Nguyễn Ngọc Bắc 03/02/1988

4 10D01 Lê Nguyễn Gia Bảo 25/10/2004

5 10D01 Đặng Gia Bảo 21/11/2006

6 10D01 Nguyễn Văn Cảnh 18/03/1990

7 10D01 Ngô Văn Chánh 26/11/2000

8 10D01 Nguyễn Lâm Minh Chiến 03/10/2005

9 10D01 Lê Nhị Cúc 10/02/2004 x

10 10D01 Lê Ngọc Dũng 12/04/2008

11 10D01 Phạm Văn Duy 13/12/2003

12 10D01 Phan Mỹ Duyên 16/10/2000 x

13 10D01 Nguyễn Hoàng Giang 19/02/1992

14 10D01 Ngô Võ Hiếu Hoàng Giáp 03/11/2002

15 10D01 Trần Thị Thu Hằng 25/10/2001 x

16 10D01 Trần Thị Thảo Hiền 21/02/2007 x

17 10D01 Đào Huy Hoàng 19/07/2007

18 10D01 Trần Ngọc Anh Khoa 16/05/2001

19 10D01 Lê Hoàng Minh Khoa 22/01/2006

20 10D01 Hà Gia Khôi 07/04/2006

21 10D01 Trần Hữu Kỷ 08/04/2001

22 10D01 Bùi Thanh Liêm 06/06/1998

23 10D01 Phạm Gia Long 30/10/2006

24 10D01 Nguyễn Châu Hải Mi 25/08/2003 x

25 10D01 Lê Hồng Nam 20/07/1991

26 10D01 Phan Ngọc Ngân 25/11/2001 x

27 10D01 Đào Thị Nhi 09/10/2008 x

28 10D01 Nguyễn Pháp 10/06/1996

29 10D01 Mai Quốc Phú 09/07/2008

30 10D01 Nguyễn Thị Trúc Phương 13/09/1997 x

31 10D01 Nguyễn Hoàng Quân 09/09/2002

32 10D01 Trần Thành Quang 24/09/1998

33 10D01 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/08/2002 x

34 10D01 Vũ Tấn Tài 22/03/2007

35 10D01 Phạm Đức Thắng 24/03/2005

36 10D01 Nguyễn Đức Thành 27/12/2002

37 10D01 Bùi Đức Thuận 21/01/2000

38 10D01 Trần Văn Thủy 07/03/2004

39 10D01 Nguyễn Hoàng Tiến 03/09/2002

40 10D01 Võ Ngọc Phương Trinh 22/12/2006 x

41 10D01 Nguyễn Thùy Trinh 22/05/2007 x

42 10D01 Vũ Đức Trọng 22/10/2004

43 10D01 Nguyễn Quang Trung 16/10/2007

44 10D01 Hứa Thị Tự 24/09/1994 x

45 10D01 Mai Dáng Tuyết 24/05/2007 x

46 10D01 Hoàng Lê Tường Vân 05/08/2004 x

47 10D01 Ngô Thế Vương 13/07/2002

48 10D01 Hồ Gia Nhật Vy 25/07/2007 x

49 10D01 Trương Nhựt Tường Vy 28/11/2003 x

50 10D01 Ngô Võ Hiếu Như Ý 14/06/2007 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM (Ban tối)

LỚP : 10D01 - NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10D02 Hà Duy Bách 16/07/2006

2 10D02 Đặng Quốc Bảo 18/12/2007

3 10D02 Trần Quốc Bình 03/05/2008

4 10D02 Nguyễn Thị Trúc Đào 12/12/2000 x

5 10D02 Vũ Thành Đạt 28/12/2001

6 10D02 Võ Kim Đạt 27/10/2003

7 10D02 Nguyễn Tấn Dũng 05/08/2002

8 10D02 Au Kỳ Duyên 24/06/2006 x

9 10D02 Trương Tôn Quỳnh Giang 20/12/1998 x

10 10D02 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 03/04/1988 x

11 10D02 Nguyễn Lê Gia Hân 23/04/2006 x

12 10D02 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/03/2004 x

13 10D02 Nguyễn Minh Hiền 19/07/2004

14 10D02 Phạm Lê Hoàng Hoa 26/07/2008 x

15 10D02 Nguyễn Thị Minh Hoàng 28/04/1995 x

16 10D02 Trần Văn Huế 05/09/2007

17 10D02 Nguyễn Trường Huy 31/12/2003

18 10D02 Lê Đỗ Thùy Linh 11/10/2007 x

19 10D02 Nguyễn Tấn Luân 16/11/2007

20 10D02 Nguyễn Nhật Minh 30/10/2008

21 10D02 Hồ Đắc Minh 05/05/2004

22 10D02 Nguyễn Bảo Ngọc 18/11/2008 x

23 10D02 Dương Thiện Nhật 20/12/2003

24 10D02 Nguyễn Hoàng Nhật 03/03/2007

25 10D02 Ngô Minh Nhật 15/05/2008

26 10D02 Nguyễn Lê Hữu Phước 01/06/2007

27 10D02 Hoàng Minh Quân 22/05/2007

28 10D02 Đặng Như Quỳnh 10/11/1990

29 10D02 Trần Tuấn Sơn 02/06/2006

30 10D02 Nguyễn Tấn Tài 24/09/2007

31 10D02 Phan Tấn Tài 01/03/2005

32 10D02 Nguyễn Văn Trọng Tân 07/05/2007

33 10D02 Phạm Trung Thành 11/02/2007

34 10D02 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 09/04/1995 x

35 10D02 Lâm Cường Thịnh 19/01/2007

36 10D02 Hà Chánh Thông 07/01/2004

37 10D02 Lê Viết Thương 18/01/2008

38 10D02 Trần Thị Minh Thúy 25/10/2005 x

39 10D02 Cổ Ngọc Minh Thy 15/03/2005 x

40 10D02 Nguyễn Thành Tín 23/09/2002

41 10D02 Nguyễn Văn Tính 09/10/2006

42 10D02 Thái Nguyễn Bảo Trân 21/10/2008 x

43 10D02 Lê Thị Thùy Trang 02/06/2004 x

44 10D02 Võ Thuận Trị 05/06/1999

45 10D02 Phan Thị Thanh Trúc 23/08/2008 x

46 10D02 Lê Hữu Trường 11/08/2003

47 10D02 Trương Thiên Tứ 25/07/2008

48 10D02 Nguyễn Thanh Tùng 19/06/1984

49 10D02 Võ Nguyễn Thúy Vy 25/10/2000 x

50 10D02 Tô Bảo Yến 07/01/2007 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM (Ban tối)

LỚP : 10D02 - NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 1



TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12 19/08/2023

TT Lớp Nghề trung cấp Họ Tên Ngày sinh Nữ

1 10D03 Nguyễn Trần Duy Anh 10/08/2006

2 10D03 Vũ Thị Ngọc Ánh 15/12/2008 x

3 10D03 Nguyễn Triệu Cẩn 29/12/2000

4 10D03 Hồ Tiến Đạt 05/12/2007

5 10D03 Đỗ Việt Dũng 25/10/2007

6 10D03 Nguyễn Tấn Dũng 10/04/2008

7 10D03 Nguyễn Khánh Duy 05/05/2006

8 10D03 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/10/2008 x

9 10D03 Nguyễn Trọng Hiếu 20/05/2007

10 10D03 Nguyễn Thành Lợi 10/08/2004

11 10D03 Nguyễn Đức Long 01/03/2008

12 10D03 Nguyễn Phương Nam 12/06/2004

13 10D03 Trịnh Lê Kim Ngân 18/10/2005 x

14 10D03 Nguyễn Thuận Phát 19/02/2007

15 10D03 Nguyễn Thanh Phước 08/09/2005

16 10D03 Diệp Thiên Phước 20/02/2007

17 10D03 Trần Hoàng Minh Quân 29/12/2007

18 10D03 Ngô Châu Phương Thùy 11/03/2006 x

19 10D03 Nguyễn Đức Linh Thy 25/08/2007 x

20 10D03 Phạm Văn Tiến 14/01/2004

21 10D03 Nguyễn Thanh Bảo Tính 13/01/2008

22 10D03 Nguyễn Văn Nguyên Triều 22/11/2008

23 10D03 Nguyễn Châu Thanh Trúc 23/01/2008 x

24 10D03 Huỳnh Phương Vân 28/02/2002 x

25 10D03 Nguyễn Thị Hồng Vy 25/11/2002 x

26 10D03 Hồ Nguyễn Nhật Vy 10/12/2001 x

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẦU NĂM (Ban tối)

LỚP : 10D03- NĂM HỌC 2023 - 2024

BAN : 10 XÃ HỘI 1



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 11D01, GVCN: 

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ
Lớp năm

trước Ghi chú

1 Ngô Quốc Anh 01/05/2007 10D1

2 Nguyễn Hoàng Thảo Anh 12/10/2006 x (nhập mới)

3 Hà Sĩ Bằng 18/01/2007 Đại học Công nghiệp thực phẩm, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Nguyễn Hữu Bằng 11/02/2005 (nhập mới)

5 Trần Công Binh 05/03/2000 10D1

6 Phạm Ngọc Châu 02/11/2004 x (nhập mới)

7 Trần Thị Thùy Dương 09/08/2002 x THCS - THPT Lạc Hồng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Hữu Đạt 22/07/2004 (nhập mới)

9 Phan Thành Đạt 10/05/2001 10D1

10 Trần Thị Cẩm Giang 03/05/2005 x 10D1

11 Huỳnh Thị Thanh Hằng 05/09/2006 x (nhập mới)

12 Lê Trọng Hiến 20/06/2003 10D1

13 Huỳnh Thanh Hiếu 19/04/1999 10D1

14 Nguyễn Đinh Tiên Hoàng 27/07/2002 Trung tâm GDNN - GDTX quận Gò Vấp, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

15 Nguyễn Vũ Huy Hoàng 24/03/2003 (nhập mới)

16 Trần Ngọc Hoàng 23/11/2005 10D1

17 Nguyễn Gia Huy 09/04/2007 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Di Linh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

18 Nguyễn Khánh Huy 15/06/2005 10D1

19 Nguyễn Thị Hương 27/07/1982 x 10D1

20 Phạm Duy Khang 07/02/2003 (nhập mới)

21 Nguyễn Trung Kiên 12/05/2006 10D1

22 Nguyễn Thành Long 09/01/2001 10D1

23 Trần Hoàng Long 10/05/2004 10D1

24 Hoàng Đức Lương 22/11/2003 (nhập mới)

25 Nguyễn Khánh Ly 17/02/2006 x Trung tâm GDNN - GDTX quận Tân Bình, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

26 Bùi Ngọc Tiểu My 27/07/2006 x 10D1

27 Đỗ Phương My 18/09/2007 x THCS - THPT Hồng Hà, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 04/08/2007 x THPT Hòa An (btthcs), huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

29 Ngô Hữu Ly Na 12/04/2007 x 10D1

30 Nguyễn Bảo Ngọc 01/02/2004 x 10D1

31 Nguyễn Bá Nguyên 27/06/2007 Trung tâm GDNN - GDTX quận Tân Bình, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

32 Võ Hoàng Nguyên 12/09/2007 10A28

33 Đào Bách Nhẫn 25/12/2006 10D1

34 Nguyễn Đỗ Tâm Phúc 06/08/2001 10D1

35 Trương Hồng Phúc 12/09/2003 10D1

36 Nguyễn Huỳnh Phùng 05/12/2000 (nhập mới)

37 Lê Minh Quân 19/09/2002 (nhập mới)

38 Nguyễn Hoàng Minh Quân 08/10/2002

39 Nguyễn Hàn Quốc 12/04/2000 Trung tâm GDNN - GDTX quận Gò Vấp, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

40 Lê Thế Quý 26/05/1998 10D1

41 Phan Tú Quỳnh 27/03/2006 x (nhập mới)

42 Hồ Nguyễn Anh Tài 16/10/1998 (nhập mới)

43 Nguyễn Lê Anh Tài 17/07/2002 10D1

44 Trần Quốc Thái 01/01/2006 THCS - THPT Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

45 Thiều Chí Thành 02/07/2005 10A15

46 Đoàn Tấn Ngọc Thảo 06/08/2002 10D1

47 Nguyễn Thị Như Thảo 18/12/2005 x 10D1

48 Khổng Đức Thiện 06/09/2003 10D1

49 Nguyễn Đức Thịnh 05/11/2007 THPT Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

50 Tạ Thị Minh Thu 02/03/1994 x Trung tâm GDNN - GDTX quận 10, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

51 Trần Ngọc Minh Thư 20/02/2004 x 10A4

52 Lưu Quang Tiến 15/09/2003 (nhập mới)

53 Phùng Quang Tiến 03/07/2005 10D1

54 Nguyễn Thành Trí 11/07/2004 10D1

55 Huỳnh Minh Trung 07/12/2005 10D1



STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ
Lớp năm

trước Ghi chú

56 Nguyễn Thị Ngọc Tú 05/03/2006 x 10D1

57 Dương Minh Tuấn 29/01/2003 10D1

58 Mai Thúy Vi 11/01/2004 x 10D1

59 Nguyễn Trần Bảo Vy 21/10/2005 x (nhập mới)

60 Phan Thị Xuân 21/01/2005 x 10D1

61 Võ Hoàng Yến 01/09/2003 x (nhập mới)



Ủy ban nhân dân quận 12
Trung tâm GDNN - GDTX

Năm học 2023 - 2024
19/08/2023

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 12D01, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ
Lớp năm

trước Ghi chú

1 12D01 Đinh Đức Anh 14/02/2002

2 12D01 Nguyễn Thị Vân Anh 04/06/2004 x 11D1

3 12D01 Lê Chí Bảo 13/07/2002 (nhập mới)

4 12D01 Lê Đình Bảo 06/10/2006 11D1

5 12D01 Nguyễn Văn Bắc 08/01/2005 11D1

6 12D01 Lê Hữu Dũng 22/10/2006 11D1

7 12D01 Trần Minh Dự 26/10/2004 11D1

8 12D01 Vũ Thị Anh Đào 14/10/1999 x 11D1

9 12D01 Nguyễn Tiến Đạt 17/08/2002 (nhập mới)

10 12D01 Dương Trung Hào 13/01/2006 11A17

11 12D01 Phạm Nguyễn Bảo Hân 06/05/2005 x (nhập mới)

12 12D01 Nguyễn Minh Hiếu 12/05/2005 11D1

13 12D01 Lại Khải Hoàng 13/05/2002 11D1

14 12D01 Văn Thị Huế 25/04/2005 x 11D1

15 12D01 Bế Thị Huệ 30/04/1996 x (nhập mới)

16 12D01 Đỗ Duy Khang 27/09/2006 11D1

17 12D01 Nguyễn Dũy Khang 13/12/2000 11D1

18 12D01 Nguyễn Thị Kim Liên 12/11/2006 x 11A17

19 12D01 Hoàng Thúy Linh 02/01/2003 x (nhập mới)

20 12D01 Phạm Nguyễn Khánh Linh 01/11/2005 x 11D1

21 12D01 Phạm Tấn Lộc 06/05/2004 (nhập mới)

22 12D01 Đường Bảo Minh 29/07/2004 (nhập mới)

23 12D01 Phạm Quỳnh Kim Ngân 30/04/2005 x THCS - THPT Lạc Hồng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

24 12D01 Trần Vương Thảo Ngân 16/11/2005 x Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

25 12D01 Từ Bảo Ngọc 22/03/1991 x (nhập mới)

26 12D01 Nguyễn Minh Nhật 16/08/2003 (nhập mới)

27 12D01 Phạm Đình Yến Nhi 05/05/2005 x (nhập mới)

28 12D01 Lê Phạm Quang Minh Trí Phúc 15/05/2002 (nhập mới)

29 12D01 Trương Thị Phước 25/09/1988 x (nhập mới)

30 12D01 Khiếu Thị Thu Phương 27/06/2002 x 11D1

31 12D01 Bùi Tiến Quảng 20/09/2004 (nhập mới)

32 12D01 Võ Phú Quý 03/02/1999 (nhập mới)

33 12D01 Quách Quyên Quyên 13/06/2001 x 11D1

34 12D01 Phạm Ngọc Nhật Quỳnh 30/05/2002 x 11D1

35 12D01 Đỗ Hoàng Sơn 27/01/2003 (nhập mới)

36 12D01 Lê Minh Tân 16/08/2006 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

37 12D01 Cao Đức Thịnh 17/11/1999 11D1

38 12D01 Đinh Tuấn Thịnh 15/12/1996 Trung tâm GDNN - GDTX quận Tân Phú, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

39 12D01 Phan Thị Hồng Thơm 12/02/2002 x 11D1

40 12D01 Nguyễn Quốc Vương Thuấn 14/08/2002 11D1

41 12D01 Nguyễn Mai Khánh Thuy 12/06/2005 x 11D1

42 12D01 Nguyễn Mỹ Tiên 25/10/2005 x (nhập mới)

43 12D01 Trần Hoàng Ngọc Trân 03/07/2006 x 11D1

44 12D01 Trương Đức Trung 22/04/2002 11D1

45 12D01 Vũ Đức Trung 18/08/2005 (nhập mới)

46 12D01 Hồ Anh Tuấn 15/10/1999 11D1

47 12D01 Lê Nguyễn Tân Việt 15/08/2004 11D1

48 12D01 Sầm Tường Vy 21/03/2005 x 11A3

49 12D01 Nguyễn Thị Diễm Xuân 20/12/2005 x 11D1

50 12D01 Vũ Thị Bảo Xuyến 01/01/2006 x 11D1

51 12D01 Nguyễn Trần Song Yến 27/08/2003 x (nhập mới)
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